	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2576/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 14 tháng 11 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH LONG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3564/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 11 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 10 (Mười) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện:

- Công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long, Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Căn cứ cách thức thực hiện của thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này và quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TTPVHCC, P. KTNV;
- Lưu: VT, 1.12.13.
	CHỦ TỊCH




Lữ Quang Ngời


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG1
	TT
	Mã TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

	LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

	1
	1.005277.
000.00.00.H61
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	2
	2.001973.
000.00.00.H61
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	3
	1.005280.
000.00.00.H61
	Đăng ký thành lập hợp tác xã
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	4
	1.005378.
000.00.00.H61
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;
- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	5
	2.002122.
000.00.00.H61
	Đăng ký khi hợp tác xã chia
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	6
	2.002120.
000.00.00.H61
	Đăng ký khi hợp tác xã tách
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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	1.004972.
000.00.00.H61
	Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	8
	1.004979.
000.00.00.H61
	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	9
	1.004901.
000.00.00.H61
	Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
	03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

	10
	1.004895.
000.00.00.H61
	Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
	05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
	Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc HĐND và UBND cấp huyện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (htps://dangkyhkd.dkkd.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn).
	Lệ phí:
- 30.000 đồng/lần cấp (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long), nộp tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Miễn lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
	- Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
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Phin |1
NOI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

LINH VUC THANH LAP VA HOAT PONG HQP TAC XA

1. Ping ky thay doi noi dung ding ky hop tac xi

a) Trinh ty thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich
Buéc 1: Nop ho so

- Trong thoi han 15 ngay, ké ttr ngay hop tac xa co thay d6i vé tén, dia chi try
s& chinh, nganh, nghé kinh doanh, von diéu 1¢, nguoi dai dién theo phap luét thi hop
tac xa phai dang ky v6i BO phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Van phong HDND
va UBND cip huyén noi hop tac xa dit tru so chinh.

- Trudc khi ding ky thay doi dia chi try s& chinh, hop tac xa phai thyc hién
cac thu tuc vdi co quan thué lién quan dén viéc chuyén dia diém theo quy dinh cia
phap luét vé thué. Viéc thay d6i dia chi tru s& chinh cta hop tac xa khong lam thay
d6i quyén va nghia vu ctia hop tac xa.

- Trudng hop thay doi dia chi try s¢ chinh ctia hop tac xa sang tinh, thanh phd
khac vo1 noi hop tac xa dd dang ky thi hop tac xa dang ky thay do1 tai Phong Tai
chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cap huyén noi du dinh dat tru s¢ mai.

- Truong hop thay doi nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xa do ngudi
daj dién theo phap luat bi chét hodc mat nang 11_1’9 hélph vi dan su thi tru:(mg ban
kiém soat cua hgp tac xa ky, ghi ho tén trong giady dé nghi ding ky thay doi ndi
dung dang ky cua hop tac xa.

Buéc 2: Tiép nhan hd so

- Ho so dang ky thay dm ctia hop tac xa duoc tiép nhan dé nhap thong tin vao
Hé thong thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xi, Hé thong thong tin giai quyét

thu tyc hanh chinh khi:
+ Co6 du gidy to theo quy dinh;

+ Thong tin thay d6i7 ctia hop tac xa di duoc ké khai day du vao cac gidy to
trong ho so dang ky thay doi cua hop tac xa theo quy dinh;

+ Co6 dia chi lién lac ctia nguo1 nop hd so;
+ DPa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Sau khi tiép nhan hd so dang ky thay dbi cta hop tac xa, Bo phén T1ép nhan
va Tra két qua thudc Vin phong HDND va UBND cép huyén lap Gidy tiép nhan hd
so va hen tra két qua trao cho ngudi ndp ho so.

Buéc 3: Xir Iy ho so

- Trudng hop hop tac xi thay doi dia chi tru s¢ chinh sang tinh, thanh phd
khac v61 not1 da dang ky thi Phong Tai chinh - K& hoach no1 hop tac xa dat tru s&
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méi phai gui ban sao gidy chimg nhan dang ky hop tac xa da cap méi dén Phong Tai
chinh - Ké hoach noi hop tac xi dang ky tru so cil.

- Truong hop hé so khong hop 1€, Phong Tai chinh - Ké hoach phai thong béao
0 ndi dung can sira doi, bo sung bang van ban cho hop tac xa trong thoi han 03
ngay lam viéc ké tir ngay t1ep nhan ho so. Phong Tai chinh - Ké hoach ghi toan bo
yéu cau stra d6i, bd sung hd so trong 01 Thong bao yéu cau stra ddi, bo sung hd so
dang ky thay d6i hop tac xa

- Trudng hop hd so hop 1¢ thi hop tac xa dugc cap Gidy ching nhan dang ky
hop tac xa trong thoi han 03 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan duogc ho so hop 1€.

- Truong hop khong cé‘p gidy chimg nhin ding ky hop tac xa thi Phong Tai
chinh - Ké hoach thong bao bang vin ban va néu ro Iy do cho hop tac xa biét.

Buéc 4: Tra két qua

T6 chtrc nhan két qua giai quyét tha tuc hanh chinh theo dia chi nop hod so
ban dau, cu the:

Khi dén nhan két qua giai quyet thu tyc hanh chinh, nguoi nhan phai tra lai
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (601 v6i trudong hop nodp truc tiép) hodc xuét
trinh thé can cude cong dan hodc ho chiéu (d6i voi truong hop ndp qua dich vu buu
chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién co
sai sot hodc khong ding thi yéu cau chinh lai cho ding.

Pbi voi ho so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé t6 chuc
nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua tryc tiép: Tir 07 gid dén 11 gio va 13
gio dén 17 gid tur thir hai dén thir sdu hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky sé cong cong
Buéc 1: Nop ho so

- Ngudi ¢6 tham quyén ky van ban (nguoi dai dién theo phap luat cta hop tac
x3) hodc nguoi dai dién theo uy quyén ké khai thong tin, tai van ban dién tu, ky sO
vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén Hé thong thong tin qubc gia vé dang
ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi duge ca nhan co tham quyén ky van ban dé nghi ding ky
thay d6i theo quy dinh Gy quyén thyc hién thu tuc lién quan den dang ky thay d6i
tén, dia chi try s chinh, nganh, nghé san xuat kinh doanh, von diéu 1¢, nguoi dai
dién theo phap luét thi nguoi dugc uy quyén ké khai thong tin, tai van ban dién tu,
ky s6 vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén He thong thong tin qubc gia vé
dang ky hop tac xa, Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

Buwéc 2: Tiép nhan hd so







16

- Ho so dang ky thay d6i cua hop tac x  qua mang dién tr hop 1€ khi dam bao
day du cac yéu cau sau: (1) Co day du cac glay to' va noi dung cac glay to do duogc
ké khai day du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va duoc chuyén sang dang
van ban dién ti. Tén van ban dién to phai duoc dat tuong Uimg vdi tén loai gidy to
trong hd so bang ban gidy; (2) Cac thong tin dang ky thay ddi duoc nhap déy da va
chinh xac theo thong tin trong cac van ban dién tu; (3) Hb so dang ky thay doi qua
mang dién tir phai dugc xac thyuc bang chir ky s cong .cong cua mot trong cac chu
thé sau ddy: (3a) C4 nhan c6 tham quyen ky van ban dé nghi dang ky thay ddi theo
quy dinh; (3b) Nguoi duge ca nhan co tham quyén ky vin ban dé nghi dang ky thay
dbi theo quy dinh ty quyén thuc hi¢n thu tyc lién quan dén  dang ky thay d6i tén, dia
chi tru s& chinh, nganh, nghe san xuét, kinh doanh, vbn diéu 1é, nguoi dai dién theo
phap luat.

- Truong hop duge uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) ban sao hop 1¢
mot trong cac gidy to chung thuc ca nhan (The can cude cong dan hoac HO chleu
Viét Nam con hiéu lyc dbi v6i cong dan Viét Nam; Ho chiéu nude ngoai hodc gidy
td ¢6 gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hi¢u luc dbi véi ngudi nudce ngoai);
(2) Ban sao hop 1€ hop déng cung cap dich vu voi t6 chire 1am dich vu ndp hd so,
nhan két qua va gidy gidi thiéu cua t6 chirc d6 cho ca nhan thuc hién ndp ho so,
nhan két qua; hodc Vin ban iy quyén cho ca nhan thuc hién ndp ho so, nhan két qua
theo quy dinh cta phap luat. Van ban nay khong bat budc phai cong ching, chimg
thuc.

- Thoi han dé hop tac x4 sira d6i, bo sung ho so dang ky thay d6i qua mang
dién tu la 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh - Ké hoach ra Thong bao yéu cau sira
doi, bd sung hd so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan duogc ho so stra doi, bd
sung ctia hop tac xa, Phong Tai chinh - K& hoach sé& huy hd so ding ky thay doi theo
quy trinh trén Hé thng thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong
tin giai quyét th tuc hanh chinh.

- Sau khi hoan thanh viéc gt ho so dang ky, ca nhan c6 tham quyen dang ky
hoic ngudi duogc ca nhan ¢ tham quyén ky uy quyén s& nhan duoc Gidy bién nhan
hd so ding ky thay d6i qua mang dién ti.

Buwéc 3: Xir Iy ho so

- Truong hop ho so chua hop 1¢, Phong Tai chinh - Ké hoach gui thong bao
qua mang dién tu cho ca nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi duge ca nhan co tham
quyén ky ty quyén dé yéu cau sira doi, bo sung ho so.

- Phong Tai chinh - Kg hoach cap Giay ching nhén dang ky hop tac xa trong
thoi han 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhén dugc ho so hop 1. Hop tac xa phai nop
ho so bang van ban khi nhan gidy chirmg nhén dang ky dé doi chiéu va luu ho so.

- Néu khong thue hién dang ky thay d6i ndi dung dang ky cua hop tac xa thi
Phong Tai chinh - Ke hoach thong bao bang van ban va néu 16 1y do cho hop tac xa
biét.

b) Cach thire thwe hién: Truc tiép hoic qua dich vu buu chinh cong ich hoic
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tryc tuyén.
¢) Thanh phin, so lwong ho so
* Thanh phan hd so

- Ban sao hop 1¢ gidy to chimg thyc ca nhin ctia ngudi dai dién theo phap luat
cua hop tac xa. Truong hop duogc uy quyén phai c6 thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to
chtng thue ca nhan cua nguoi duoc uy quyen (2) ban sao hop 1€ hop ddng cung cap
dich vu véi t6 chire 1am dich vu nop_ hd so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua t6
chtrc d6 cho c4 nhan thuc hién ndp hd so, nhan két qua hodc vin ban ty quyén cho
c4 nhan thue hién ndp hd so, nhan két qua theo quy dinh ctia phap luat. Van ban nay
khong bat budc phai cong chimg, chimg thuc.

- Gidy dé nghi ding ky thay doi noi dung dang ky cua hop tac x3;

- Nghi quyét cta dai hoi thanh vién hodc quyét dinh bang van ban cua Hoi
dong quan tri v€ viéc thay doitén, dia chi tru s¢ chinh, nganh, nghé san xuat, kinh
doanh, von dicu I¢, nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xa.

* S6 lwgng hd so: 01 bo hd so.
d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir khi nhan hd so hop 1¢.
d) Co quan thyce hién tha tuc hanh chinh
Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cip huyén.
e) Poi twong thuwce hién thii tuc hanh chinh: T6 chuc.
g) Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh
Gidy chtng nhan dang ky hop tac Xa.
h) Phi, L¢ phi
L¢ phi:
- 30.000 dong/lan (Nghi quyet s6 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ciia Hoi
dong nhan dan tinh Vinh Long), nop tai thoi diém nop ho so.

- Mién I¢ phi khi sur dung dich vu cong truc tuyén va thanh todn tryc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HBND ngay 07/7/2020; Nghi quyét s6 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhdn ddn tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

Gidy dé nghi dang ky thay doi ndi dung dang ky hop tac xa theo mau quy dinh
tai Phu luc I-5 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT.

K) Yéu cau, diéu kién thwe hién thi tuc hanh chinh: Khéng cé.
[) Céin cir phap ly cuia tha tuc hanh chinh
- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 ctia Chinh phi quy dinh chi
tiét mdt s6 diéu cua Luat Hop tac xa,
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- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ctia B Ké hoach va Dau
tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bdo cdo tinh hinh hoat dong ctia hop
tac xa;

- Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bd sung mot s
diéu cua Théng~ tu 6 03/2014/TT-BKHDT ngéy 26/5/2014 cua BO Ké hoach va
Pau tu huong dan vé dang ky hop tac xa va ché d¢ bdo céo tinh hinh hoat dong cua
hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2017 cia Hoi dong nhén dan
tinh Vinh Long ban hanh mirc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac khoan
phi, lé phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 ciia Hgi dong nhén dan
tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc tuyén,
thanh toan truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc stra d6i, bo sung.
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Phu luc I-5
TEN HQOP TAC XA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Déc lap - Tw do - Hanh phuc
So: oo ngay..... thang..... nam.....
GIAY PE NGHI

Ping ky thay doi ndi dung ding ky hop tic xi

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

Tén hop tac XA (ghi BANG CHIF i HOQ): ........veoeeeeeeeseeeeeeeee e,
M3 8O hop tAC XA/ME SO thUE: .....vveeeeeeeee et

S6 Gidy ching nhan dang ky kinh doanh/Gidy ching nhan dang ky hop tac
x&'(chi ke khai néu khong co ma S0 hop tdc XA/ma $6 thué):...........cc...cceeeen.l

Hop tac xa dang ky thay d6i trén co s& (chi ké khai trong truong hop hop tac
xd dang ky thay doi trén co so tach hop tdac xa hodc sdap nhdp hop tdc xa, danh dau
X vao 6 thich hop):

- Piang ky thay doi trén co s¢ tach hop tac xa

- Pang ky thay doi trén co s sap nhap hop tac xa

Thong tin vé hop tac x3 duoc tach (chi ké khai trong trieong hop hop tdc xa
dang ky thay doi trén co so tach hop tac xa)

a) Ten hop tac xa (ghi bang chit in HOQ): .......ccoeeeeveeeeeeeeesceeeeeeeeeeeeeeseeen,
M SO HOP TAC KA 1.ttt s sttt s s
b) Tén hop tac xa (ghi bANG ChIF i HOQ): ..coveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
ME SO NOP TAC XA: 1.rvrvvvisieiiceseessesssssssseesessessssessessessesssssssn s sensessessssensenenes

Thong tin vé hop tac xa bi sap nhp (chi ké khai trong trieong hop hop tac xa
dang ky thay doi trén co so sap nhap hop tac xa):

a) Tén hop tac xa (ghi bang chif in NOA): ......cccoveeeeeeeeeseeeeee e,
M 56 hop tAc XA/MA SO thUS:......vevececeeeeeeseeeee e

! Ghi theo sb Gidy chtng nhan dang ky hop tac xa duoc cdp trude ngay Thong tu nay c6 hiéu luc
thi hanh.
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S6 Gidy ching nhan dang ky kinh doanh/Giay chung nhén dang ky hop tac
X&(chi ké khai néu khong co ma S0 hop tdc XA/ma s6 thué):...........cc...ccooeon.

b) Tén hop tac xa (ghi bang CHIE I ROQ): ccoveiiveee et
M 56 hop tAc XA/MA SO thUE: ......eveeveceeeeeee et

S6 Gidy ching nhan dang ky kinh doanh/Giay ching nhan dang ky hop tac
X&>(chi ké khai néu khong co mad $6 hop tdc XG/ma $6 thué):..........................

bénghi............ e (tén co quan dang ky hop tdc
X&) thuc hién cham dl'}“[ ton tai d61 véi hop tac xa bi sdp nhap va cac chi nhanh, van
phong dai dién, dia di€ém kinh doanh cua hop tac xa bi sap nhap.

Hop tac xa dang ky thay doi ndi dung ding ky hop tac x4/ théng baothay doi
noi dung dang ky hop tAC XA NI SAU: ...eovvevieieiieec e .

(Hop tac xa chon va ké khai vao trang twong vng Véi noi dung ddng ky/thong
bdo thay doi va guri kem)

23 Ghi theo sb Gidy chimg nhan diang ky hop tac xi dugc cip trude ngay Thong tu nay co hiéu luc
thi hanh.
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PANG KY THAY BOI TEN HOP TAC XA

Tén hop tac xa viét bang tiéng Viét du kién thay d6i (ghi bang chit in hoa): ...
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DANG KY THAY POI PIA CHI TRU SO CHINH

Pia chi tru sé' chinh sau khi thay ddi:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong ph/to/XOMIAPINON: ........cvvveeeeeesieieeans
XA/PHUONG/TRETTAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thuoc tinh: ..........o.ooeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeene,
TINN/TRANN PRG: oottt
DiEN thOQE: .o, FaX (161 CO): woveveeveeereneanen.
EMail (U €O): oo Website (néu ¢6): ...

Dong thoi thay doi dia chi nhan thong bao thué (Pdnh ddu X vio 6 vudng néu
hop tac xd thay doi dia chi nhan thong bado thué twong ung voi dia chi tru so chinh).

Hop tac x@ cam két try s& hop tac x3 du dinh chuyén dén thudc quyén so
hitu/quyén st dung hop phéap cua hop tac xa va duogc sir dung dung muc dich theo
quy dinh cua phap luat.
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DANG KY THAY POI NGANH, NGHE KINH DOANH*

1. B6 sung nganh, nghé kinh doanh sau (ké khai trong truong hop hop tac
xd dang ky bé sung nganh, nghé kinh doanh vao danh sach nganh, nghé kinh doanh
da dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, ngbé kinh doanh Ma& nganh Chi chu
duoc bo sung

2. Bé6 nganh, nghé kinh doanhsau (ké khai trong trong hop hop tac xa
dang ky bo nganh, nghé kinh doanh khoi danh sach nganh, nghé kinh doanh da
dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh Ma& nganh Chi chu
duoc bo khéi danh sach da dang ky

3. Sira doi chi tiét nganh, nghé kinh doanh sau(ké khai trong truong hop
hop tdc xa dang ky thay doi ngi dung chi tiet cua nganh, nghé kinh doanh da dang
Ky Véi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghﬁé kinh doanh Ma& nganh Ghi chu
duoc stra doi chi tiét

4. Thay doi nganh nghé kinh doanh chinh (ké khai trong truong hop hop
tdac xa dang ky thay doi nganh, nghé kinh doanh chinh da dang ky voi co quan dang
ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh Ma& nganh Ghi chu
chinh

*Hop tac xi co quyen tu do kinh doanh trong nhiing nganh, nghé ma luat khong cam;
- Cac nganh, nghé cam dau tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Pau tu, Luat stra di, b sung
Diéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cta Luat Pau tu;
- Bdi v6i nganh, nghé dau tu kinh doanh c¢o diéu kién, hop tac xa chi duoc kinh doanh khi ¢6 du
diéu kién theo quy dinh. Danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh tai Phy
luc 4 ban hanh kém theo Luat Pau tu; Luat sira doi, bd sung Piéu 6 va Phu luc 4 vé& danh muc
nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;
- Cach ghi nganh, nghé kinh doanh thyc hién theo Khoan 5 Diéu 1 Thong tu nay.







24

Luuy:

Truong hop hop téc xa thay doi nganh, nghe kinh doanh tir nganh nay sang
nganh khéc, hop tac x& ké khai dong thoi tai Muc 1, 2 néu trén, Cu the nhu sau: ké
khai nganh, nghé kinh doanh méi tai Muc 1; ké khai nganh, nghé kinh doanh cii tai
Muc 2.

Truong hop nganh, nghé kinh doanh dwoc b6 sung hodc nganh, nghé kinh
doanh dugc bo ra khoi danh sach dé dang ky 1a nganh, nghe kinh doanh chinh cua
hop tac xa thi hop tac xa ké khai dong thoi tai Muc 1 (hoac Muc 2) va Muc 4 néu
trén.
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DANG KY THAY POI VON PIEU LE

Vén diéu 1¢ da dang ky (bang s6, bang chit, VND): .....ccoeveeeeeeeereeserseennnn.
Vén diéu 1¢ sau khi thay d6i (bang s6, bang chit, VNB): ....ccoeevvereerreninn.
Gia trj tuong duong theo don vi tién nudc ngoai (NEU CO): ...vvvrvervvervrreennes

C6 hién thi thong tin vé gia tri twong dwong theo don vi tién t& nudc ngoai
trén Gidy chimg nhan dang ky hop tac xi hay khéng? [ | [ hng

Thoi diem thay d01 VON: ..veveeveeeeveceeeeeeesesee et esees s

Hinh thirc ting, GIAm VON: .....coevevercieeeeeseeseeeeseeseesesee s seneenenes
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_ THONG BAO THAY DPOI BIEU LE/SO LUGNG THANH VIEN/
THANH VIEN HOI BPONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT, KIEM SOATVIEN

1. Truong hop thay doi diéu 1¢ thi hop tac xa giti kém theo ban diéu 1¢ cua
hop tac xa sau khi thay do.

2. Trudng hop thay ddi sb lugng thanh vién thi hop tac xa gui kém theo ban
Danh séch thanh vién sau khi thay doi.

(Luu y: Hop tac xd chi ké khai cac thanh vién méi duoc b6 sung hodc cac
thanh vién ra khoi hop tac xa theo mau quy dinh tai Phu luc 1-3 ban hanh kem theo
Thong tu nay).

3. Truong hop thay doi thanh vién hoi dong quan tri, ban kiém soat/kiém soat
vién ctia hop tac x4 thi hop tac x4 gui kém theo ban Danh sach thanh vién hoi dong
quan tri, ban kiém soat/kiém soat vién sau khi thay d6i theo mau quy dinh tai Phu
luc I-4 ban hanh kem theo Thong tu nay.
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THONG BAO THAY DOI THONG TIN DANG KY THUE

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué

1 Thong tin vé Giam doc (Tong giam doc) (néu cd):
Ho va tén Giam ddc (Tong giam dbc): .......coovveeiiieeiiieeeeii,

DiIEn thoal: ...

2 Thong tin vé K& toan trudng/Phu trach ké toan (néu c6)”:
Ho va tén Ké toan trudng/Phu trach KEtOAN: «ovooe e

Dien thoai: ...

3 | Dia chi nhan thong bao thué (chi ké khai néu dia chi nhén thong bdio
thué khac dia chi tru so chinh):

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong phd/té/xom/ap/thon:.............covveeen.....

XA/Phuong/Thi trAN: ..o
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: .................c.ooooeiii.
Tinh/Thanh pho: ....ooooiii e,
bién thoai: ..................... Fax (néu ¢6): .........coe......

EMAIl (61 CO): oo

Ngay bat dau hoat dong®:...../..../.......

Hinh thtrc hach toan (ddnh dau X vao 6 thich hop):
Hach toan doc lap

Hach toan phu thudc

6 Nam tai chinh:
Ap dung tirngay ...../....dénngay ...../.....]
(ghi ngay, thang bat dau va két thiic nién do ké toan)

7 TONg s0 180 AONG: ..eovviieiiiiieeee e

° Truong hop hop tac xa ké khai hinh thirc hach todn 1a Hach toan ddc 14p tai chi ti€u 5 thi bét
buoc phai ké khai thong tin vé Ké ‘toan truong/phu trach ké toan tai chi tiéu 2.

Tru’orng hop hop tac xi duoc cap Gidy chimg nhan dang ky hop tac xa sau ngay bat dau hoat
dong da ké khai thi ngay bat dau hoat dong 1a ngay hop tac xa duoc cdp Gidy ching nhan diang ky
h(_yp tac xa.

- Truong hop nién d6 ké toan theo nam duong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.

- Truong hop nién do ké toan theo nam tai chinh khac nim duong lich thi ghi ngay, thang bat dau
nién do ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngdy, thang két thiic nién do ké toan 1a ngay cubi cing
cua quy.
- Tong thoi gian tir ngay bat ddu dén ngay két thiic nién do ké toan phai du 12 thang hoidc 4 quy
lién tiép.
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8 Hoat dong theo dy an BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Co Khéng

9 Phuong phap tinh thué GTGT (chon I trong 4 phirong phdp)®:

KhAu trir

Truc tiép trén GTGT

Truyc tiép trén doanh sé

Khong phai nop thué GTGT

10 | Thong tin vé Tai khoan ngan hang:

Tén ngén hang S tai khoan ngan hang

Hop tac xa can cur vao quy dinh cta phap luét vé thué gid tri gia tang va du kién hoat dong kinh
doanh ctia hop tac xi dé xac dinh 01 trong 04 phuong phép tinh thué gia trj gia tang tai chi tiéu
nay.
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o PANG KY
THAY BOI bOI NGUOI BAI DIEN THEO PHAP LUAT

Ping ky thay doi nguwoi dai dién theo phap luat véi cac ndi dung sau:
Nguoi dai dién theo phap luat sau khi thay doi:

Ho va tén (ghi bang chiz in hoa): .................. Gidi tinh: .o,
CRUC danh: ... s
Sinh ngay: ....../uecc ... Dan toc: ...covvveeee. QUAC tiCh: oo
Loai gidy to chtng thue c4 nhén:

[ ] Chung minh nhan dan [ ] Can cudc cong dan

|:| Ho chiéu |:| Loai khac (ghi rd):............
S6 gidy to chimg thuc cd NhaAn: ..........oooiiiiiiie el
Ngay cap: ..../........ Noicap: .............. Ngay hét han (néu cé): .../.../...
Noi ding ky ho khau thuong tra:

S6 nha, ngéch, hém, ngd, dudng phd/to/XOMIAPINON: .......cvvveeeeeireeenen,
XA/PHUONG/TRE AN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ...........occeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene
TINN/TRANN PRG: oottt
QUOC QIR vttt s sttt sttt en s ennee e
CNO O NIBN LI ..ttt n ettt
S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng pho/to/XOM/AP/tON: ..o,
XA/PRUGNG TR TTAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudoc tinh: ...........cccceveevveeeeeeeeeeeeeee
TIN/TRANN PRO: oot
QUOC G ettt n ettt
Dién thoai (1éu €6): v, FaxX (16U C6): wvovvevvrrrrrrerinns
EMAIL (1181 CO): oot eriesissn st sses s
D8 NGNT oo, (tén co quan dang ky hop

tac x&) cap nhat théng tin vé Chu tich Hoi dong quan tri tai Danh sach Hoi déng
quan tri trong Co so dir liéu quoc gia vé dang ky hop tac xa.
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THONG BAO BO SUNG, CAP NHAT THONG TIN
PDANG KY HOP TAC XA

Bo sung, cip nhit thong tin ding ky hop tac xi nhuw sau:

Hop tac x3 xin cam két hoan toan chiu trach nhiém truéc phap luat vé tinh
hop phap, chinh x4c, trung thuc ctia n1 dung Gidy dé nghi nay va céc tai li¢u dugc
gt kém theo.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va dong dau)®

S Nguoi dai dién theo phap luét ciia hop tac x4 ky truc tiép vao phan nay.

Trudng hop hop tac xi thay d6i nguoi dai dién theo phap luat hodc thay d6i nhidu ndi dung dang
ky hop tac x4, trong d6 c6 thay doi nguoi dai dién theo phap luét thi ngudi ky thong bao 1a Chu
tich hoi dong quan tri méi duoc bau.
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2. Cép lai gidy chirng nhan ding ky hop tic xi, gidy chimg nhan ding ky
chi nhanh, van phong dai di¢én, dia diém kinh doanh cia hgp tiac xa (trong
truong hop bi mat hosc bi hw héng)

a) Trinh tyu thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop hé so

- Khi bi mit hoic bi hu hong gidy ching nhan dang ky hop tac xa, gidy ching
nhén dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh, hop tac xa phai
gri hd so dé nghi cip lai gidy ching nhén cho B¢ phén Tiép nhan va Tra két qua
thudc Van phong HDND va UBND cap huyén noi hop tac xa dat tru s& chinh.

- Nguoi c6 thim quyén can c6 ban sao hop 1& mot trong cac gidy to chimg
thuc ca nhan (Thé can cude cong dan hoac HO chiéu Viét Nam con hiéu luc ddi véi
cong dan Viét Nam; Ho chiéu nudc ngoai hodc gidy to cd gia tri thay thé ho chiéu
nude ngoai con hiéu lyc dbi voi ngudi nude ngoai).

- Truong hop dugce uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) Ban sao hop 18
mot trong cac gidy to chung thyc ca nhan (The can cudc cong dan hoac Ho chleu
Viét Nam con hiéu luc dbi v6i cong dan Viét Nam; Ho chiéu nude ngoai hodc gidy
td ¢6 gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc dbi véi ngudi nudce ngoal)
(2) Ban sao hop 1€ hop dong cung cap dich vu voi t6 chirc 1am dich vu ndp ho so,
nhan két qua va gidy gi6i thiéu cua t6 chirc d6 cho ¢4 nhan thuc hién ndp ho so,
nhan két qua; hodc Vin ban iy quyén cho ca nhan thuc hién ndp ho so, nhan két qua
theo quy dinh cua phap luat. Van ban nay khong bat budc phai cong ching, ching
thuc.

Buéc 2: Tiép nhan ho so

- Ho so dé nghi cap lai gidy ching nhan diang ky hop tac x4, glay chimg nhén
dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia d1em kinh doanh dugc tiép nhan dé nhap
thong tin vao Hé thdng thong tin quéc gia vé dang ky hop tac xa, Hé théng thong tin
giai quyét thu tuc hanh chinh khi:

+ C6 du gidy to theo quy dinh;

+ Théng tin cua hop tac xa di duoc ké khai ddy du vao cac gidy to trong hd
so dang ky hop tac xa theo quy dinh;

+ C6 dia chi lién lac ctia ngudi ndp ho so;
+ DPa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Sau khi tiép nhan ho so dé nghi cap lai gidy chimg nhan dang ky hop tac xa,
gidy ching nhan dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh, B
phén Tlep nhan va Tra két qua thudc Vin phong HPND va UBND cap huyén lap
Gidy tiép nhan ho so va hen tra két qua trao cho ngudi ndp ho so.

Buéc 3: Xir Iy ho so

- Phong Tai chinh - Ké hoach thyc hién viéc cap lai gidy ching nhan dang ky
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hop tac xa, glay ching nhén dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh
doanh néu ho so hop 18. Néu khong thuc hién viéc céap lai gidy chiung nhan dang ky
thi Phong Tai chinh - Ke hoach thong bao bang vin ban va néu rd 1y do cho hop tac
xa blet Tru:ong hop gidy chimg nhan dang ky bi hu hong thi hop tac xa phai nop lai
ban gdc gidy ching nhan ding ky bi hu hong khi dugc cap gidy chirng nhan ding ky
mdi.

Buéc 4: Tra két qua

T chtrc nhan két qua giai quyét tha tuc hanh chinh theo dia chi ndp hd so
ban dau, cu the:

Khl dén nhan két qua giai quyet thu tuc hanh chinh, nguoi nhan phai tra lai
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (601 v6i truong hop ndp truc tiép) hodc xuit
trinh thé can cude cong dan hodc ho chiéu (d6i voi truong hop ndp qua dich vu buu
chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién co
sai sOt hodc khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

Pbi v6i hd so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé to chuc
nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua truc tiép: Tir 07 gid dén 11 gio va 13
gi0 dén 17 gid tur thir hai dén thtr sdu hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tie siv dung chiv ky sé cong cong:
Buéc 1: Nop ho so

- Nguoi co tham quyen hodc ngudi dai dién theo ty quyén ké khai thong tin,
tai van ban dién tur, ky s6 vao hoé so dang ky dién tir theo quy trinh trén He thong
thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh
chinh .

- Truong hop nguoi dugc ca nhan co tham quyén ty quyén thuc hién thi tuc
cap lai gidy chimg nhan dang ky hop tic xa, gidy ching nhén dang ky chi nhanh,
van phong dai dién ctia hop tac x4 thi ngudi duge Gy quyén ké khai thong tin, tai
van ban dién tir, ky s6 vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén Hé théng thong
tin quoc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh
chinh.

Buéc 2: Tiép nhan ho so

- Ho so cap lai gidy ching nhan ding ky hop tac xa, gidy chimg nhan dang ky
chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh qua mang dién tir hop 1€ khi
dam bao day du cac yéu cau sau: (1) Co day du cdc gidy to va ndi dung cac g1ay to
d6 duoc ké khai day du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va duoc chuyén sang
dang van ban di¢n tu. Tén van ban dién tur phai dugc dat tuong ing véi tén loai giay
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t& trong hd so bang ban gidy; (2) Cac thong tin dugc nhép day du va chinh xéc theo
thong tin trong cac véan ban dién tu; (3) Hb so dé nghi cép lai qua mang dién tir phai
duoc xac thuc bang chir ky sb cong cong cua mot trong cac chu thé sau day: (3a) Ca
nhan c6 tham quyén ky van ban dé nghi cap lai theo quy dinh; (3b) Nguoi duge ca
nhan c6 tham quyén ky van ban dé nghi cap lai theo quy dinh tuy quyén thuc hién
thi tuc lién quan dén cép lai gidy chimg nhan ding ky hop tac xa.

- Truong hop duge ty quyén thi phai ¢ gidy to sau: (1) ban sao hop 16 mot
trong cac gidy to ching thuc ¢4 nhan (Thé cin cudc cong dan hodc Ho chiéu Viét
Nam con hiéu lyc d6i voi cong dan Viét Nam; Ho chiéu nudc ngoai hodc gidy td ¢6
gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc dbi v6i ngudi nude ngoai); (2) Ban
sao hop 1€ hop ddng cung cap dich vu voéi t6 chirc lam dich vu nop hd so, nhan két
qua va gidy gidi thiéu cua t6 chirc d6 cho c4 nhan thuc hién ndp hd so, nhan két qua;
hodc Vin ban oy quyén cho c4 nhan thuc hién ndép hd so, nhan két qua theo quy
dinh cua phap luat. Van ban nay khong bat budc phai cong chimg, chimg thuc.

- Thoi han dé hop tac xa sira ddi, bd sung hd so dé nghi cap lai qua mang di¢n
tu la 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh - Ké hoach ra Thong bao yéu cau sua d6i,
bd sung ho so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan duoc hd so sira doi, bd sung
cua hop tac xd, Phong Tai chinh - Ké hoach s& hity hd so cap lai gidy chimg nhan
dang ky hop tac xa, gidy ching nhan dang ky chi nhanh, van phong dai di¢n, dia
diém kinh doanh theo quy trinh trén H¢ thong thong tin qubc gia vé ding ky hop tac
x&, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

- Sau khi hoan thanh viéc gui ho so dé nghi cap lai gidy ching nhén, ca nhan
co thAm quyén hoic nguoi dugc ca nhan co tham quyén ky uy quyén s& nhan duogc
gidy bién nhan ho so dé nghi céap lai qua mang dién tu.

Buéc 3: Xir Iy ho so
- Truong hop hd so chua hop 1¢, Phong Tai chinh - Ké hoach giri thong béo

qua mang dién tu cho ca nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi duge ca nhan co tham
quyén ky ty quyén dé yéu cau sira doi, bo sung hd so.

- Phong Tai chinh - Ké hoach cdp lai Gidy chung nhan diang ky hop tac
x3/Gidy chimg nhan ding ky chi nhdnh/Gidy chimg nhan ding ky vin phong dai
dién/Gidy chimg nhan ding ky dia diém kinh doanh trong thoi han 03 ngay lam viéc
ké tir ngdy nhan dugc ho so hop 18. Hop tac xa phai nop hd so bang vian ban khi
nhan gidy chimg nhén dang ky dé d6i chiéu va luu hd so.

b) Cach thirc thye hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich hoic
truc tuyén.

¢) Thanh phén, so lwong ho so

* Thanh phan ho so

- Ban sao hop 1€ giéy to chung thuc c4 nhan ctia nguoi co thém quyén dang ky.
Truong hop dugc uy quyén, phai ¢6 thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to chung thuc ca

nhan cua nguoi duge uy quyén; (2) ban sao hop 1¢ hop ddng cung cap dich vu véi to
chtrc 1am dich vu ndp hd so, nhin két qua va gidy giéi thiéu cta t6 chirc d6 cho ca







34

nhan thyc hién ndp hd so, nhan két qua hodc vin ban iy quyén cho ca nhan thuc
hién ndp ho so, nhan két qua theo quy dinh ctuia phap luat. Van ban nay khong bat
budc phai cong chirng, chung thuc.

- Gidy dé nghi cap lai Gidy chtng nhan dang ky hop tac x4, Glay chting nhan
dang ky chi nhanh, Giay chimg nhan ding ky van phong dai dién, Gidy chimg nhan
dang ky dja diém kinh doanh

* S$6 lwong ho so: 01 bo h so.

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhén hd so hop 8.

d) Co quan thuce hién tha tuc hanh chinh

Phong Tai chinh - Ké hoach thudc Uy ban nhan dan cap huyén.

e) Poi twong thuwe hién thii tuc hanh chinh: T6 chuc.

g) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh:

Gidy chimg nhan dang ky hop tac xa/Gidy chimg nhan dang ky chi nhanh/Gidy
chiing nhan dang ky van phong dai di¢n/Gidy chirng nhan dang ky dia diém kinh
doanh

h) Phi, L¢ phi

L¢ phi

- 30.000 dong/lan (Nghi quyét so 09/2020/NQ-HPND ngay 07/7/2020 ciia Hi
dong nhdn dan tinh Vinh Long), nop tai thoi diém nop ho so.

- Mién lé’ phi khi sur dung dich vu cong truc tuyén va thargh tqdn truc tuyén
(Nghi quyet so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyeét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

Gidy dé nghi cép’ lai Gidy chung nhan dang ky hop tac x4, Gié,y ching nhan
dang ky chi nhéph, Gidy chuing nhan déNng ky van phong dai dién, Gidy chung nhar}
dang ky dia di€ém kinh doanh theo mau quy dinh tai Phu luc I-18 Thong tu so
07/2019/TT-BKHDT.

K) Yéu ciu, diéu kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khéng c6

[) Can cir phap ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 ctia Chinh phi quy dinh chi
tiét mot s6 diéu cua Luat Hop tac xa,

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 cia B Ké hoach va Bau
tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bdo cdo tinh hinh hoat dong ctia hop
tac;

- Théng tr s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bd sung mot s
diéu cta Thong tu so 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/2014 cia By Ké hoach va
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Pau tu huéng din vé dang ky hop tac xa va ché do bao cdo tinh hinh hoat dong cua
hop tac xa;

- Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hgi dong nhdn ddn
tinh Vinh Long ban hanh murc thu, ché do thu, nop, quan ly va su dung cdc khoan
phi, ¢ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhén dan

tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc tuyén,
thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Noi dung in nghiéng 1 phan duoc sira d6i, bo sung.







36

Phu luc 1-18

TEN HQOP TAC XA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Péc 1ap - Tw do - Hanh phic

GIAY PE NGHI

Cip lai Gidy chirng nhin ding ky hop tac xa,
Glay chirng nhan dang ky chi nhanh, Glay chirng nhan dang ky van phong dai
dién, Glay chirng nhan dang ky dia diém kinh doanh

Kinh gui: Tén co quan dang ky hop tac xa

Tén hop tac XA (ghi BANG CHIF i HOQ): ........veoeeeeeeeseeeeeeeee e,
M3 86 hop tAc XA/MA SO thUE: ......veieeieceeeeeseeeee e,

S6 Gidy ching nhan dang ky kinh doanh/Gidy ching nhan dang ky hop tac
X&' (chi ké khai néu khéng co md s6 hop tdc xa/md s6 thué): .................. Ngay
cap: ..... [oc.... [eeii... NOT CAP: v,

Pé nghi duoc cap lai Gidy ching nhan dang ky hop tac x4, Gi:?'}y chiing nhéan
dang ky chi nhanh, Gidy ching nhan dang ky van phong dai dién, Gidy chimg nhén
dang ky dia diém kinh doanh.

Thong tin vé chi nhanh/van phong dai dién/dia diém kinh doanh (chi ké khai
trong truong hop de nghj cap lai Giay ching nhdn dang ky chi nhanh/van phong
dai dién/Giay chung nhan dang ky dia diém kinh doanh):

- Tén chi nhanh/vin phong dai dién/ dia diém kinh doanh: ............cc..........
- M4 s6 chi nhanh/van phong dai dién/ dija diém kinh doanh: ....................

Chi nhanh chu quan (chi ké khai doi Véi truong hop dé nghi cap lai Gidy
ching nhdn dang ky dia diém kinh doanh tryc thugce chi nhanh):

TEN Chl NNANN: e,
Dia chi Chi NNANN: ..o
M4 sb chi nhanh/Ma s6 thué cta chi NhANN: ...e.vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens

S0 Gidy ching nhan dang ky chi nhanh hop tc X (ruong hop khong c6 ma
so chi nhanh/ma so thue cua chi nhanh): ............................. Ngay cap:
...... JY S \\ [0 4 B o7 1 o D

Ly do d& Nhi CAP 111 cvuvvvveceeeireieieeeeeeessssess ettt

! Ghi theo sb Gidy chtng nhan dang ky hop tac xa duogc cap trude ngay Thong tu nay ¢ hiéu luc
thi hanh.







Hop tac x4 cam két hoan toan chiu trach nhiém trudc phéap luat vé tinh hop
phap, chinh x4c, trung thuc cia ndi dung Giay dé nghi nay.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA/
NGUOI PAI DIEN CHI NHANH
(Ky, ghi ho tén va dong dau)®

2 - Truong hop dé nghi céap lai Gidy ching nhan dang ky hop tac xa, Gidy chig nhan dang ky chi
nhanh, Gidy chimg nhén dang ky van phong dai dién, Gidy ching nhén dang ky dia diém kinh
doanh truc thudc hop tac xa, nguoi dai dién theo phap ludt cua hop tac xa ky truc ti€p vao phan
nay.

- Trudng hop dé nghi cap lai Gidy chimg nhan ding ky dia diém kinh doanh tryc thugc chi nhanh,
nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xa hodc nguoi dai dién chi nhanh ky truc ti€p vao phan
nay.







38

3. Pang ky thanh 1ap hgp tac xa

a) Trinh ty thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

- Nguoi c6 thim quyén dang ky hop tac xa hodc nguoi dai dién theo uy quyén
nop hd so dang ky tai BO phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Van phong HDND
va UBND cap huyén, noi hgp tac xa dat tru s& chinh.

- Ngudi ¢6 thim quyén ding ky can c6 ban sao hop 16 mot trong cac gidy to
chimg thuc ca nhan (Thé can cudc cong dan hoac HO chiéu Viét Nam con hiéu lyc
dbi v6i cong dan Viét Nam; HoO chiéu nude ngoai hodc gidy t& c6 gia tri thay thé ho
chiéu nudc ngoai con hiéu luc d6i voi ngudi nude ngoai).

- Truong hop duge ty quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) Ban sao hop 18
mdt trong cac gidy to ching thuc ca nhan (Thé cin cudc cong dan hoic Ho chiéu
Viét Nam con hiéu luc d6i voi cong dan Viét Nam; HO chiéu nuéc ngoai hodc giéy
td ¢6 gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hi¢u luc dbi véi ngudi nudce ngoat);
(2) Ban sao hop 1€ hop déng cung cap dich vu voi t6 chuc 1am dich vu ndp hd so,
nhan két qua va gidy gi6i thiéu cua t6 chirc d6 cho ¢4 nhan thyc hién ndp hd so,
nhan két qua; hodc Vin ban Gy quyén cho ca nhan thuc hién ndp hd so, nhan két qua
theo quy dinh cua phap luat. Van ban nay khong bat budc phai cong ching, ching
thuc.

Buéc 2: Tiép nhan ho so

- Hb so dang ky hop tac xa duoc tiép nhan dé nhap thong tin vao H¢ théng

thong tin quéc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh khi:

+ C6 du gidy to theo quy dinh;

+ Théng tin cua hop tac xa di duoc ké khai ddy du vao cac gidy to trong hd
so dang ky hop tac xa theo quy dinh;

+ C6 dia chi lién lac ctia ngudi ndp hd so ding ky thanh 1ap hop tac xa;

+ DPa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Sau khi tiép nhan hd so ding ky hop tac x4, Bo phén Tiép nhan va Tra két

qua thudc Vin phong HDND va UBND cap huyén 1ap Gidy tiép nhan ho so va hen
tra két qua trao cho ngudi ndp hd so.

Buéc 3: Xir Iy ho so

- Trudng hop ho so khong di diéu kién cap ding ky theo quy dinh tai Piéu 24
Luat Hop tac xa, Phong Tai chinh - K& hoach phai théng bao rd ndi dung can sira
d6i, bo sung bang vin ban cho ngudi thanh 1ap hop tac xa trong thoi han 03 ngay
lam viée ké tir ngay tiép nhan ho so. Phong Tai chinh - Ké hoach ghi toan bg yéu
cau stra d6i, bd sung hd so ding ky hop tac xa d6i v6i moi mot bd ho so do hop tac
xa ndp trong 01 Thong bao yéu cau sira doi, bd sung hd so ding ky hop tac xa







39

- Truong hop ho so du céc diéu kién theo quy dinh tai Diéu 24 Luat Hop tac
xd, hop tac xa duoc cap Gidy ching nhéan dang ky hop tac xa trong thoi han 03 ngay
lam vi¢c ké tir ngay nhan dugc ho so hop 1¢€.

Budrc 4: Tra két qua

C4 nhan, t6 chirc nhan két qua giai quyét thi tuc hanh chinh theo dia chi ndp
ho so ban dau, cu thé:

Khi dén nhan két qua giai quyet thu tuc hanh chinh, nguoi nhan phai tra lai
Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (601 v6i truong hop nodp truc tiép) hodc xuét
trinh Thé cin cudc cong dan hodc ho chiéu (dbi véi trudmg hop ndp qua dich vu buu
chinh cdng ich).

+ Cong chuc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién co
sai sOt hodc khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

Dbi v6i ho so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé ca nhan,
to chirc nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua truc tiép: Tir 07 gio dén 11 gid va 13
gio dén 17 gid tur thir hai dén th(r sdu hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky sé cong cong:
Buéc 1: Nop ho so

- Nguoi c¢6 tham quyén diang ky hop tac xa hodc ngudi dai dién theo uy quyén
ké khai thong tin, tai vin ban dién tir, ky s6 vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh
trén Hé théng thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, Hé théng thong tin giai
quyét thi tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi duge ca nhan co tham quyén ky vin ban dé nghi ding ky
hop tac xa theo quy dinh uy quyén thuc hién tha tuc lién quan dén dang ky hop tac
xd, thi nguoi duge uy quyén ke khai thong tin, tai van ban dién tu, ky s6 vao hd so
dang ky dién tir theo quy trinh trén Hé thong thong tin qudc gia vé ding ky hop tac
x4, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

Buéc 2: Tiép nhan hd so

- H6 so dang ky hop tac xd@ qua mang dién tur hop 1¢ khi dam bao day du cac
yéu cau sau: (1) C6 day du cac gidy to va ndi dung cac glay to d6 duoc ké khai day
du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va dugc chuyén sang dang vin ban dién
tr. Tén van ban dién tir phai dugc dit twong Gmg voi tén loai gidy to trong hd so
bang ban gidy; (2) Cac thong tin ding ky hop tac xa duoc nhap diy du va chinh xac
theo thong tin trong cac van ban di¢n tu; (3) Ho so dang ky hop tac xa qua mang
dién tr phai dugc xac thuc bang chir ky s6 cong cong cua mot trong cac chu thé sau
day: (3a) Ca nhan c6 thim quyén ky vin ban dé nghi dang ky hop tac xa theo quy
dinh; (3b) Nguoi duge ca nhan c6 thim quyén ky van ban dé nghi ding ky hop tac
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xa theo quy dinh ty quyén thyc hién thu tuc lién quan dén dang ky hop tac xa.

- Truong hop dugc Uy quyén thi phai ¢ gidy to sau: (1) ban sao hop 16 mot
trong cac gidy to chung thuc c4 nhan (Thé cin cudc cong dan hoic Ho chiéu Viét
Nam con hiéu lyc d6i véi cong dan Viét Nam; HO chiéu nudc ngoai hoic gidy to co
gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc dbi v6i ngudi nude ngoat); (2) Ban
sao hop 1€ hop déng cung cap dich vu voi t6 chirc lam dich vu nop ho so, nhan két
qua va gidy gi6i thiéu cua t chtrc d6 cho ca nhan thuc hién ndp hd so, nhin két qua;
hodc Vin ban tiy quyén cho c4 nhan thyc hién ndp hd so, nhan két qua theo quy
dinh ctia phap luat. Vin ban nay khong bat budc phai cong chimg, ching thyec.

- Thoi han dé hop tac xa sura d6i, bd sung hd so diang ky hop tac xa qua mang
dién tu la 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh - Ké hoach ra Thong bao yéu cau stra
doi, bd sung hd so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan dugc hd so stra doi, bd
sung cua hop tac x4, Phong Tai chinh — Ké hoach s& hity ho so diang ky hop tac xa
theo quy trinh trén Hé thong thong tin quéc gia vé dang ky hop tac xa.

- Sau khi hoan thanh viéc gt ho so dang ky, ca nhan co tham quyen dang ky

hoic ngudi duoc ca nhan c6 thim quyén ky ty quyén s& nhan duoc Gidy bién nhan
hé so ding ky hop tac xa qua mang dién tur.

Buéc 3: Xir Iy ho so

- Truong hop ho so chua hop 1¢, Phong Tai chinh - Ké hoach gui thong bao
qua mang dién tu cho ca nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi duge ca nhan co tham
quyén ky Gy quyén dé yéu cau sira doi, bo sung ho so.

- Phong Tai chinh - Kg hoach cap Gidy ching nhén dang ky hop tac xa trong
thoi han 03 ngay lam viée ké tur ngay nhén duge ho so hop 1€. Hop tac xa phai nop
ho so bang van ban khi nhan gidy chiing nhan dang ky dé doi chiéu va luu ho so.

b) Cach thirc thue hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich hoic
truc tuyén.

¢) Thanh phin, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so

- Ban sao hop 1€ giéy to chung thuc c4 nhan ctia nguoi co thﬁm quyén dang ky.
Truong hop duge uy quyén, phai ¢6 thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to chimg thyc ca
nhan cua nguoi dugce uy quyen; (2) ban sao hop 1€ hop dong cung cap dich vu voi to
chtrc lam dich vu ndp ho so, nhén két qua va giay gioi thiéu cua t6 chire do cho ca
nhan thuc hién ndp ho s, nhéan két qua hodc van ban uy quyén cho cd nhan thu:c
hién ndp ho so, nhan két qua theo quy dinh ctua phap luat. Van ban nay khong bat
budc phai cong chirng, chung thuc.

- Gidy dé nghi dang ky thanh 1ap hop tac xa;

- Dicu 1¢;

- Phuong 4n san xuat kinh doanh;

- Danh sach thanh viénhop tac xa;
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- Danh sach hoi dong quan tri, giam doc (tong giam dbc), ban kiém soat hoic
kiém soat vién;
- Nghi quyét Hoi nghi thanh 1ap;

- Truong hop dang ky hop tac xa la té chuc tin dung kém theo ho so phai co
ban sao hop I¢ gidy phép hodc van ban chap thudn cia Ngan hang Nha nudc Viét
Nam.

* S6 lwong ho so: 01 bo h so.

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan ho so hop 1.
d) Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh:

Phong Tai chinh - Ké hoach thudc Uy ban nhan dan cap huyén.

e) Poi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh: C4 nhén, t6 chuc.

g) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh:

Gidy chtng nhan dang ky hop tac xa.

h) Phi, L¢ phi

Lé phi:

- 30.000 dong/lan (Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua Hoi
dong nhan dan tinh Vinh Long), np tai thoi diém nép ho so.

- Mzefz l,e’ phi khi su dung dich vu cong truc tuyen va thargh tqdn truc tuyén
(Nghi quyet so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyeét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

- Gidly d¢ nghi déng ky thanh 1ap hop tac x4 theo mau quy dinh tai Phu lyc I-1
Théng tu s6 07/2019/TT-BKHDT;

- Phuong 4n san xuat kinh doanh theo miu quy dinh tai Phu luc I-2 Thong tu
s0 07/2019/TT-BKHDT;

- Danh sach thanh vién hop tac xa theo mau quy dinh tai Phu luc I-3 Thong tu
s0 07/2019/TT-BKHDT;

- Danh sach héi géng quan tri, giam déc (tong giam déc), ban kiém soat hodc
kiém soat vién theo mau quy dinh tai Phu luc I-4 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT.

K) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc

- Nganh, nghé san xuét,‘kinh doanh ma phap luat khong cam;trlr trudng hop
kinh doanh nganh, nghé yéu cau phai co6 dicu kié¢n;
- Tén cua hop tac xa du’gg dat theo quy dinh tai Diéu 22 cﬁa‘ Luat Hop tac X4,
Diéu 7, 8, 9, 10 Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP, Khoan 14 Diéu 1 Thong tu so
07/2019/TT-BKHDT;

- Ho so dang ky co day du gidy to va ndi dung cac gidy to d6 dugc ké khai day







42

da theo quy dinh cta phap luat;

- Tru so qhinh cua hop tac xa dugc xac dinh gém s6 nha, tén duong, ph,é, Xa,
phuong, thi tran, huyén, quén, thi x&, thanh phd thudc tinh, tinh, thanh pho tryc
thudc trung wong trén l1anh tho Vi¢t Nam; so dién thoai, s6 fax va thu di¢n tr (néu
co).

[) Can c& phap ly cia thi tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh phu quy dinh chi
tiét mdt s6 diéu cua Luat Hop tac xa,

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ctia B K& hoach va Dau
tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cdo tinh hinh hoat dong cua hop
tac x&;

- Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 stra doi, bo sung mdt s
diéu cua Théng~ tu §6 03/2014/TT-BKHDT ngéy 26/5/2014 cua Bo Ké hoach va
Dau tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché dg bao céo tinh hinh hoat dong cua
hop tac x3;

- Nghi quyet s6 09/2020/NQ-HPND ngdy 0717/2020 ciia Hoi dong nhén dén
tinh Vinh Long ban hanh muec thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cdc khodn
phi, lé phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 1211012023 ciia Hoi dong nhan dan
tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, ¢ phi sw dung dich vu cong truc tuyén,
thanh todn triee tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 13 phan duoc stra d6i, bo sung.
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. Phu lyc I-1
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Tu do - Hanh phuc

...... ngay..... thang..... nam....
GIAY PE NGHI
Pang ky thanh 1ap hop tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

T6i 1 (ghi ho tén bang chit in hoa):....................... la nguot dai dién theophap
luat cua hop tac xa

Pang ky thanh 1ap hgp tic xa véi cac nfi dung sau:
1. Tinh trang thanh lap(@inh dau X vao 6 thich hop)
Thanh 1ap mai [
Thanh 14p trén co sé tach hop tac xa [
Thanh 14p trén co s chia hop tac xa [
Thanh 14p trén co s hop nhat hop tac xa [

2. Tén hop tac xa:

Tén hop tac xa viét bang tiéng Viét (ghi bang chit in hoa): ........cccecewe ...
Tén hop tac xa viét bang tiéng NUGC NEOAT (MU CO):vuvevvverevrreeriresine e,
TEN hOP tAC XA VIt AL (MEU CO)ivvrrrrereieesiieeseeeiesieesses s sesissesienassine e
3. Dia chi tru sé chinh:

S6 nha, ngach, hém, ngo, duong phé/té/xénﬂép/thén: ..................................

XA/PRUONE/THI AN ..evoeeeeeeeeee et n st
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: ...
Tinh/ThANh PRO: w.cveveeeeveeeeeeeeeeeee ettt
Dién thoai (16U CO) vvvovvveresrsesrereeeerererneen, FaxX (16U C6): wvovvevrrrrrrrerinns
Y T TS ) Website (néu cd): ...oovvuen...

4. Nganh, nghé kinh doanh®(ghi tén va ma nganh, nghé kinh doanh theo
nganh cdp 4 trong Hé thong nganh kinh té Viét Nam):

Horp tac xa co quyen tw do kinh doanh trong nhimg nganh, nghé ma luat khong cam;
- C4c nganh, nghé cam dau tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Pau tu, Luit sira doi, bd sung
Diéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc nganh, nghe dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;
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STT Tén nganh Ma nganh Nganh, gghé kinh doanh chinh
(danh dau X deé cl:z,on mot trong
cdc nganh, nghé da ké khai)

5. Véon diéu 1¢:

VN @180 18 (BANG SO; VIND): oo eseeeee et
VOn @180 18 (BANG CHIE; VIND): oot

Gia trj tuong duong theo don vi tién nudc NEOAL (MU €O): evvrvevvevereeeerereenae.

C6 hién thi thong tin vé gia tri twong duong theo don vi tién té nudc ngoai trén

Gidy chtng nhan dang ky hop tac xa hay khong? (] [ Ing

6. Nguon von diéu l¢:

Loai ngudn von Sé tién (bang so; VND va gid tri tuwong Ty 1€
dwong theo don vi tién nuée ngodi, néu c6) | (%)

Von ngan sach nha nude

Vén tu nhan

Von nudc ngoai

Vén khac

Téng cong

7. S0 lwgng thanh VIEN: .........ocooevevrieeeeeeeseeeeeeene s
Danh sach thanh vién hop tac xa (ké khai theo mau): Giri kém
8. Ngwoi dai dién theo phap luat:

Ho va tén (ghi bang chit in Koa): .....c.cceoeeeceeeeereeesieeeresnens Gidi tinh: .......
Chirc danh: ... s
Sinh ngay: ........ [ ... Dan toc: ..cvvvvvviieeinne (OIVTAICRAT) s CA

Loai gidy to chimg thuc ¢4 nhan:.........c..c..co.ce.....

[ ] Chung minh nhan dan [ ] Can cuée cong dan

- B6i voi nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién, hop tac xa chi duoc kinh doanh khi c6 du
diéu kién theo quy dinh. Danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién quy dinh tai Phy
luc 4 ban hanh kém theo Luét Pau tu, Luat stra doi, bd sung Piéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc
nganh, nghé déau tu kinh doanh ¢6 diéu kién cua Luat Dau tu;

- Hop tac xa chon mot trong cac nganh, nghé kinh doanh 1am nganh, nghé kinh doanh chinh. Cach
ghi nganh, nghé kinh doanh thyc hién theo Khoan 5 Diéu 1 Théng tu nay.
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[ ] Ho chiéu [ | Loaikhéac (ghi rd):............

S6 gidy to chimg thuc cd nhan:  .........oooiiiiir i)
Ngay cap: ..../........ Noicap: .............. Ngay hét han (néu cé): .../.../...
Noi ding ky ho khau thuong tru:
S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng phd/t6/xOom/Ap/thon: .........cc.cceee...
XA/PHUONG/THE tHAN: e
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé) thudc tinh: .....evvvviiiiiiiiiiiiieeeee,
TINh/THANK PRG: oot
QUOC I vttt ettt
Chd & hién tai:
S6 nha, ngach, hém, ngo, duong phé/té/xém/ép/th()n: ......................
XA/PhUONG/THE tHAN: vt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: .......c.ccceeveevvvevreereierinn,
Tinh/Thanh Pho: c..c..cvcvieeeveieieeeeeee st
QUOC ZIA: covevevieveeeiereeere e,
Dién thoai (16U €6): evovveveereerrrene, FaxX (161 CO): wovvevvevereeneanen,

EMAIL (1181 CO): ovoveveeeeseeeereeeee e

9. Thong tin ding ky thué:

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué

9.1 | Thong tin vé Giam doc (Tong giam doc) (néu co):
Ho va tén Gidm doc (Tong gidm doc): ....ovvvviiiiiiiiiii i,

Dién thoai
1EN thoal: ..o

9.2 | Thong tin vé K¢é toan trudng/Phu trach ké toan (néu c6 tai thoi diém ké
khai):

Ho va tén Ké toan trudng/Phu trach KE tOAN: +ovoee e

Di€n thoai: ...,

9.3 | Dia chi nhan thong bao thué (chi ké khai néu dia chi nhdn théng bdo
thué khdc dia chi tru so chinh):

XA/Phuong/Thi trAn: .........ooiiiie e,
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: ..............................
Tinh/Thanh pho: ....oooeie e,
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Dién thoai (néu c6): ....ovveeeve... Fax (néu c6): ..................

EMAIL (TOU CO)t oo

9.4 | Ngay bat dau hoat dong” (truong hop hop tac xa du kién bat dau hoat
dong ké tir ngay dwoc cap Gidy chitng nhdan dang ky hop tdc xd thi
khéng can ké khai néi dung nay): ....J....J.......

9.5 | Hinh thirc hach toan (ddnh dau X vdo é thich hop):

Hach toan doc lap
Hach toan phu thudc
9.6 | Nam tai chinh:
Ap dung tirngay ...../....dénngay ...../....0
(ghi ngay, thang bat dau va két thiic nién do ké todn)
9.7 | TONg SO 120 AONG (A1 K1) covoverveeveeeereersiceereeseeerese oo,
9.8 | Hoat dong theo du an BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:
Co Kh ng
9.9 | Phuong phép tinh thué GTGT (chon I trong 4 phwong phdp)6:
Khau trir
Truc tiép trén GTGT
Tryc tiép trén doanh sb
Khong phai nop thué GTGT
9.10 | Théng tin vé Tai khoan ngan hang (néu c6 tai thoi diém ké khai):

4 Truong hop hop tac xa dugce cap Gidy chimg nhan ding ky hop tac xd sau ngay bt dau hoat
dong da keé khai thi ngay bat dau hoat dong la ngay hop tac xa dugc cap Giay chung nhan dang ky

hqp tac xa. ) )
- Truomng hop nién do ké toan theo ndm duong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.

- Truong hop nién do ké toan theo nam tai chinh khac nim duong lich thi ghi ngay, thang bat dau
nién d ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngay, thang két thuc nién do ké toan 1a ngay cudi cing
cua quy.
- Tong thoi gian tir ngay bat dau dén ngay két thiic nién do ké toan phai du 12 thang hoic 4 quy
11en tiép.

Hop tac xa can ctr vao quy dinh cta phap luét vé thué gia tri gia tang va du kién hoat dong kinh
doanh ctia hop tac xi dé xac dinh 01 trong 04 phuong phép tinh thué gia tri gia ting tai chi tiéu

nay.
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Tén ngan hang S tai khoan ngan hang

10. Théong tin vé cac hop tac xa bi chia, bj tach, bi hop nl}ét (chi ké khai
trong truong hop thanh ldp hop tac xa trén co so chia, tach, hop nhat):

a) Tén hop tac XA (ghi bAng Chif in HOQ): ......coeoveeeeeeereeeeeeeseeeseee e,
M3 56 hop tac XA/MA SO thUE: ...t

S6 Giay ching nhan dang ky kinh doanh/Gidy ching nhan dang ky hop tac
X&' (chi ké khai néu khong co ma S0 hop tdc XA/ma $6 thué):...........cc...coveeen.l

b) Tén hop tac xa (ghi bdng CHIF i HOG): oo
M3 56 hop tAC XA/MA SO thUE:......vervecveeeeeeseseree e

S6 Giay ching nhén dang ky kinh doanh/Gidy ching nhan dang ky hop tac
x&%(chi ké khai néu khong co md S0 hop tdc XA/ma s6 thué):..........................

PENGhi «.oviiveiiee e, (tén co quan dang ky hop tac xa) thuc hién
cham dut ton tai do1 vai hop tac xa bi chia, b1 hop nhat va cac chi nhanh, van phong
dai dié€n, dia diém kinh doanh cua hop tac xa bi chia, bi hgp nhat.

To61 cam két:

- Tru s& chinh thudc quyén sé hitu/quyén st dung hop phép cta hop tac xi va
dugc str dung ding muc dich theo quy dinh cua phap luat;

- Chiju trach nhiém truéc phap luat vé tinh hop phap, chinh xac va trung thuc
cua nd1 dung dang ky hop tac xa trén.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)’

"% Ghi theo s6 Gidy chimg nhan dang ky hop tac xa duoc cip trudc ngay Thong tu nay co hiéu
luc thi hanh. ) .
"Ngudi dai dién theo phap luat cia hop tac xa ky tryc tiép vao phan nay.
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Phu luc I-2
PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH CUA HQOP TAC XA

PHAN L. TONG QUAN VE TINH HINH THI TRUONG VA KHA
NANG THAM GIA CUA HQOP TAC XA

L. Téng quan vé tinh hinh thi trudng

II. Banh gid kha nang tham gia thi trudong ctia hop tac xa

III. Can ctr phap 1y cho viéc thanh 1ap va hoat dong cta hop tac xa
PHAN II. GIOI THIEU VE HQP TAC XA

L. Gi6i thiéu tong thé

1. Tén hop tac xa

2. DPia chi tru s& chinh

3. Vén diéu 1¢

4. Sb luwong thanh vién

5. Nganh, nghé san xuat, kinh doanh

II. T6 chic bd may va gidi thi¢u chirc nang nhiém vu t6 chirc by may ctua
hop tac xa

PHAN III. PHUONG AN HOAT PONG SAN XUAT, KINH DOANH

I. Phan tich diém manh, yéu, co hdi phét trién va thach thirc cta hop tac

II. Phéan tich canh tranh

ITI. Muyc tiéu va chién lugc phat trién ctia hop tac xa

IV. Cac hoat dong san xuat, kinh doanh cua hop tac xa

1. Nhu cau vé san phém, dich vu hodc viéc lam cua thanh vién

2. Du kién cac chi tiéu san xuat, kinh doanh cua hgp tac xa can ctr vao
hop dong dich vu véi thanh vién hodc hgp dong lao dong do61 vadi thanh vién (doi
VOi trueong hop hop tac xa tao viéc lam)

3. Xac dinh cac hoat dong san xuat, kinh doanh nham dap ung hop dong

dich vu vé6i thanh vién hodc hop dong lao dong dbi véi thanh vién (ddi vdi
truong hop hop tac xd tao viéc lam)

V. Ké hoach Marketing

VI. Phuong &n dau tu co s vat chat, bo tri nhan lyc va cac dicu kién khac
phuc vu san xuat, kinh doanh

PHAN IV. PHUONG AN TAI CHINH

I. Phuong an huy dong va sir dung von
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II. Phuong éan vé doanh thu, chi phi, lgi nhuén trong 03 nam dau
I[I1. Phuong 4n tai chinh khac
PHAN V. KET LUAN

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP
LUAT CUA HQP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)*

' Nguoi dai dién theo phap ludt ctia hop tac xa ky truc tiép vao phin nay.







N
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Phu luc I-3

DANH SACH THANH VIEN HQP TAC XA

Tén

Ngay,

Gioi

Qubc

Chd &

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT

* Truong hop thanh vién 14 t6 chic thi chit ky 1a clia nguoi dai dién theo phap luat cia t6 chirc. ‘ ,
2 Nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xa ky truc ti€p vao phan nay. Truong hop thanh 1dp mdi thi khong can dong dau.

CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng dau)?

Noi ding | S6, ngay, co quan cap Vén gop Thoi | Méaso
thanh | thang, | tinh | tich | toc | hién tai ky ho Chang minh nhan Giatriphan | Ty diém | duan, Chir | Ghi
vién | nim sinh dbi voi khau dan/Cian cudc cong vbn gop 6 | hoan | ngay ky | cha
d6i Véi thanh | thuong | déan hoic Ho chiéu (bang sd; | (%) | thanh | cap,co | cua
thanh vienla | traddi | dbivéicanhan; Gidy | VNP va gid gop quan | thanh
vién 1a canhan, | véica | chingnhandangky | tri twong von cap | vien
ca nhan, ngudi | nhan; dia | doanh nghiép (hoac | dwong theo Gidy
nguoi dai dién | chitrusd | céc gidy ching nhan | don vi tién chung
dai dién hop | chinh ddi | twong duong) d6i Véi | nudc ngoai, nhan
hop phap phap cua | Véi to doanh nghiép; Quyét néu co) dang ky
cua ho ho gia chic | dinh thanh lap d6i voi dau tu
gia dinh dinh t6 chirc (néu co)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
...... , ngay......thang......nam... ...
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Phu luc I-4

DANH SACH HQI PONG QUAN TRI, GIAM bOC (TONG GIAM HOC),
BAN KIEM SOAT, KIEM SOAT VIEN HQP TAC XA

STT |Ho va Ngay, thang, |Gi6i tinh Qudc tich | Dan tdc Chd & hién tai Noi dang ky ho| Sb, ngay, co quan cdp | Chuc danh | Ghi chd

tén nam sinh khau thuong trd  chémg minh nhan

dan/cdn cude cong dan
hodc ho chiéu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

. Danh sich Hji dong quan tri

1
A
1
2
B

. Giam ddc (Tong Giam ddc)

C. Danh sich Ban kiém soat (kiém soat vién)

...... , ngay.... thang.... nam...
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HOP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng ddu)*

! Nguoi dai dién theo phap lut cia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh lap méi thi khong phai dong déu.







4. Pang Ky thay d6i ndi dung ding ky chi nhanh, vin phong dai dién,
dia diém kinh doanh cua hop tac xa

a) Trinh ty thuc hién
* Truwong hop ding ky truwc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

- Khi thay d6i mot hodc mot sb nodi dung vé tén, dia chi, nganh, nghé san
xuét, kinh doanh, noi dung hoat dong, nguoi dai dién chi nhanh, van phong dai
dién, dia diém kinh doanh cua hop tac xa thi hop tac xa gui hd so dang ky dén
Bo phan Tiép nhén va Tra két qua thudéc Van phong HDND va UBND cép
huyén, noi da cap glay ching nhan dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia
diém kinh doanh dé dugc cap gidy ching nhan ding ky méi.

- Truong hop thay ddi dia chi chi nhanh, vin phong dai di¢n, dia diém
kinh doanh ciia hop tac xd sang huyén hoic tinh, thanh phd khac véi noi hop tac
xa da dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh thi hop tac xa
phai ding ky thay doi tai Phong Tai chinh — K& hoach noi hop tac xa dy dinh dat
chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh mdi. Sau khi cap gidy
chting nhan dang ky chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh m&i
cho hop tac xa, Phong Tai chinh — Ké hoach noi hop tac xi dat chi nhanh, vin
phong dai dién, dia diém kinh doanh mdi phai giri ban sao gidy ching nhan dang
ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh d3 cdp mdi cho hop tac
xd dén Phong Tai chinh — K& hoach trudc day hop tac xi da diang ky chi nhanh,
van phong dai dién, dja diém kinh doanh.

- Truong hop dang ky thay d6i noi dung dang ky chi nhanh, vin phong
dai dién, dia di€ém kinh doanh cua hop tac xa ¢ nudc ngoai thi hgp tdc xa phai
thuc hién theo quy dinh phép luat cua nudce do.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so

- Hb so dang ky thay d6i noi dung dang ky chi nhanh, van phong dai dién,
diz} diém kinh doaph cua hO’p tac xa duogc ti€p nhan dé nhap thong tin vao Hé
thong thong tin quoc gia vé dang ky hop tac xa khi:

+ Co du gidy to theo quy dinh;

+ Thong tin cua chi nhanh, van phong dai dién, dia‘diém kinh doanh cua
hop tac xa da dugc ke khai day du vao cac gidy to trong ho so dang ky thay doi
ndi dung dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia di€ém kinh doanh cua hop
tac xa theo quy dinh;

+ Co dia chi lién lac cta ngudi nop ho so dang ky thay dbi noi dung dang
ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh cua hop tac xa;

+ Pa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Sau khi tiép nhan ho so dang ky thay d6i noi dung ding ky chi nhénh,

van phong dai dién, dia diém kinh doanh cta hop tac xa, Bo phan Tlep nhan va
Tra két qua thudoc Van phong HDND va UBND cap huyén lap Gidy tiép nhan ho
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so va hen tra két qua trao cho nguoi nop ho so.

Buéc 3: Xir Iy hod so

- Truong hop ho6 so hop 18, Phong Tai chinh — Ké hoach thuc hién viée
dang ky thay d6i noi dung dang ky cua chi nhanh, van phong dai di¢n, dia diém
kinh doanh cua hop tac xa, cap gidy chimg nhén dang ky méi cho chi nhanh, vén
phong dai dién, dia di€ém kinh doanh cua hop tac xa.

- Hop tac xé phai ndp lai ban gbc gidy ching nhan dang ky chi nhanh, van
phong dai dién, dja diém kinh doanh cii khi dugc cap gidy ding ky méi.

Buéc 4: Tra két qua

T6 chirc nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh theo dia chi ndp hd so
ban dau, cu thé:

Khi dén nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh, ngudi nhan phai tra
lai Gidy tlep nhan hd so va hen tra két qua (d6i véi truong hop ndp truc tiép)
hodc xuét trinh thé cin cudc cong dan hodc hod chiéu (d6i voi trudng hop ndp
qua dich vu buu chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién
c6 sai sOt hoac khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

Pbi voi ho so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé t6
chtrc nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan hod S0 va tra két qua tryce tiép: Tir 07 gid dén 11 gio va
13 gi6 dén 17 gio tir thir hai dén thir sdu hang tuan (trir cdc ngay nghi theo quy
dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky so cong cong:
Buwéc 1: Nop ho so

- Nguoi c6 thAm quyén ky van ban hodc ngudi dai dién theo ty quyén ké
khai thong tin, tai van ban dién tir, ky s6 vao ho so ding ky dién tir theo quy
trinh trén Hé thong thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin
giai quyét thi tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi duge ca nhan co tham quyén ky van ban dé nghi dang
ky thay d6i theo quy dinh 1 uy quyén thue hién thu tyc lién quan dén dang ky thay
d6i tén, dia chi, nganh, nghé san xuat, kinh doanh, ndi dung hoat dong, ngudi
dai dién chi nhanh, van phong dai di¢n, dia diém kinh doanh cua hop tac xa thi
nguoi dugc uy quyén ké khai thong tin, tai vin ban dién tor, ky s6 vao ho so
dang ky dién tir theo quy trinh trén Hé thong thong tin qubc gia vé ding ky hop
tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

Buwéc 2: Tiép nhan hd so
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- Hd so dang ky thay d6i tén, dia chi, nganh, nghé san xuat, kinh doanh,
ndi dung hoat dong, nguoi dai dién chi nhanh, van phong dai di¢n, dia diém kinh
doanh cua hop tac xa qua mang dién tir hop 1€ khi dam bao day du cac yéu cau
sau: (1) Co day du cac gidy to va ndi dung cac gidy to d6 dugc ké khai day du
theo quy dinh nhu ho so bang ban gidy va dugc chuyén sang dang van ban dién
ta. Tén van ban dién tir phai duoc dat twong tmg voi tén loai gidy to trong hd so
bang ban gidy; (2) Cac thong tin ding ky thay d6i dugc nhap day da va chinh
xac theo thong tin trong cdc van ban dién tu; (3) Hb so ding ky thay doi qua
mang dién tor phai dugc xac thuc bang chir ky s6 cong cong cua mot trong cac
chu thé sau day: (3a) C4 nhan c6 thim quyén ky vin ban dé nghi diang ky thay
d6i theo quy dinh; (3b) Ngudi dugce ca nhan co thdm quyén ky vin ban dé nghi
dang ky thay d6i theo quy dinh ay quyen thyc hién thu tyc lién quan dén dang
ky thay doi tén, dia chi, nganh, nghé san xuat, kinh doanh, ndi dung hoat dong,
ngudi dai dién chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh doanh ctia hop tac
Xa.

- Truong hop dugc uy quyén thi phéi c6 thém gidy td sau: (1) ban sao hop
16 mot trong cac gidy to ching thyc ca nhan (Thé can cude cong dan hoac Ho
chiéu Viét Nam con hi¢u lyc d6i véi cong dan Viét Nam; HO chiéu nuéc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu lyc ddi véi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 16 hop déng cung cap dich vu véi to chire 1am dich
vu ndp hod so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua to chitc d6 cho ca nhan thyc
hién ndp ho so, nhan két qua; hodac Van ban uy quyén cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh cia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong chiing, ching thuc.

- Thoi han dé hop tac xa sira doi, bo sung hd so diang ky thay ddi qua
mang dién tir 1 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh — Ké hoach ra Théng bao
yéu cau stra doi, bo sung ho so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan dugc ho
so stra d6i, bo sung, Phong Tai chinh — Ké hoach sé& hity ho so dang ky thay doi
theo quy trinh trén Hé théng thong tin quéc gia vé dang ky hop tac xa.

- Sau khi hoan thanh viéc giri ho so dang ky, c4 nhan c6 tham quyén diang
ky hodc ngudi duge ca nhan c6 tham quyén ky uy quyén s€ nhan duoc Gidy bién
nhan ho so dang ky thay d6i qua mang dién ttr.

Buée 3: Xir Iy ho so

- Truong hop hod so chua hop 1¢, Phong Tai chinh — Ké hoach gtri thong
bao qua mang dién tir cho ca nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi duge ca nhan
c6 tham quyén ky uy quyén dé yéu cau sua doi, bod sung ho so.

- Phong Tai chinh - K& hoach cap Gidy chiung nhan dang ky chi nhéanh,
van phong dai dién, dia diém kinh doanh ctia hop tac xa trong thoi han 03 ngay
lam viéc ké tur ngay nhan duoc hd so hop 1€. Hop tac xa@ phai np hé so bang vin
ban khi nhan gidy ching nhan ding ky dé dbi chiéu va luu ho so.

- Néu khéng thue hién dang ky thay d6i noi dung dang ky chi nhanh, van
phong dai dién, dia di€ém kinh doanh cua hop tac xa thi Phong Tai chinh - Ké
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hoach théng bao bang vin ban va néu 16 1y do cho hop tac xa biét.

b) Cach thirc thyc hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich
hodc tryc tuyén.

¢) Thanh phan hd so:

- Giéyﬁdé nghi ding ky thay d6i ndi dung dang ky chi nhanh, van phong dai
dién, dia diém kinh doanh cua hop tac xa;

- Nghi quyet ctia dai hoi thanh vién hodc quyét dinh bang van ban cua Hoi
dong quan tri vé viéc thay d6i ndi dung ding ky chi nhanh, vin phong dai dién,
dia diém kinh doanh cua hop tac x&;

- Ban sao hop 1¢ gidy chimg minh nhan dan, ho chiéu hodc chimg thuc ca
nhan hop phap khac cuia nguoi dai dién chi nhanh, van phong dai di¢n, dia diém
kinh doanh d61 voi truong hop thay doi nguoi dai dién. Truong hop dugc uy
quyén, phai c6 thém: (1) ban sao hop 1€ gidy to chung thuc ca nhan cua ngudi
dugc uy quyen (2) ban sao hop 1¢ hop dong cung cip dich vu vo1 t6 chic 1am
dich vu nop ho so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua t6 chic d6 cho ca nhan
thue hién nop hé s0, nhan két qua hodc vin ban ty quyén cho ca nhan thuc hién
ndp ho so, nhan két qua theo quy dinh cia phap luat. Van ban nay khong bat
budc phai cong chiing, chung thuc.

* §6 lwong hod so: 01 bo ho so

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir khi nhan ho so hop 1é.

d) Co quan thuce hién tha tuc hanh chinh:

Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cp huyén.

e) Poi twong thue hién thi tuc hanh chinh: T6 churc.

g) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh:

Gidy chimg nhan ding ky chi nhanh, vin phong dai dién, dia diém kinh
doanh ctia hop tac xa.

h) Phi, Lé phi

Lé phi:

- 30.000 déng/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Héi dong nhan dan tinh Vinh Long), nép tai thoi diém nép ho so.

- Mze,n lg phi khi swr dung dich vu cong truc tuyen va than,h tqdn truc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét s6 06/2023/NO-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhdn dan tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

Thong bao vé viéc dang ky thay déi~n6i dung dang ky chi nhénh, vin
phbng dai dién, dia diém kinh doanh theo mau quy dinh tai Phu luc I-9 Thong tu
s0 07/2019/TT-BKHDT.
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K) Yéu céu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh: Khéng c6.

[) Can cir phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d,inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh pht quy dinh
chi tiét mdt s6 di€u cua Luat Hop tac x3;

- Thong tu s 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B K& hoach va
bau tu huong dan vé dang ky hop tac xa va ché dé bao cdo tinh hinh hoat dong
cua hop tac xa;

- Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bo sung mot
s0 di€u cua Thong tu so 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/2014 cua B4 Ké hoach
va Pau tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cdo tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hpi dong nhdn
dan tinh Vinh Long ban hanh murc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, I¢é phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 1211012023 ciia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cht: Nboi dung in nghiéng 14 phan duoc stra d6i, bo sung.
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Phu luc I-9
TEN HQOP TAC XA CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc
So6: oo ngay..... thang..... nam.....

THONG BAO
Vé viéc thay déi ndi dung ding ky hoat dong chi nhanh,
van phong dai dién, dia diém kinh doanh ciaa hgp tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

Tén hop tac X3 (ghi DANG CHIE i1 HOQ) ..o,
M3 80 hop tAC XA/MA SO thUE: ...

So Gidy chung nhén dang ky kinh doanh/Glay ching nhén dang ky hop
tac X&'(chi ké khai néu khéng cé6 ma sé hop tac xd/md so thué):
........................ Ngay cap: ....../oeccod o . NOLCAP: oo,

Dang ky thay g01 ndi dung dang ky hoat dong ciia chi nhanh/van
phong dai dién/dia diém kinh doanh sau:

Tén chi nhanh/vian phong dai dién/dia diém kinh doanh (ghi bang chir in
00T ) USSR

Ma 6 chi nhanh/vin phong dai dién/dia diém kinh doanh hodc ma s6 thué
cua chi nhanh/van phong dai di¢n/dia di€m kinh doanh: ...........ccccoooiiiiiinens

S6 Gidy chung nhan diang ky chi nhanh/van phong dai di¢én/dia diém kinh
doanh cua hop tac xa (rrwong hop khong c6 md so chi nhanh/van phong dai
dién/dia diém kinh doanh hodc md sé thué cia chi nhanh/vin phong dai
dién/dia diém kinh AOANN). ..vvviiiii i

Ngay cip: ... [id ... NOT CAP: coeeeeeeeeeeeeseee e eee et

Chi nhanh chu quan(ch: ké khai doi véi truong hop dang ky thay doi ngi
dung dang ky hoat dong cia dia diém kinh doanh truc thugc chi nhanh):

TEN Chi NNANN: L.
Dia chi Chi NNANN: .o
M4 s6 chi nhanh/M4 s6 thué ctia chi NhANN: ........ooeveeeeceeeeeees
S6 Gidy chiing nhan dang ky chi nhanh (zrwong hop khdng c6 mé s chi

nhanh/md so thué cua chi nhanh): ... Ngay cép:
...... T S Ao o7 | o PRSP UR TP

! Ghi theo sb Gidy chtng nhan ding ky hop tac xa dugc cip trude ngay Thong tu ndy c6 hiéu
Iuc thi hanh.
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Noi dung ding ky thay doi:

Hop tac xa cam két hoan toan chiu trach nhiém trudc phéap ludt vé tinh
hop phép, chinh xac, trung thuc cuia nd1 dung Thong bao nay.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HOQP TAC XA/
NGUOI PAI DIEN CHI NHANH
(Ky, ghi ho tén, dong dau)®

2

- Truong hop thay d6i ndi dung dang ky chi nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh
truc thude hop tac xa, nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xi ky truc tiép vao phan nay.
- Truong hop thay ddi noi dung dang ky hoat dong dia diém kinh doanh truc thudc chi nhanh,
ngl‘r(‘yi dai di¢n theo phap luat cia hop tac xa hoac nguoi dai dién chi nhanh ky truc tiép vao
phan nay.
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5. Dang ky khi hgp tac xa chia

a) Trinh ty thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

- Hoi dong quan tri ciia hop tac xa du kién chia xay dung phuong an chia
trinh dai hdi thanh vién quyét dinh.

- Sau khi dai hoi thanh vién quyét dinh chia, Ho1 déng quan tri thong bao
bang van ban cho cac chu ng, cic to chirc va ca nhin c6 quan hé kinh té v6i hop
tac x3 vé quyét dinh chia hop tac x3 va giai quyét cac van dé lién quan trudc khi
tién hanh thi tuc thanh 1ap hop tac xa méi.

- Hop tac xa dugc chia thuc hién phuong 4n chia da dugc quyét dinh va
tién hanh tha tyc thanh 1ap theo quy dinh. Hop tac x4 mdi ndp ho so dang ky tai
Bo phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Van phong HDND va UBND cip
huyén noi hop tac xa dat tru s¢ chinh.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so

- HO so déng ky hqp tac xa duoc tiép nhan dé ’nhép thong tin vao Hé
thong thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, H¢ thong thong tin giai quyét
thu tuc hanh chinh Kkhi:

+ Co du giay to theo quy dinh;

_ + Thong tin cua hop tac xd da duoc k& khai day du vao cac gidy to trong
ho so dang ky hop tac xa theo quy dinh;

+ C6 dia chi lién lac ctia ngudi ndp ho so dang ky thanh lap hop tac xa;
+ Pa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Nguoi c6 tham quyén dang ky can co ban sao hop 1é mot trong cac gidy
to ching thyc ¢4 nhan (Thé cin cude cong dan hodc Ho chiéu Viét Nam con
hiéu lyc ddi vai cong dan Viét Nam; HO chiéu nuéde ngoai hoac giéy to co gia tri
thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc ddi v6i ngudi nude ngoai).

- Truong hop dugc uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) Ban sao hop
16 mot trong cac gidy to ching thue ca nhan (Thé can cudc cong dan hoac HO
chiéu Viét Nam con hi¢u lyc d6i vai cong dan Viét Nam; HO chiéu nuéc ngoai
hodc gidy to c6 gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hi¢u luc dbi voi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hgp dong cung cap dich vu véi t6 chirc lam dich
vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua to chuc d6 cho ca nhan thuc
hién ndp ho so, nhan két qud; hodc Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh cia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong chiing, ching thuc.

- Sau khi tiép nhan ho so dang ky hop tac xd, BO phan Tiép nhéan va Tra

két qua thudc Vin phong HDND va UBND cép huyén 1ap Gidy tiép nhan ho so
va hen tra két qua trao cho ngudi nop hd so.
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Buéc 3: Xir Iy hd so

- Truong hop hd so khong du diéu kién cip ding ky theo quy dinh tai
Piéu 24 Luat Hop tic x&, Phong Tai chinh - K& hoach phai thong bao r& noi
dung can stra d6i, bd sung béng van ban cho nguoi thanh 1ap hop tac xa trong
thoi han 03 ngay lam viéc ké tur ngay tiép nhan ho so. Phong Tai chinh - Ké
hoach ghi toan bo yéu cau stra d6i, bd sung hd so diang ky hop tac xa dbi voi
mdi mot bo hd so do hop tac xd ndp trong 01 Thong bao yéu cau stra dbi, bd
sung hd so dang ky hop tac x4.

- Truong hop hod s0 du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 24 Luat Hop
tac x4, hop tac xa dugc cap Gidy ching nhan dang ky hop tac xa trong thoi han
03 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan duoc ho so hop 1€.

Buéc 4: Tra két qua

C4 nhan, t6 chirc nhan két qua giai quyét tha tuc hanh chinh theo dja chi
ndp ho so ban dau, cu the:

Khi dén nhan két quéa giai quyét tha tuc hanh chinh, ngudi nhan phai tra
lai Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (d6i voi trudng hop ndp truc tiép)
hodc xuat trinh thé cin cudc cong dan hodc ho chiéu (d6i véi truong hop nop
qua dich vu buu chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién
c6 sai sOt hoac khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

Pbi voi ho so giai quyét xong trudc thoi han tra két qua: Lién hé dé ca
nhan, t6 chirc nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan ho so va tra két qua truc tiép: Tir 07 gio dén 11 gio va
13 gio dén 17 gio tur th hai dén thr sau hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy
dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky so cong cong:
Buwéc 1: Nop ho so

- Nguoi c6 tham quyén ding ky hop tac xa hodc ngudi dai dién theo ty
quyén ké khai thong tin, tai van ban dién tir, ky s6 vao ho so dang ky dién tir
theo quy trinh trén Hé thong thong tin qubc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong
thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

- Truong hop ngudi dugc ca nhan ¢ tham quyén ky vin ban dé nghi dang
ky hop tac xa theo quy dinh uy quyén thuc hién thu tyc lién quan dén ding ky
hop tac x&, thi nguoi duge uy quyen ké khai thong tin, tai van ban dién tu, ky 80
vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén He théng thong tin quoc gia vé
dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so
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- Hé so dang ky hop tac xa qua mang dién tir hop 1€ khi dam bao day du
cac yéu cau sau: (1) C6 day du cac gidy to va ndi dung cac gidy to d6 dugc ké
khai ddy du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va duoc chuyén sang dang
van ban dién tr. Tén van ban dién tir phai dugc dat twong ing véi tén loai gidy
to trong hd so bang ban gidy; (2) Cac thong tin dang ky hop tac xa dugc nhap
day du va chinh xé4c theo thong tin trong cac vin ban dién tir; 3) Hb so dang ky
hop tac xa qua mang dién tir phai dugc xac thuc bang chir ky s6 cong cong cua
mot trong cac chu thé sau ddy: (3a) C4 nhan c6 thim quyén ky vin ban de nghi
dang ky hop tac xd theo quy dinh; (3b) Nguoi duge ca nhan co thAm quyén ky
van ban dé nghi ding ky hop tac xa theo quy dinh uy quyén thuc hién tha tuc
lién quan dén dang ky hop tac xi.

- Trudng hop duoc y quyén thi phai c¢6 gidy to sau: (1) ban sao hop 1¢
mot trong cac gidy to chimg thuc cd nhan (Thé cin cudc céng dan hoic Ho
chiéu Viét Nam con hiéu luc dbi véi cong dan Vi¢t Nam; HQ chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nude ngoai con hiéu luc d6i véi ngudi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hop dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gioi thiéu cua to chtrc do cho ca nhan thuc
hién ndp ho so, nhan két qua; hoic Vin ban oy quyén cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh cta phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong ching, chiing thuc.

- Thoi han dé hop tac x3 stra d6i, bo sung hd so dang ky hop tic xi qua
mang dién tir 13 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh - K& hoach ra Thong béo
yéu cau stra doi, bo sung ho so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan dugc ho
so stra doi, bd sung cua hop tac xa, Phong Tai chinh - Ké hoach s€ huy ho so
dang ky hop tac xa theo quy trinh trén Hé thdng thong tin qudc gia vé ding ky
hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh .

- Sau khi hoan thanh viéc gui hd so dang ky, ca nhan c6 tham quyen dang
ky hodc ngudi dugc ca nhan c6 thim quyén ky iy quyén s& nhan duoc Gidy bién
nhan hd so ding ky hop tac x3 qua mang dién tu.

Buwéc 3: Xir Iy ho so

- Trudng hop hd so chua hop 18, Phong Tai chinh - Ké hoach giri thong
bao qua mang dién tir cho cd nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi dugce cd nhan
c6 tham quyén ky iy quyén dé yéu cau sura doi, boé sung ho so.

- Phong Tai chinh - Ké hoach cap Gidy chung nhén dang ky hop tac xa
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tur ngay nhén duge ho so hop 1€. Hop tac xa
phai ndp ho so bang van ban khi nhan gidy ching nhan dang ky dé doi chiéu va
luu ho so.

b) Cach thirc thyc hién: Tryc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
hoac truc tuyén.

¢) Thanh phan, s6 lwong ho so

* Thanh phan ho so
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- Ban sao hop 1¢ gidy to chimg thyc ca nhan cua nguoi c6 tham quyén dang
ky. Truong hop duoc iy quyén, phai ¢ thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to chiung
thue ca nhan cua nguoi duge uy quyen (2) ban sao hop 1€ hO’p ddng cung cap
dich vu véi to chitc 1am dich vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cia to
chtic d6 cho ca nhan thyuc hién ndp hd so, nhan két qua hodc vin ban oy quyén
cho ca nhan thyc hién nop hd so, nhan két qua theo quy dinh cua phap luat. Van
ban nay khong bat budc phai cong chimg, ching thuec.

- Gidy dé nghi dang ky thanh lap hop tac x4;

- Piéu I¢;

- Phuong 4n san xuat kinh doanh;

- Danh sach hop tac xa thanh vién;

- Danh sach hoi ddng quan tri, giam déc (tong giam ddc), ban kiém soat
hoac kiém soat vién;

- Nghi quyét cta Pai hoi thanh vién vé viéc chia hop tac xA.

- Truong hop dang ky hop tac xa la t6 chirc tin dung kém theo hd so phai
c6 ban sao hop 18 gidy phép hodc vin ban chip thuin ctia Ngan hang Nha nudc
Viét Nam.

* S6 lwong ho so: 01 bo hd so

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngdy nhan ho so hop 1¢.
d) Co quan thyce hién tha tuc hanh chinh

Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cp huyén.

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan, to chuc.

g) Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh

Gidy chung nhan dang ky hop tac xa.

h) Phi, Lé phi

Lé phi:

- 30.000 déng/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dén tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- qun I¢ phi khi s dung dich vu cong truc tuyén va thanh toan truc tuyén
(Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét s6 06/2023/NO-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

- Gidy d¢ nghi déng ky thanh 1ap hop tac x4 theo mau quy dinh tai Phy lyc
I-1 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT;

- Phuong 4n san xuat kinh doanh theo mau quy dinh tai Phuy luc I-2 Thong
tu s6 07/2019/TT-BKHDT;
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- Danh sach hop tac xa thanh vién theo mau quy dinh tai Phuy luc I-3 Thong
tu s6 07/2019/TT-BKHDT;

- Danh sach héi déng~quén tri, giam dbc (tong giam déc), ban kiém soat
hodc kiém soat vién theo mau quy dinh tai Phu luc I-4 Thong tu s6 07/2019/TT-
BKHDT.

K) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc

- Nganh, nghé san xu:élt, kinh doanh ma phap luat khong cAm;trir trudng
hop kinh doanh nganh, nghé€ yéu cau phai cé di€u kién;

- :Fén cua hop tac xa duoc giét theo quy dinh tai Diéu 22 cﬁa‘Luélt Hop tac
xa}, bicu 7, 8, 9, 10 Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP, Khoan 14 DPi¢u 1 Thong tu
s0 07/2019/TT-BKHDT;

- HJ so dang ky c6 day du gidy to va ndi dung cac gidy to d6 dugc ké khai
day du theo quy dinh cua phap luit;

- Try so chinh cua hop tac xa dugc xac dinh gom s6 nha, tén dudng, pho
x4, phudng, thi tran, huyén, quan, thi xa, thanh pho thugc tinh, tinh, thanh phé
truc ‘ghuoc trung wong trén 1anh thd Viét Nam; s6 dién thoai, sd fax va thu dién
tr (n€u co).

I) Can cir phap ly ctia tha tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d’inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cta Chinh pht quy dinh
chi tiét mdt s6 diéu cua Luat Hop tac x3;

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B Ké hoach va
Dau tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bdo cdo tinh hinh hoat dong
cua hop tac xa;

- Thong tu s0 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bo sung mot
s0 di€u cua Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/ 2014 cua B K¢ hoach
va Pau tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cao tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07[7/2020 ciia Hpi dong nhdn
dan tinh Vinh Long ban hanh mirc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, I¢ phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, 1 phi sw dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn tric tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira d6i, bo sung.
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Phu luc I-1

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

...... ngay..... thang..... nam....
GIAY PE NGHI
Ping Ky thanh 1ap hop tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

TOi 1& (ghi ho tén bang chit in ho@)i................ la nguoi dai dién
theophap luat cua hop tac xa

Dang ky thanh 1ap hgp tac xa véi cac ni dung sau:
1. Tinh trang thanh lap(ddnh ddu X vdo 6 thich hop)

Thanh 1ap moi L]

Thanh 14p trén co s tach hop tac xa [

Thanh 14p trén co s& chia hop tac xa [

Thanh 1ap trén co s hop nhat hop tac xa O

2. Tén hop tac xa:

Tén hop tac xa viét bang tiéng Viét (ghi bang chit in hoa): .......cceeue ...
Tén hop tac x3 viét bang tiéng NUGC NOAT (MEU CO):vuvevvereirrerirsire e,
TEN hoP tAC XA VIt At (TEU CO)ivrvrrrrerereesiieeseeeieeeeesses e eenassene e

3. Dia chi tru sé chinh:

S6 nha, ngach, hém, ngo, duong phé/té/xém/ép/thén: ..................................
XA/PRUONE/THI AN ..ottt
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: ............occ

Tinh/ThANh PRO: vttt
Dién thoai (16U CO): vevvevvvereereeerseeeerirerneon, FaX (16U €6): woovvevvvrrerrerens
EMAIl (1181 CO): oo, Website (néu cd): ...

4. Nganh, nghé kinh doanh®(ghi tén va ma nganh, nghé kinh doanh theo
nganh cdp 4 trong Hé thong nganh kinh té Viét Nam):

3 Hop téc xi co quyén tu do kinh doanh trong nhing nganh, nghé ma luat khong cam;
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STT Tén nganh M4 nganh Nganh, nghé kinh doanh chinh

(danh déau X dé c}‘zgn mot trong
Cac nganh, nghé da ké khai)

5. Von diéu 1é:

VN Q180 18 (BANG SO; VINDY: oot eeeeeee et
VN Q180 18 (BANG CHIE; VIND): oot
Gia trj trong duong theo don vi tién nudc NEOAL (MU €O): evvrvevveverereerereenae.

C6 hién thi thong tin vé gia tri twong duwong theo don vi tién té nudc ngoai

trén Gidly chimg nhan dang ky hop tac xa hay khéng? [ ]C6 [ |Khong

6. Nguon von diéu 1é:

Loai ngudn vén Sé tién (bang so; VND va gid tri twong Ty 1€

dwong theo don vi tién nude ngodi, néu c6) | (%)

Vo6n ngan sach nha nudce

Von tu nhan

Vo6n nudc ngoai

Vén khac

Téng cong

7. SO lrong thanh VIBN: ..........c.ooveviviieiiiieeeeeeeee e

Danh sach thanh vién hop tac xa (ké khai theo mau): Giri kém

8. Ngwoi dai dién theo phap luat:

Ho va tén (ghi bang chit in hoa): .......c.coeeceeeeeceeesceeeresenenne. Gidi tinh: .......
Chirc danh: ........ooo i
Sinh ngay: ........ [od......... Dan toc: ..ooovvriviiiennn. QuAC tich: v,

- Cac nganh, nghé cdm dau tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Dau tu, Luat sira d6i, bo
sung Diéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién ctia Luat

Pau tu;

- P6i v6i nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién, hop tac xa chi duoc kinh doanh khi ¢
du diéu kién theo quy dinh. Danh muyc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh
tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Luat Pau tu, Luat stra doi, b sung Piéu 6 va Phu luc 4 vé
danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;

- Hop tac xi chon mdt trong cac nganh, nghé kinh doanh 1am nganh, nghé kinh doanh chinh.
Céch ghi nganh, nghé kinh doanh thuc hién theo Khoan 5 Piéu 1 Thong tu nay.
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Loai gidy to ching thuc ca nhan:..........cco.cvveeee.

[ ] Chtng minh nhan dan [ ] Can cu6ce cong dan
[ ] Ho chidu [ ] Loai khac (ghi rd):............

S6 gidy to chimg thuc cA NhAN:  .......oiii e,

Ngay cap: ..../..../... Noicap: .............. Ngay hét han (néu c6): .../.../...

Noi ding ky ho khau thuong tra:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong phd/té/xom/ap/thdn: ..........c..........
XA/PhUONEG/TH tHAN: ©.voveeceeeeeeeee e
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: .....oovvvviiiiiiiiiiiiiieeeee,
TINH/ThANN PRG: ...

QUOBC ZIA: vttt sttt

Chd & hién tai:

S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng phd/té/XOm/Ap/thdn: ..............c......
XA/PhUONEG/TH tHAN: ©...cvveeveeeeeeee et
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: .....oovvvvvviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee,
Tinh/ThAnh PhO: ovovveveveeveeceeeeeeee s
QUOC I8 cvvveveveeeereee e,

Dién thoai (16U €6): .covveeveerrriane, FaX (11 CO): v,

EMAI (F1EU CO) oottt

9. Thong tin ding ky thué:

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué
9.1 | Thong tin vé Giam doc (Tong giam doc) (néu co):
Ho va tén Giam ddc (Tong gidm d6c): .....o.eeveeiieeieeiiee.
DN thoal: ..o,
9.2 | Thong tin vé K& toan trudong/Phu trach ké toan (néu o tai thoi diém ké
khai):
Ho va tén K& toan trudng/Phu trach KELOAN: «ooeee e
Dién thoal: ...,
9.3 | Dia chi nhan thong bao thué (chi ké khai néu dia chi nhdn théng bdo

thué khéc dia chi tru sé chinh):
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XA/PhUONG/THE tHAN: .. oeeeeiie et
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ...............cooooeeeeinn..
Tinh/Thanh Pho: «...oee e,
Dién thoai (néu c6): ....covveveveen... Fax (néu ¢6): .oevveevae...

EMAIl (U CO): oo

9.4 | Ngay bat dau hoat dong” (trwo’ng hop hop tdc xd dw kién bat dau hoat
déng ké tir ngay dwoc cap Gidy chitng nhdn dang ky hop tdc xd thi
khong can ké khai néi dung nay): ....J....J.......

9.5 | Hinh thirc hach toan (ddnh dau X vao é thich hop):

Hach toan ddc lap
Hach toan phu thudc
9.6 | Nam tai chinh:
Ap dung tirngay ...../....dénngay ..../....0
(ghi ngay, thang bdt ddau va két thiic nién do ké toan)
0.7 | TONE SO 180 AONE (1 KiGN): ..o,
9.8 | Hoat dong theo du &n BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:
Co Khong
9.9 | Phuong phap tinh thué GTGT (chon I trong 4 phirong phdp)6:

Khau trir

Truc tiép trén GTGT

Truc tiép trén doanh sb

4 Truong hop hop tac xa duoc cip Gidy ching nhan ding ky hop tac xa sau ngay bt dau hoat
dong da ké khai thi ngay bat dau hoat dong 1a ngay hop tac xa dugc cip Gidy chimg nhan
déng ky hop tac xa.

- Trudng hop nién d6 ké toan theo nam duong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.
- Truong hop nién do ké toan theo nam tai chinh khac nim duong lich thi ghi ngay, thang bat
dau nién do ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngdy, thang két thuc nién do ké toan 1a ngay
cudi cing ctia quy.
- Tong thoi gian tir ngay bat dau dén ngay két thuc nién do ké toan phai du 12 thang hoic 4
quy lién tiép.

Hop tac xi cin ¢t vao quy dinh ciia phap luat vé thué gi tri gia ting va du kién hoat dong
kinh doanh ciia hop tac xa dé xac dinh 01 trong 04 phuong phap tinh thué gia tri gia tang tai
chi tiéu nay.








68

Khéng phai nop thué GTGT

9.10 | Théng tin vé Tai khoan ngan hang (néu c6 tai thoi diém ké khai):

Tén ngan hang S tai khoan ngan hang

10. Thong tin vé cac hop tac xa bi chia, bi tach, bi hop nhétr(chi ké khai
trong truong hop thanh lap hop tac xd trén co so chia, tach, hop nhat):

a) Tén hop tac XA (ghi BAng Chif in hOQ): ........cocvoveeeeserereseersees e,
M3 56 hop tAC XA/MA SO thUG: .....vvveeveeeceeeeeeseesee et

S6 Giay ching nhén dang ky kinh doanh/Gidy ching nhéan dang ky hop tac
X&' (chi ké khai neu khong co ma S0 hop tdc XA/ma $6 thué):............ccoooeeeenn,

b) Tén hop tac xa (ghi bang CRIE I HOQ) ..o
M3 80 hop tAc XA/MA SO tHUE: .......cecvieeeeeeeeeee et

S6 Giay ching nhén dang ky kinh doanh/Giay ching nhén dang ky hop tac
x&%(chi ké khai néu khong co md 6 hop tdc Xa/md $6 thué):..........................

D8 NN e (tén co quan dang ky hop tdac xd) thuc
hién cham dut ton tai do6i véi hop tac xa bi chia, bi hop nhat va cac chi nhanh,
van phong dai dién, dia diém kinh doanh cta hop tac xa bi chia, bi hop nhat.

Tbi cam két:

- Tru s& chinh thudc quyén so hitu/quyén sir dung hop phép cua hop tac xa
va dugc st dung ding muc dich theo quy dinh cua phép luat;
- Chiu trach nhiém trudc phap luat vé tinh hop phap, chinh xac va trung
thuc cia nd1 dung dang ky hop tac xa trén.
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA HOP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)’

7% Ghi theo sb Gidy chimng nhan ding ky hop tac xa duoc cip trude ngay Thong tu ndy co
hiéu lyc thi hanh. ) .
"Ngudi dai dién theo phap luat ciia hop tac xa ky tryc tiép vao phan nay.







69

Phu luc I-2
PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH CUA HQOP TAC XA

PHAN L. TONG QUAN VE TINH HINH THI TRUONG VA KHA
NANG THAM GIA CUA HQOP TAC XA

L. Téng quan vé tinh hinh thi trudong

II. Banh gid kha nang tham gia thi trudong ctia hop tac xa

III. Can ctr phap 1y cho viéc thanh 1ap va hoat dong cta hop tac xa
PHAN II. GIOI THIEU VE HQP TAC XA

L. Gi6i thiéu tong thé

1. Tén hop tac xa

2. Dia chi tru sé chinh

3. Vén dicu 1¢

4. Sb luwong thanh vién

5. Nganh, nghé san xuat, kinh doanh

II. T6 chic bd may va gidi thi¢u chirc nang nhiém vu t6 chirc by may ctua
hop tac xa

PHAN III. PHUONG AN HOAT PONG SAN XUAT, KINH DOANH

I. Phan tich diém manh, yéu, co hoi phat trién va thach thirc cta hop tac

II. Phéan tich canh tranh

ITI. Muyc tiéu va chién lugc phat trién ctia hop tac xa

IV. Cac hoat dong san xuat, kinh doanh cua hop tac xa

1. Nhu cau vé san phém, dich vu hodc viéc lam cua thanh vién

2. Du kién cac chi tiéu san xuit, kinh doanh cua hop tac xa can cir vao
hop dong dich vu véi thanh vién hodc hgp dong lao dong do61 vadi thanh vién (doi
VOi trueong hop hop tac xa tao viéc lam)

3. Xac dinh cac hoat dong san xuat, kinh doanh nham dap ung hop dong

dich vu v6i thanh vién hodc hop dong lao dong dbi véi thanh vién (ddi vdi
truong hop hop tac xd tao viéc lam)

V. Ké hoach Marketing

VI. Phuong &n dau tu co s vat chat, bo tri nhan lyc va cac dicu kién khac
phuc vu san xuat, kinh doanh

PHAN IV. PHUONG AN TAI CHINH

I. Phuong an huy dong va sir dung von
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II. Phuong éan vé doanh thu, chi phi, lgi nhuén trong 03 nam dau
I[I1. Phuong 4n tai chinh khac
PHAN V. KET LUAN

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP
LUAT CUA HQP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)*

' Nguoi dai dién theo phap ludt ctia hop tac xa ky truc tiép vao phin nay.
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Phu luc I-3

DANH SACH THANH VIEN HQOP TAC XA

S| Tén | Ngay, | Gigi | Quoc | Dan | Chd ¢ | Noidang | S6, ngdy, co quan cap Von gop Thoi | Maso
T | thanh | thang, | tinh | tich | toc | hién tai ky ho Ching minh nhan | Giatriphan | Ty | diém | dwén, | Chi | Ghi
T | vién | nim sinh déi véi khau dan/Can cudc cong vén gop 6 | hoan | ngay ky | chu
ddi voi thanh thuong dan hoic Ho chiéu (bang sé; | (%) | thanh | cép,co | cua
thanh vienla | traddi | dbivéi canhan; Gidy | VNP va gid gop quan | thanh
vién la canhan, | véica | changnhandingky | tri fuong von cap | vien'
cé nhan, ngudi | nhan; dia | doanh nghiép (hoic | duong theo Gidy
nguoi dai dién | chitrusé | céc gidy chung nhan | don vi tién chiing
dai dién hop | chinh ddi | twong dwong) d6i VSi | nudc ngoai, nhan
hop phap phapcia| Vvé6itd | doanh nghiép; Quyét néu co) dang ky
cua ho ho gia chuc | dinh thanh lap déi véi dau tu
gia dinh dinh t6 chuc (néu co)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
...... , ngay......thang......nam... ...

! Truong hop thanh vién 1a tb chirc thi chir ky 1a ciia nguoi dai dién theo phap luét cua t chire.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA HQP TAC XA

(Ky, ghi ho tén va déng dau)®

% Nguoi dai dién theo phap luét cua hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh 14p méi thi khong cin dong dau.








DANH SACH HQI PONG QUAN TRI, GIAM POC (TONG GIAM POC),

Phu luc

1-4

BAN KIEM SOAT, KIEM SOAT VIEN HQP TAC XA

STT |Ho va Ngay, thang, |Giéi tinh Qudc tich | Dan toc Chd & hién tai Noi dang ky ho Sb, ngay, co quan cdp | Chtc danh | Ghi chd
tén nam sinh khau thuong trd|  chirng minh nhan
dan/can cudc cong dan
hoac ho chicu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D. Danh sich Hji dong quan tri
1
2
E. Giam déc (Téng Giam ddc)

F. Danh siach Ban kiém soat (kiém soat vién)

1

2

! Nguoi dai dién theo phap lut ctia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh lap méi thi khong phai dong du.

...... , ngay.... thang.... nam...

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA HOP TAC XA

(Ky, ghi ho tén va déng dau)*








6. Pang ky khi hop tac xa tach

a) Trinh ty thuc hién
* Truwong hop ding ky truwc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

- Hoi dong quan trj ctia hop tac xa du kién tach xay dung phuong an tach
trinh dai hdi thanh vién quyét dinh.

- Sau khi dai hoi thanh vién quyét dinh tach, Ho1 déng quan tri thong bao
bang vin ban cho cac chu ng, cac to chirc va ca nhan c6 quan hé kinh té véi hop
tac x3 vé quyét dinh tach hop tac xa va giai quyét cac van dé lién quan trudc khi
tién hanh thi tuc thanh 1ap hop tac xa méi.

- Hop tac xa dugce tach thyc hién phuong an tach da dugce quyét dinh va
nop ho so dang ky tai B¢ phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Van phong
HDND va UBND cap huyén noi hgp tac xa dat tru s& chinh.

Buwéc 2: Tiép nhan hé so

- H6 so dang ky hop tic x3 dugc tiép nhan dé nhap thong tin vao Heé
théng thong tin quoc gia vé diang ky hop tac xi, Hé thong thong tin giai quyét
thu tuc hanh chinh khi:

+ Co du giay to theo quy dinh;

_ + Thong tin cua hop tac xd da duoc k& khai day du vao cac gidy td trong
ho so dang ky hop tac xa theo quy dinh;

+ C6 dia chi lién lac ctia nguoi ndp hd so diang ky thanh lap hop tac x4;
+ Pa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Nguoi c6 thim quyén dang ky can co ban sao hop 16 mot trong cac gidy
to ching thuc ca nhan (Thé can cudc cong dan hoac HO chiéu Viét Nam con
hiéu luc di véi cong dan Viét Nam; Ho chiéu nude ngoai hodc gidy to ¢ gia tri
thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc ddi v6i ngudi nude ngoai).

- Truong hop duoc uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau:(1) Ban sao hop
1é mot trong cac gidy to ching thuc ca nhan (Thé can cude cong dan hoac HO
chiéu Viét Nam con hiéu lyc dbi voi cong dan Viét Nam; HO chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hi¢u luc dbi véi ngudi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1€ hgp dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gioi thiéu cia to churc do cho ca nhéan thuc
hién ndp ho so, nhan két qud; hodc Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh ctia phap luit. Van ban nay khong bat budc
phai cong chimg, chirng thuc.

- Sau khi tiép nhan hd so diang ky hop tac xd, BO phan T1ep nhéan va Tra
két qua thudc Vin phong HDND va UBND cap huyén lap Gidy tiép nhan ho so
va hen tra két qua trao cho ngudi ndp hd so.

Buéc 3: Xir Iy ho so
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- Trudng hop hd so khong du diéu kién cép dang ky theo quy dinh tai
Piéu 24 Luat Hop tac xd, Phong Tai chinh - Ké hoach phai thong bao rd noi
dung can stra d6i, bd sung bang van ban cho nguoi thanh 1ap hop tac xa trong
thoi han 03 ngay lam vigc ké tur ngay tiép nhan hd so. Phong Tai chinh - Ké
hoach ghi toan bo yéu cau stra d6i, b sung hd so diang ky hop tac xa dbi voi
mdi mot bo hd so do hop tac xd ndp trong 01 Thong bao yéu cau stra dbi, bd
sung hd so dang ky hop tac xa.

- Truong hop hd s0 du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 24 Luat Hop
tac x4, hop tac xa dugc cap Gidy ching nhan dang ky hop tac xa trong thoi han
03 ngay lam vi¢c ké tir ngay nhan duoc ho so hop 1€.

Buéc 4: Tra két qua

C4 nhan, t6 chic nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh theo dia chi
ndp ho so ban dau, cu thé:

Khi dén nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh, ngudi nhan phai tra
lai Gidy tlep nhan hd so va hen tra két qua (d6i véi truong hop ndp truc tiép)
hodc xuat trinh thé cin cudc cong dan hodc ho chiéu (d6i véi truong hop nop
qua dich vu buu chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién
c6 sai sOt hoac khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

D01 v6i ho so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé ca
nhan, t6 chtrc nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan ho S0 va tra két qua truc tiép: Tir 07 gid dén 11 gio va
13 gio dén 17 gio tir thir hai dén thir sau hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy
dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky so cong cong:

Buwéc 1: Nop ho so

- Nguoti co tham quyén ding ky hop tac xa hodc nguot dai dién theo uy
quyén ké khai thong tin, tai van ban dién tu, ky s6 vao ho so dang ky dién tu
theo quy trinh trén H¢ thong thong tin quoc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong
thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi duge ca nhan co tham quyén ky vin ban dé nghi dang
ky hop tac xa theo quy dinh uy quyen thuc hién thu tyc lién quan dén diang ky
hop tac x&, thi nguoi duge uy quyen ké khai thong tin, tai van ban dién tu, ky 50
vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén He thong thong tin quoc gia vé
dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so

- Ho so dang ky hop tac x4 qua mang dién tir hop 1& khi dam bao diy du
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cac yéu cau sau: (1) C6 day du cac glay to va ndi dung cac gidy to d6 dugc ké
khai ddy du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va duoc chuyén sang dang
van ban dién tr. Tén van ban dién tr phai dugc dat tuong ung véi tén loai gidy
to trong hd so bang ban gidy; (2) Cac thong tin dang ky hop tac xa dugc nhap
day du va chinh xé4c theo thong tin trong cac vin ban dién tir; 3) Hb so dang ky
hop tac xa qua mang dién tir phai duge xac thuc bang chit ky s6 cong cong cua
mot trong cac chu thé sau ddy: (3a) C4 nhan c6 thim quyén ky vin ban de nghi
dang ky hop tac xa theo quy dinh; (3b) Ngudi dugc cd nhan c6 thAm quyén ky
van ban dé nghi ding ky hop tac xa theo quy dinh uy quyén thuc hién thu tuc
lién quan dén dang ky hop tac xi.

- Truong hop duoc uy quyén thi phai c6 gidy to sau: (1) ban sao hop 16
mdt trong cac giay to ching thuc c4 nhan (Thé can cudc cong dan hodac HO
chiéu Viét Nam con hi¢u lyc d6i véi cong dan Viét Nam; HO chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu lyc dbi véi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hop dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gioi thiéu cua to chtrc do cho ca nhan thuc
hién ndp hd so, nhan két qud; hodc Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh ctia phap luit. Van ban nay khong bat budc
phai cong ching, chiing thuc.

- Thoi han dé hop tac x3 stra d6i, bo sung hd so ding ky hop tac xi qua
mang dién tir 13 60 ngay ké tir ngay Phong Tai chinh - K& hoach ra Thong bao
yéu cau stra ddi, bo sung ho so. Sau thoi han néu trén, néu khong nhan dugc ho
so stra doi, b sung cua hop tac xa, Phong Tai chinh - Ké hoach s& huy ho so
dang ky hop tac xa theo quy trinh trén Hé théng thong tin quéc gia vé ding ky
hop tac xa, Hé théng thong tin giai quyet thu tuc hanh chinh.

- Sau khi hoan thanh viéc gui ho so dang ky, ca nhan c6 tham quyen dang
ky hodc ngudi duge ca nhan c6 tham quyén ky ty quyén s& nhan dugc Gidy tiép
nhan hd so va hen tra két qua dang ky hop tac xd qua mang dién tu.

Buwéc 3: Xir Iy ho so
- Truong hop hd so chua hop 18, Phong Tai chinh - Ké hoach giri thong

bao qua mang di¢n tir cho ca nhan co tham quyen ky hodc nguoi dugce ca nhan
c¢6 tham quyén ky ty quyén dé yéu cau sira doi, bo sung hd so.

- Phong Tai chinh - Ké hoach cap Gidy chung nhén dang ky hop tac xa
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tur ngay nhén duge ho so hop 1€. Hop tac xa
phai ndp ho so bang van ban khi nhéan gidy ching nhan dang ky dé doéi chiéu va
Iwu hd so.

b) Cz'lch’ thirc thue hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
hoac truc tuyén.

¢) Thanh phén, s6 lwong ho so
* Thanh phan ho so

- Ban sao hop 1¢ gidy to ching thyc c4 nhan ctia ngudi c6 thim quyén ding
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ky. Truong hop duoc iy quyén, phai c6 thém: (1) ban sao hop 1¢ glay to chung
thue ca nhan cua nguoi duge uy quyen (2) ban sao hop I¢ hop dong cung cap
dich vu véi to chitc 1am dich vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cia to
chtic d6 cho ca nhan thyc hién ndp hd so, nhan két qua hodc vin ban uy quyén
cho ¢4 nhéan thyc hién ndp hd so, nhan két quéa theo quy dinh ctia phap luat. Van
ban nay khong bat budc phai cong chimg, ching thuec.

- Gidy dé nghi dang ky thanh lap hop tac x4;

- Piéu I¢;

- Phuong 4n san xuat kinh doanh;

- Danh sach hop tac xa thanh vién;

- Danh sach hoi dong quan tri, giam déc (tong giam ddc), ban kiém soat
hoac kiém soat vién;

- Nghi quyét cta dai hoi thanh vién vé viéc tach hop tac xA.

- Truong hop dang ky hop tac xa la t6 chirc tin dung kém theo hd so phai
c6 ban sao hop 18 gidy phép hodc vin ban chip thuan ctia Ngan hang Nha nudc
Viét Nam.

* S6 lwgng ho so: 01 bo hd so

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan ho so hop 18.
d) Co quan thyce hién tha tuc hanh chinh

Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cp huyén.

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: C4 nhan, to chuc.

g) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh

Gidy chung nhan dang ky hop tac xa.

h) Phi, L¢ phi

Lé phi:

- 30.000 déng/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dan tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- qun I¢ phi khi sir dung dich vu cong truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét s6 06/2023/NO-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

i) Tén miu don, miu to khai

- Gidy d¢ nghi déng ky thanh 1ap hop tac xa theo mu quy dinh tai Phy luc
I-1 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT;

- Phuong én san xuat kinh doanh theo mau quy dinh tai Phu luc I-2 Thong
tu s6 07/2019/TT-BKHDT

- Danh sach hop tac xa thanh vién theo mau quy dinh tai Phy luc I-3 Thong
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tu s6 07/2019/TT-BKHDT;

- Danh sach hoi déng~quén tri, giam dbc (tong giam déc), ban kiém soat
hodc kiém soat vién theo mau quy dinh tai Phu luc I-4 Thong tu s6 07/2019/TT-
BKHDT.

K) Yéu céu, diéu kién thuc hién thi tuc

- Nganh, nghé san xu:élt, kinh doanh ma phap luat khong cAm;trr trudng
hop kinh doanh nganh, nghé€ yéu cau phai c6 di€u kién;

- :Fén cua hop tac xa duoc giét theo quy dinh tai Diéu 22 cﬁa‘Luélt Hop tac
xa}, bicu 7, 8, 9, 10 Nghi dinh s6 193/2013/ND-CP, Khoan 14 DPi¢u 1 Thong tu
s0 07/2019/TT-BKHDT;

- Hb so ding ky ¢6 day du gidy to va ndi dung cac gidy to d6 duoc ké khai
day du theo quy dinh cua phap luit;

- Tru so chin}l cua hop tac xa duge xac dinh gém s6 nha, tén duong, ph(‘)’,
xa, phuong, thi tran, huyén, quan, Wthi xa, thanh phf) thudc tinh’, tinh, thanh pho
truc ‘ghuc}c trung wong trén lanh thd Viét Nam; s6 dién thoai, s6 fax va thu dién
tr (n€u co).

I) Can cir phap ly ctia tha tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,;

- Nghi d’inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cia Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s6 di€u cua Luat Hop tac x3;

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B Ké hoach va
Dau tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché dd bdo cdo tinh hinh hoat dong
cua hop tac xa;

- Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 stra d6i, bo sung mot
s0 di€u cua Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/2014 cua B4 Ké hoach
va Pau tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cao tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hji dong nhdn
dan tinh Vinh Long ban hanh mirc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, I¢é phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan

dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, ¢ phi su dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira d6i, bo sung.
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Phu luc I-1

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tu do - Hanh phuc

...... ngay..... thang..... nam....
GIAY PE NGHI
Pang ky thanh 1ap hop tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

TOi 1& (ghi ho tén bang chit in ho@)i................ la nguoi dai dién
theophap luat cua hop tac xa

Dang ky thanh 1ap hep tic xa véi cac ngi dung sau:
1. Tinh trang thanh lap(ddnh ddu X vao 6 thich hop)

Thanh 1ap moi L]

Thanh 14p trén co s tach hop tac xa [

Thanh 14p trén co s& chia hop tac xa [

Thanh 1ap trén co s hop nhat hop tac xa O

2. Tén hop tac xa:

Tén hop tac xa viét bang tiéng Viét (ghi bang chit in hoa): ........c.ccuceve ...
Tén hop tac x3 viét bang tiéng NUGC NGOAT (MU CO):vuvevvereovrrrersire e,
TEN hoP tAC XA VIt At (TEU CO)ivrvrrrrerereesiieeseeeieeeeesses e eenassene e

3. Dia chi tru sé chinh:

S6 nha, ngach, hém, ngo, duong phé/té/xém/ép/thén: ..................................
XA/PRUONE/THI AN ..ottt
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: ............ooc

Tinh/ThANh PRO: vttt
Dién thoai (16U CO): vevvevvvereereeerseeeerirerneon, FaX (16U €6): woovvevvvrrerrerens
EMAIl (1181 CO): oo, Website (néu cd): ...

4. Nganh, nghé kinh doanh’(ghi tén va ma nganh, nghé kinh doanh theo
nganh cdp 4 trong Hé thong nganh kinh té Viét Nam):

! Hop tac x3 c6 quyén tu do kinh doanh trong nhitng nganh, nghé ma luat khong cim;
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STT Tén nganh M4 nganh Nganh, nghé kinh doanh chinh

(danh déau X dé c}‘zgn mot trong
cdc nganh, nghé da ké khai)

5. Von diéu 1é:

VN Q180 18 (BANG SO; VINDY: oot eeeeeee et
VN Q180 18 (BANG CHIE; VIND): oot
Gia trj trong duong theo don vi tién nudc NEOAL (MU €O): evvrvevveverereerereenae.

C6 hién thi thong tin vé gia trj twong dwong theo don vi tién t& nudc ngoai

trén Gidly chimg nhan dang ky hop tac xa hay khong? [ ]C6 [ |Khong

6. Nguon von diéu 1é:

Loai ngudn vén Sé tién (bang so; VND va gid tri twong Ty 1€

dwong theo don vi tién nude ngodi, néu c6) | (%)

Vo6n ngan sach nha nude

Von tu nhan

Vo6n nudc ngoai

Vén khac

Téng cong

7. SO lrong thanh VIBN: ..........c.ooveviviieiiiieeeeeeeee e

Danh sach thanh vién hop tac xa (ké khai theo mau): Giri kém

8. Ngwoi dai dién theo phap luat:

Ho va tén (ghi bang chit in hoa): .......c.coeeceeeeeceeesceeeresenenne. Gidi tinh: .......
Chirc danh: ........ooo i
Sinh ngay: ........ [od......... Dan toc: ..ooovvriviiiennn. QuAC tich: v,

- Cac nganh, nghé cdm dau tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Dau tu, Luat sira d6i, bo
sung Diéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 di€u kién cua Luat

Pau tu;

- P6i v6i nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién, hop tac xa chi duoc kinh doanh khi ¢
du diéu kién theo quy dinh. Danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh
tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Luat Pau tu, Luat stra d6i, bd sung Piéu 6 va Phu luc 4 vé
danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;

- Hop tac xi chon mt trong cac nganh, nghé kinh doanh 1am nganh, nghé kinh doanh chinh.
Céch ghi nganh, nghé kinh doanh thuc hién theo Khoan 5 Piéu 1 Thong tu nay.
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Loai gidy to chtng thuc ¢a nhan:..........co.oeeeee.

[ ] Chtng minh nhan dan [ ] Can cu6ce cong dan
[ ] Ho chidu [ ] Loai khac (ghi rd):............

S6 gidy to chimg thuc cA NhAN:  .......oiii e,

Ngay cap: ..../..../... Noicap: .............. Ngay hét han (néu c6): .../.../...

Noi ding ky ho khau thuong tra:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong phd/té/xom/Ap/thdn: ..........c.e.....
XA/PhUONEG/TH tHAN: ©.voveeceeeeeeeee e
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: .....oovvvviiiiiiiiiiiiiieeeee,
TINH/ThANN PRG: ...

QUOBC ZIA: vttt sttt

Chd & hién tai:

S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng phd/té/XOm/Ap/thdn: ..............c......
XA/PRUONE/THI tAN: .o
Quan/Huyén/Thi xa/Thanh phé thudc tinh: .....coovvvvviiiiiiiiiiiiiieieeeeee,
Tinh/ThAnh PhO: ovovveveveeveeceeeeeeee s
QUOC I8 cvvveveveeeereee e,

Dién thoai (16U €6): .covveeveerrriane, FaX (11 CO): v,

EMAI (F1EU CO) oottt

9. Thong tin ding ky thué:

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué
9.1 | Thong tin vé Giam doc (Tong giam d6c) (néu co):
Ho va tén Giam ddc (Tong giam d6C): .....oovueeveeei e,
DN thoal: ..o,
9.2 | Thong tin vé K& toan trudong/Phu trach ké toan (néu o tai thoi diém ké
khai):
Ho va tén K& toan trudng/Phu trach KELOAN: «ooeee e
Dién thoal: ...
9.3 | Dia chi nhan thong bao thué (chi ké khai néu dia chi nhdn théng bdo

thué khéc dia chi tru sé chinh):
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XA/PhUONG/THE tHAN: .. oeeeeiie et
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ..................cooeeeen...
Tinh/Thanh Pho: «....oieeei e
Dién thoai (néu c6): ....covveveveen... Fax (néu ¢6): .oevveevae...

EMAIl (U CO): oo

9.4 |Ngay bat dau hoat dong” (trwo’ng hop hop tdc xd dw kién bat dau hoat
déng ké tir ngay dwoc cap Gidy chitng nhdn dang ky hop tac xd thi
khéng can ké khai ngi dung nay): ..... [ciid i,

9.5 | Hinh thirc hach toan (ddnh dau X vao é thich hop):

Hach toan ddc lap
Hach toan phu thudc
9.6 | Nam tai chinh:
Ap dung tirngay ...../....dénngay ..../....°
(ghi ngay, thang bdt dau va két thiic nién do ké toan)
0.7 | TONE SO 180 AONE (1 KiGN): ..o,
9.8 | Hoat dong theo du &n BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:
Co Khong
9.9 | Phuong phap tinh thué GTGT (chon I trong 4 phirong phdp)4:

Khau trir

Truc tiép trén GTGT

Truc tiép trén doanh sb

Truong hop hop tac xa dugc cap Gidy chtng nhan dang ky hop tac xa sau ngay bét dau hoat
dong da ké khai thi ngay bat dau hoat dong 1a ngay hop tac xa dugc cip Gidy chimg nhan
dang ky hop tac xa.

- Trudng hop nién d6 ké toan theo nam dwong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.

- Truong hop nién do ké toan theo nam tai chinh khac nim duong lich thi ghi ngay, thang bt
dau nién do ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngdy, thang két thuc nién do ké toan 1a ngay
cudi cing ctia quy.

- Tong thoi gian tir ngay bat dau dén ngay két thuc nién do ké toan phai du 12 thang hoic 4
quy lién tiép.

* Hop tac xa cin cir vao quy dinh cta phap luat vé thué gia tri gia ting va dy kién hoat dong
kinh doanh ciia hop tac xa dé xac dinh 01 trong 04 phuong phap tinh thué gi tri gia tang tai
chi tiéu nay.
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Khéng phai nop thué GTGT

9.10 | Théng tin vé Tai khoan ngan hang (néu c6 tai thoi diém ké khai):

Tén ngan hang S tai khoan ngan hang

10. Thong tin vé cac hop tac xi bi chia, bi tach, bi hep nhf'lt,(chi ké khai
trong truong hop thanh lap hop tac xd trén co so chia, tach, hop nhat):

a) Tén hop tac XA (ghi BAng Chif in hOQ): ........cocvoveeeeserereseersees e,
M3 56 hop tAC XA/MA SO thUG: .....vvveeveeeceeeeeeseesee et

S6 Giay ching nhéan dang ky kinh doanh/Gidy ching nhéan dang ky hop tac
X&(chi ké khai neu khong co ma SO0 hop tdc XA/md $6 thué):............ccooveeeenn,

b) Tén hop tac xa (ghi bang CRIE I HOQ) ..o
M3 80 hop tAc XA/MA SO tHUE: .......cecvieeeeeeeeeee et

S6 Giay ching nhén dang ky kinh doanh/Giay ching nhén dang ky hop tac
x&%(chi ké khai néu khong co ma S0 hop tdc Xa/md $6 thué):..........................

Dé, nghi ............ e (tén co quan dang ky hop tac xa) thuc
hi¢n cham dut ton tai d6i v&i hop tac xa bi chia, bi hop nhat va cac chi nhénh,
van phong dai dién, dia diém kinh doanh cta hop tac xa bi chia, bi hop nhat.

T6i cam két:

- Tru s& chinh thudc quyén so hitu/quyén sir dung hop phép cua hop tac xa
va dugc st dung ding muc dich theo quy dinh cua phép luat;

- Chiu trach nhiém truéc phap luat vé tinh hop phap, chinh xic va trung
thuc cia nd1 dung dang ky hop tac xa trén.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA HOP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)’

>© Ghi theo sb Gidy chimng nhan ding ky hop tac xa duoc cip trude ngay Thong tu ndy co
hiéu lyc thi hanh. ) .
"Ngudi dai dién theo phap luat ciia hop tac xa ky tryc tiép vao phan nay.
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Phu luc I-2
PHUONG AN SAN XUAT KINH DOANH CUA HQOP TAC XA

PHAN L. TONG QUAN VE TINH HINH THI TRUONG VA KHA
NANG THAM GIA CUA HQP TAC XA

L. Téng quan vé tinh hinh thi trudng

II. Banh gid kha nang tham gia thi trudong ctia hop tac xa

III. Can ctr phap 1y cho viéc thanh 1ap va hoat dong cta hop tac xa
PHAN II. GIOI THIEU VE HQP TAC XA

L. Gi6i thiéu tong thé

1. Tén hop tac xa

2. Dia chi tru sé chinh

3. Vén diéu 1¢

4. Sb luwong thanh vién

5. Nganh, nghé san xuat, kinh doanh

II. T6 chic bd may va gidi thi¢u chirc nang nhiém vu t6 chirc by may ctua
hop tac xa

PHAN III. PHUONG AN HOAT PONG SAN XUAT, KINH DOANH

I. Phan tich diém manh, yéu, co hoi phét trién va thach thirc cta hop tac

II. Phéan tich canh tranh

ITI. Muyc tiéu va chién lugc phat trién ctia hop tac xa

IV. Cac hoat dong san xuat, kinh doanh cua hop tac xa

1. Nhu cau vé san phém, dich vu hodc viéc lam cua thanh vién

2. Du kién cac chi tiéu san xuit, kinh doanh cua hgp tac xa can ctr vao
hop dong dich vu véi thanh vién hodc hgp dong lao dong do61 vadi thanh vién (doi
VOi trueong hop hop tac xa tao viéc lam)

3. Xac dinh cac hoat dong san xuat, kinh doanh nham dép tng hop dong

dich vu v6i thanh vién hodc hop dong lao dong d6i v6i thanh vién (ddi vdi
truong hop hop tac xd tao viéc lam)

V. Ké hoach Marketing

VI. Phuong &n dau tu co s vat chat, bo tri nhan lyc va cac dicu kién khac
phuc vu san xuat, kinh doanh

PHAN IV. PHUONG AN TAI CHINH

I. Phuong an huy dong va sir dung von
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II. Phuong éan vé doanh thu, chi phi, lgi nhuén trong 03 nam dau
I[I1. Phuong 4n tai chinh khac
PHAN V. KET LUAN

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP
LUAT CUA HQP TAC XA
(Ky va ghi ho tén)*

' Nguoi dai dién theo phap ludt ctia hop tac xa ky truc tiép vao phin nay.
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Phu luc I-3

DANH SACH THANH VIEN HQOP TAC XA

S| Tén | Ngay, | Gigi | Quoc | Dan | Chd ¢ | Noidang | S6, ngdy, co quan cap Von gop Thoi | Maso
T | thanh | thang, | tinh | tich | toc | hién tai ky ho Ching minh nhan | Giatriphan | Ty | diém | dwén, | Chi | Ghi
T | vién | nim sinh déi véi khau dan/Can cudc cong vén gop 6 | hoan | ngay ky | chu
ddi voi thanh thuong dan hoic Ho chiéu (bang sé; | (%) | thanh | cép,co | cua
thanh vienla | traddi | dbivéi canhan; Gidy | VNP va gid gop quan | thanh
vién la canhan, | véica | changnhandingky | tri fuong von cap | vien'
cé nhan, ngudi | nhan; dia | doanh nghiép (hoic | duong theo Gidy
nguoi dai dién | chitrusé | céc gidy chung nhan | don vi tién chiing
dai dién hop | chinh ddi | twong dwong) d6i VSi | nudc ngoai, nhan
hop phap phapcia| Vvé6itd | doanh nghiép; Quyét néu co) dang ky
cua ho ho gia chuc | dinh thanh lap déi véi dau tu
gia dinh dinh t6 chuc (néu co)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
...... , ngay......thang......nam... ...

! Truong hop thanh vién 1a tb chirc thi chi ky 14 ciia nguoi dai dién theo phap luat cua td chirc.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

CUA HQP TAC XA

(Ky, ghi ho tén va déng dau)®

% Nguoi dai dién theo phap luét cua hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh 14p méi thi khong cin dong dau.








Phu luc I-4

DANH SACH HQI PONG QUAN TRI, GIAM POC (TONG GIAM POC),
BAN KIEM SOAT, KIEM SOAT VIEN HOP TAC XA

STT |Ho va Ngay, thang, |Gidi tinh Qudc tich | Dan tdc Chd & hién tai Noi dang ky ho| Sb, ngay, co quan cdp | Chtrc danh | Ghi chd

tén nam sinh khau thuong trd|  chirng minh nhan

dan/cdn cude cong dan
hodc ho chiéu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

G. Danh sach Hbi dong quan tri

1
2

H. Giam déc (Téng Giam ddc)

I. Danh sach Ban kiém soat (ki€ém soat vién)

1

2

...... , ngay.... thang.... nam...
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng dau)*

! Nguoi dai dién theo phap lut cia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh lap méi thi khong phai dong déu.
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7. Dang ky khi hgp tac xa sap nhap

a) Trinh ty thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

- Hoi ddng quan tri cua cac hop tac xa bi sap nhap xy dung phuong an
sap nhp trinh dai hoi thanh vién ciia minh quyét dinh va co trach nhiém théng
bao béng vén ban cho céc chu ng, cac td chirc va ca nhan ¢o quan hé kinh té voi
hop tac xa vé quyét dinh sap nhap.

- Ho1 dong quan tri cua cac hop tac xa bi sap nhap hi¢p thuong vé phuong
an sap nhap, gdm cac ndi dung chu yéu sau: phuong an xu ly tai san, von, cac
khoan no; phuong an xur Iy lao dong va nhiing van dé ton dong ciia cac hop tac
xa b1 sép nhap.

- Hop tac xa sau khi sap nhap ndp hd so ding ky thay d6i tai BO phan
Tiép nhan va Tra két qua thudc Vin phong HPND va UBND cap huyén noi hop
tac xa dat tru s¢ chinh.

Buéc 2: Tiép nhan hd so

- H6 so dang ky thay d6i hop tac xa dugc tiép nhan dé nhap thong tin vao
H¢ thong thong tin qubc gia vé dang ky hop tac x3, Hé thong thong tin giai
quyét thi tuc hanh chinh khi:

+ Co du gidy to theo quy dinh;

+ Thong tin cta hop tac xa di dugc ké khai day du vao céc gidy to trong
ho so dang ky hop tac xa theo quy dinh;

+ C6 dia chi lién lac ciia ngudi ndp ho so dang ky thanh 1ap hop tac x&;
+ Pa ndp 1€ phi dang ky kinh doanh theo quy dinh.

- Nguoi c6 thim quyén dang ky can co ban sao hop 1& mot trong cac gidy
to ching thyc ca nhan (Thé can cudc cong dan hodac Ho chiéu Viét Nam con
hiéu luc di véi cong dan Viét Nam; Ho chiéu nude ngoai hodc gidy to co gia tri
thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc ddi v6i ngudi nude ngoai).

- Truong hop dugc uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) Ban sao hop
16 mot trong cac gidy to ching thyc ca nhan (Thé can cude cong dan hoac Ho
chiéu Viét Nam con hiéu lyc dbi véi cong dan Viét Nam; HO chiéu nudc ngoai
hodc gidy to c6 gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hi¢u luc dbi voi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hgp dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gisi thidu cia to chure do cho ca nhéan thuc
hién ndp ho so, nhan két qud; hodc Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh cia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong chiing, chung thuc.

- Sau khi tiép nhan ho so dang ky thay doi hop tac xa, Bo phén Ti@;p nhén
va Tra két qua thudc Van phong HDND va UBND cap huyén 1ap Gidy tiep nhan
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hd so va hen tra két qua trao cho ngudi ndp ho so.
Buéc 3: Xir Iy hod so
- Truong hop ho so khong di diéu kién cap dang ky theo quy dinh tai
biéu 24 Luat Hop tac xd, Phong Tai chinh - K& hoach phai thong bao r6 noi
dung cén stra doi, bo sung bang van ban cho nguoi dang ky thay do6i hop tac xa
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tur ngay tiép nhan hd so. Phong Tai chinh -
Ke hoach ghi toan bo yéu cau stra d6i, bd sung hd so diang ky hop tac xa d6i voi

mdi mot bo hd so do hop tac xd ndp trong 01 Thong bao yéu cau stra dbi, bd
sung ho so dang ky hop tac xa

- Truong hop hd so du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 24 Luat Hop
tac xa, hop tac xa duoc cip Gidy chimg nhan ding ky hop tac xi trong thoi han
03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc hd so hop 18 va phai ndp Gidy chimg
nhan dang ky hop tac xi cii cho Phong Tai chinh - Ké hoach.

Buéc 4: Tra két qua

C4 nhan, t6 chirc nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh theo dia chi
nop ho so ban dau, cu thé:

Khi dén nhan két quéa giai quyét tha tuc hanh chinh, ngudi nhan phai tra
lai Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (d6i voi trudng hop ndp truc tiép)
hodc xuét trinh thé can cudc cong dan hodc ho chiéu (d6i voi trudng hop ndp
qua dich vu buu chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguodi nhan;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién
c6 sai sOt hoac khong dung thi yéu cau chinh lai cho dung.

£)01 v6i ho so giai quyét xong trudc thoi han tra két qua: Lién hé dé ca
nhan, t6 chirc nhan két qua.

Thoi gian tiép nhan hd SO va tra két qua truc tiép: Tir 07 gid dén 11 gid va
13 gio dén 17 gio tu th hai dén thr sau hang tuan (trir cac ngay nghi theo quy
dinh).

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky sé cong cong:
Buée 1: Nop ho so

- Nguoi ¢ thim quyén diang ky thay doi hop tac xa hodc ngudi dai dién
theo uy quyén ké khai thong tin, tai van ban dién tir, ky sé vao ho so dang ky
dién tir theo quy trinh trén Hé thong thong tin qubc gia vé ding ky hop tac x4,
Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi duge ca nhan co tham quyén ky vian ban dé nghi dang
ky thay doi hop tac xa theo quy dinh uy quyén thyc hién thu tyc lién quan dén
dang ky thay doi hop tac x4, thi nguoi duge uy quyén ké khai thong tin, tai vin
ban dién tr, ky s6 vao ho so dang ky dién tir theo quy trinh trén Hé théng thong
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tin quoc gia vé dang ky hop tac xi, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh
chinh.

Buwéc 2: Tiép nhan hd so

- Ho so dang ky thay do6i hop tac xa qua mang dién tur hop 1€ khi dam bao
day du cac yéu cau sau: (1) C6 day du cac gidy to va noi dung cac gidy to do
dugc ké khai ddy du theo quy dinh nhu hd so bing ban gidy va dugc chuyén
sang dang van ban dién tir. Tén van ban dién tu phai dugc dat trong tng vo1 tén
loai gidy to trong hd so bang ban gidy; (2) Cac thong tin ding ky hop tac xa
dugc nhap day du va chinh xac theo thong tin trong cac van ban dién tur; (3) HO
so dang ky thay d6i hop tac xi qua mang dién tu phai duoc xac thuc bang chir
ky s6 cong cong cua mot trong cac chu thé sau day: (3a) Ca nhan c6 thim quyén
ky van ban dé nghi dang ky thay do6i hop tac xa theo quy dinh; (3b) Nguoi dugce
ca nhan co tham quyén ky vin ban dé nghi dang ky thay doi hop tac xa theo quy
dinh @y quyén thuc hién tha tuc lién quan dén dang ky thay d6i hop tac xa.

- Truong hop duoc uy quyén thi phai c¢6 gidy to sau: (1) ban sao hop 1¢
mot trong cac gidy to ching thuc ca nhan (Thé can cudc cong dan hoac HO
chiéu Viét Nam con hi¢u lyc d6i véi cong dan Viét Nam; HO chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu lyc dbi véi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hgp dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu nop hod so, nhan két qua va gidy gidi thiu cua to chirc d6 cho ca nhan thuc
hién ndp ho so, nhan két qua; hodac Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh ciia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong chiing, ching thuc.

- Thoi han dé hop tac x3 stra doi, bo sung ho so ding ky thay d6i hop tac
x4 qua mang dién tir la 60 ngay ké tir ngady Phong Tai chinh - Ké hoach ra
Thong bao yéu cau sira ddi, bo sung hd so. Sau thoi han néu trén, néu khong
nhan duoc hd so stra d6i, bd sung cta hop tac x4, Phong Tai chinh - Ké hoach s¢
huy hd so dang ky hop tac xa theo quy trinh trén Hé thong thong tin qudc gia vé
dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

- Sau khi hoan thanh viéc gui hd so dang ky, ca nhan c6 tham quyen dang
ky hodc ngudi dugce ca nhan ¢ tham quyén ky uy quyén s& nhan dugc Giay tiép
nhan ho so va hen tra két qua dang ky hop tac xd qua mang dién tu.

Buéc 3: Xir Iy ho so

- Truong hop hd so chua hop 18, Phong Tai chinh - Ké hoach gui thong
bao qua mang di¢n tir cho ca nhan co tham quyen ky hoac nguoi duge c4 nhan
c¢6 tham quyén ky ty quyén dé yéu ciu sira doi, bd sung ho so.

- Phong Tai chinh - Ké hoach cap Gidy chung nhan ding ky hop tac x4
trong thoi han 03 ngay lam viéc ké tu ngay nhan dugc ho so hop 1¢. Hop tac xa
phai nop ho so bang van ban khi nhan giay chimg nhan déng ky dé doi chiéu va
luu ho so.

b) Céch thirc thwe hién: Tryuc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
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hoac truc tuyén.
¢) Thanh phan, s6 lwong ho so
* Thanh phan ho so

- Ban sao hop 1¢ gidy to chimg thyc ca nhan cua nguoi co tham quyén dang
ky. Truong hop duoc iy quyén, phai co thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to chiung
thue ca nhan cua nguoi duge uy quyen (2) ban sao hop 1¢ hop déng cung cap
dich vu véi t6 chite 1am dich vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua to
chtrc d6 cho ca nhan thuc hién ndp hd so, nhan két qua hodc vin ban ty quyén
cho ¢4 nhén thyuc hién ndp hd so, nhan két qua theo quy dinh cta phap luat. Vin
ban nay khong bat budc phai cong chimg, ching thuec.

- Gidy dé nghi dang ky thay d6i noi dung dang ky cta hop tac xi;
- Nghi quyét cta dai hoi thanh vién vé viéc sap nhap hop tac xa.
* S6 lwgng ho so: 01 bd hd so

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir ngay nhan ho so hop 18.
d) Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh

Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cip huyén.
e) Pdi twong thye hién thi tuc hanh chinh: C4 nhén, t6 chirc.
g) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh

Gidy chung nhan dang ky hop tac xa.

h) Phi, L¢ phi

Lé phi:

- 30.000 dong/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dan tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- Mzep lg phi khi sit dung dich vu céng triec tuyén va than’h toan trirc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhdn dan tinh Vinh Long.

i) Tén mau don, miu to khai

Gidy dé nghj dang ky thay d6i ndi dung dang ky hop tac xa theo mau quy
dinh tai Phu luc I-5 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT.

K) Yéu céu, diéu kién thuwe hién thi tuc: Khéng c6
[) Cin cir phap ly cuaa tha tuc hanh chinh
- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d,inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cta Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s di€u cua Luat Hop tac x3;

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B K& hoach va
Dau tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché dg bao cédo tinh hinh hoat dong
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cua hop tac xa;

- Thong tu s0 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bo sung mot
s0 di€u ciia Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26 /5/2014 cua B Ké hoach
va Pau tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cao tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07[7/2020 ciia Hpi dong nhdn
ddn tinh Vinh Long ban hanh mirc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, I¢ phi trén dia ban tinh Vinh Long,

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 1211012023 ciia Hoi dong nhdn
ddn tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I phi si dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi cha: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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Phu luc I-5
TEN HOP TAC XA CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc
So6: oo ngay..... thang..... nam.....
GIAY PE NGHI

Ping ky thay d6i ndi dung diing ky hop tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

Ma s hop tadc Xa/Ma SO thU€: .........oooviiii i

S6 Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Gidy chimg nhéan dang ky hop
tac xa'(chi ké khai néu khong c¢é6 md sé hop tic xd/md so
thUe): ..o, Ngay cap:..... .../ ...... NOT CAP: oo,

Hop tac xd dang ky thay doi trén co s& (chi ké khai trong triong hop hop
tac xa dang ky thay doi trén co so tach hop tdc xd hodc sap nhdp hop tic xd,
ddnh dau X vao 6 thich hop):

- Ping ky thay doi trén co s¢ tach hop tac xa

- Ping ky thay doi trén co s& sap nhap hop tac xi

Théng tin vé hop tac xa duogc tach (chi ké khai trong trieong hop hop tdc
xa dang ky thay doi trén co so tach hop tac xa)

a) Ten hop tac xa (ghi bang chit in BOQ): .......cooveveeeeereeeesceeeeeeeeees s
ME SO HOP TAC XA 1orvvrieeeeieseeeee e e et e sttt en st en et een e
b) Tén hop tac X (ghi AN CATE il HOA): ..cevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
ME SO HOP TAC XA 1ot e et es ettt en st en et

Thong tin Vé hop tac xa bi sap nhap (chi ké khai trong truong hop hop tac
xa dang ky thay doi trén co so sap nhdp hop tac xa):

a) Tén hop tac xa (ghi bAng chif in HOQ): .........oocveeveeveeeeeeeeseeeseeeeessreeens
M3 56 hop tAc XA/ME 8O thUE:......cveeveeieeceeeeeeeeeeseee e

! Ghi theo s6 Gidy chung nhan dang ky hop tac xa duoc cip trude ngay Thong tu ndy c6 hiéu
Iuc thi hanh.
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So Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Giay cching nhan dang ky hop
tac xa “(chi ké khai néu khong c¢6 mad  so hO'p tac xa/mda so

b) Tén hop tac Xa (ghi bang chit in HOQ): .....ccoveeeereesreeeereeeerersressensenenseens
M3 56 hop tAC XA/MA SO thUC:......cveveereeeeeseeeeeeeeese et

So Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Gidy cchimg nhén dang ky hop
tac o xa 3chi ké khai néu khong c¢6 ma  so hop tdc xda/ma so

D8 NEGHL oo (tén co quan dang ky hop
tac x&) thuc hién cham duat ton tai doi véi hop tac xa bi sap nhap va cac chi
nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh cua hop tac xa bi sap nhap.

~ Hop tac xa dang ky thay ddi noi dung dang ky hop tac xa/théng baothay
doi ndi dung dang ky hop tac xa nhu sau:

(Hop tac xa chon va ké khai vdao trang tuwong ung Véi noi dung dang
ky/thdngbdo thay doi va guri kem)

23 Ghi theo sb Gidy chimg nhén ding ky hop tic xi duoc cip trude ngay Thong tu nay cd
hiéu luc thi hanh.
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PANG KY THAY BOI TEN HOP TAC XA

Tén hop tac x3 viét bang tiéng Viét du kién thay d6i (ghi bang chit in hoa): ...
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DANG KY THAY POI PIA CHI TRU SO CHINH

Pia chi tru sé' chinh sau khi thay déi:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong pho/to/XOMIAP/ENBN: ........cvveeeeeeeeieeenae,
XA/PHUONG/TRL EFAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ...........ccoeeeveeeeeeeeeeeeeeeen.
TINN/TRANN PRG: oottt
DiIEN thOQE: .. FaxX (11 CO): woveveeveeerereann.
EMAil (U CO): ovveeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeees Website (néu c6): ..o

Ddng thoi thay dbi dia chi nhan thong bao thué (Pdnh dau X vao 6 vudng
néu hop tac xa thay déi dia chi nhdn théng bdo thué twong vmg véi dia chi try sé
chinh).

Hop tac xa cam két tru s& hop tac xa du dinh chuyén dén thudc quyén so
hitu/quyén st dung hop phép cua hop tac xa va dugc sit dung ding muc dich
theo quy dinh cua phap luat.
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DANG KY THAY BPOI NGANH, NGHE KINH DOANH*

1. B6 sung nganh, nghé kinh doanh sau (ké khai trong truong hop hop
tac xa dang ky bo sung nganh, nghé kinh doanh vao danh sach nganh, nghé kinh
doanh da dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, ngr)é kinh doanh M4 nganh Chi chu
duoc bo sung

2. Bé nganh, nghé kinh doanhsau (ké khai trong truong hop hop tac xa
dang ky bo nganh, nghé kinh doanh khoi danh sach nganh, nghé kinh doanh da
dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh M@ nganh Chi chu
duoc bo khoéi danh sach da dang ky

3. Sira doi chi tiét nganh, nghé kinh doanh sau(ké khai trong truong
hop hop tdic xa dang ky thay doi ngi dung chi tiet cua nganh, nghé kinh doanh
da dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, ngh§ kinh doanh Ma nganh Ghi chu
duoc stra doi chi tiet

4. Thay doi nganh nghé kinh doanh chinh (ké khai trong truong hop
hop tdic xa dang ky thay doi nganh, nghé kinh doanh chinh da dang ky voi co
quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh M4 nganh Ghi chu
chinh

*Hop tac xi co quyen tu do kinh doanh trong nhimg nganh, nghé ma luat khong cam;
- Cac nganh, nghé cam dau ‘tu kinh doanh quy dinh tai Piéu 6 Luat Pau tu, Luat sira doi, bd
sung Diéu 6 va Phy luc 4 vé danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cta Luét
Dau tu;
- P6i voi nganh, nghé dau tu kinh doanh ¢ diéu kién, hop tac xa chi dugc kinh doanh khi ¢6
du diéu kién theo quy dinh. Danh muyc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh
tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Luat Pau tu; Luat stra doi, bd sung Diéu 6 va Phu luc 4 vé
danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;
- Céch ghi nganh, nghé kinh doanh thyc hién theo Khoan 5 Diéu 1 Thong tu nay.
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Luuy:

Truong hop hop tac xa thay doi nganh, nghé kinh doanh tir nganh nay
sang nganh khéc, hop tac xa ké khai dong thoi tai Muc 1, 2 néu trén, cu thé nhu
sau: ké khai nganh, nghé kinh doanh méi tai Muc 1; ké khai nganh, nghé kinh
doanh cti tai Muc 2.

Truong hop nganh, nghé kinh doanh dugc bd sung hoic nganh, nghé kinh
doanh duoc bo ra khoi danh sach di dang ky 1a nganh, nghé kinh doanh chinh
cua hop tac xa thi hop tac xa ké khai déng thoi tai Muc 1 (hoic Muc 2) va Muc
4 néu trén.







98

DANG KY THAY POI VON PIEU LE

Vén diéu 16 dd dang ky (bang s6, bang chit, VND)' ..o..ccoeveeeeeeeceeeserseenene.
Vén diéu 16 sau khi thay d6i (bang s, bang chit, VNP): ....ccovevvereerrrnenn.
Gia trj tuong duong theo don vi tién nudc ngoai (Néu €O): ...vvvvvrvrverrreennnes

C6 hién thi thong tin vé gid tri twong duong theo don vi tién t& nudc ngoai
trén Gidy chiing nhan dang ky hgp tac xa hay khong? |:| Dng

Thoi diém thay A01 VON: ...veveeveeeevceeeeeeeeeesee et

Hinh thic ting, GIAM VON: ....c.o.eveeeieeireeeeseeieeeeeeesesse e esssesee s
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THONG BAO THAY POI PIEU LE/SO LUGNG THANH VIEN/
THANH VIEN HOI PONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT,
KIEM SOATVIEN

1. Truong hop thay doi diéu 1€ thi hop tac xa giri kém theo ban dicu 1¢ cia
hop tac xa sau khi thay doi.

2. Truong hop thay doi sé lugng thanh vién thi hgp tac xa gui kém theo
ban Danh sach thanh vién sau khi thay doi.

(Luu y: Hop tac xa chi k& khai cac thanh vién méi dugce bd sung hoidc cac
thanh vién ra khoi hop tac xa theo mau quy dinh tai Phu luc I-3 ban hanh kém
theo Thong tu nay).

3. Truong hop thay doi thanh vién hoi dong quan tri, ban kiém soat/kiém
soat vién cua hop tac xa thi hop tac xa gui kém theo ban Danh sach thanh vién
héi dong quan tri, ban kiém soat/kiém soat vién sau khi thay doi theo mau quy
dinh tai Phu luc I-4 ban hanh kém theo Thong tu nay.







100

THONG BAO THAY DOI THONG TIN DANG KY THUE

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué

1 Thong tin vé Giam doc (Tong giam doc) (néu cé):
Ho va tén Giam ddc (Tong giam dc): ......oovveeiiieeiiiieeei

DN thoal: ..o

2 Thong tin vé K& toan truong/Phu trach ké toan (néu cd)’:
Ho va tén K& toan trudng/Phu trach KEtOAN: oo

Dien thoal: ...

3 | Dia chi nhan thong bdo thué (chi ké khai néu dia chi nhan thong bdo
thué khac dia chi tru so chinh):

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong phd/té/xOm/Ap/thon:..........cc.ceeeueeen...

XA/Phuong/Thi trAN: ...l
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thude tinh: ...............coocoeeenn....
Tinh/Thanh pho: .....oooiiie e,
bién thoai: ..................... Fax (néu c6): ..................

EMaIl (U CO): oo

Ngay bat dau hoat dong®:...../..../.......

Hinh thtrc hach toan (ddnh dau X vao 6 thich hop):

Hach toan doc lap

Hach toan phu thudc

6 Nam tai chinh:

Ap dung tirngay ...../....dénngay ..../.....

(ghi ngay, thang bdt ddau va két thiic nién do ké toan)

7 TOng SO 120 AONZ: ...vvvieeeiiiieieee e

> Trudng hop hop tac xa ké khai hinh thirc hach toén 1a Hach toan ddc 1ap tai chi ti€u 5 thi bat
buoc phai ké khai thong tin vé Ké toan truong/phu trach ké toan tai chi tiéu 2.

Tru’orng hop hop tac xa dugce cap Gidy chig nhéan dang ky hop tac xa sau ngay bat dau hoat
dong da ké khai thi ngay bit dau hoat dong 1a ngay hop tac xa duoc cip Gidy chimg nhan
dang ky hop tac xa.

’ - Truong hop nién do ké toan theo nam dwong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.

- Truong hop nién do ké toan theo ndm tai chinh khac niam duong lich thi ghi ngay, thang bt
déu nién d6 ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngay, thang két thuc nién d6 ké toan 1a ngay
cudi cing ciia quy.

- Tong thoi gian tir ngay bat dau dén ngay két thuc nién do ké toan phai du 12 thang hodc 4
quy lién tiép.
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8 Hoat dong theo du an BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Co Khéng

9 Phuong phap tinh thué GTGT (chon I trong 4 phuong phdp)®:

KhAu trix

Truc tiép trén GTGT

Truc tiép trén doanh sb

Khong phai nop thué GTGT

10 | Thong tin vé Tai khoan ngan hang:

Tén ngan hang S tai khoan ngan hang

8 Hop tac xd cin cir vao quy dinh ctia phap luat vé thué gia tri gia ting va du kién hoat dong
kinh doanh cua hop tac xa dé xac dinh 01 trong 04 phuong phap tinh thué gia tri gia tang tai
chi tiéu nay.
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o DANG KY
THAY DPOI BOI NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

Ping ky thay doi nguwoi dai dién theo phap luat véi cac ndi dung sau:
Nguoi dai dién theo phap luat sau khi thay d6i:

Ho va tén (ghi bang chi in hoa): .................. Gidi tinh: e,
CRUC daNN: ..o s
Sinh ngay: ....../wco ... Dan toC: ..ovvveean. QUAC tiCh: v
Loai gidy to chtng thuc ¢4 nhan:

[ ] Chimg minh nhan dan [ ] Can cu6c cong dan

|:| Hb chiéu |:| Loai khac (ghi rd):............
S6 gidy to chimg thue cA NhAN: ... ....oooveieiiiiie el
Ngay cap: ..../..../... Noicap: .............. Ngay hét han (néu cd): .../.../...
Noi ding ky ho khau thuong tra:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong ph/td/XOMIAPNAN: .......ceovvveeeeeeireeane
XA/PHUONG/TRLTTAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudoc tinh: ...........occeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeene
TINN/THANN PR oottt
QUOBC GBI vttt sttt n st en st et en s en s
CHO & NN B vttt
S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng pho/td/XOM/AP/thON: ........cccoveevveveeeeen.
XA/PRUING TRETTAN: oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudoc tinh: ...........cccevveevveeeeeeeeeeeeee
TINN/TRANN PG oot
(@ TU 1S Yoo - NS
Dién thoai (16U C6): ovvrverererreresereeeeerns FaX (16U €6): wvovvevvvrnrrrerennns
EMAIL (1181 CO): ovveveeeveeeeeeeeeses e nieissessesss st ases s

D& NONL e, (tén co quan dang ky
hop tac xa) cap nhat thong tin vé Chu tich Héi d6ng quan tri tai Danh sach Hoi
ddng quan tri trong Co s& dit liéu qubc gia vé dang ky hop tac xa.
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THONG BAO BO SUNG, CAP NHAT THONG TIN
DANG KY HOP TAC XA

Bo sung, cip nhat thong tin ding ky hop tac xi nhw sau:

Hop tac x3 xin cam két hoan toan chiju trach nhiém trude phap luat vé tinh
hop phap, chinh xéc, trung thyc cua ndi dung Gidy dé nghi nay va cac tai liéu
dugc gt kem theo.

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng dau)®

S Nguoi dai dién theo phép luat ciia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay.

Trudng hop hop tac xi thay ddi nguoi dai dién theo phap luat hodc thay ddi nhidu noi dung
dang ky hop tac x4, trong d6 c6 thay d6i nguoi dai dién theo phap luat thi ngudi ky thong
bao 1a Chu tich hoi dong quan tri méi dugc bau.
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8. Thong bao thay d6i ndi dung diing ky hop tac xi

a) Trinh ty thwe hién
* Truwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so

Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay thay d6i noi dung diéu 18,n6i dung
dang ky thué, sb lugng thanh vién, thanh vién hoi déng quan tri, ban kiém soat
hodc kiém soat vién thi hop tic x3 giri thong bao bang vin ban dén Bo phéan
Tiép nhan va Tra két qua thudc Vian phong HDND va UBND cép huyén noi hop
tac xa dat tru s¢ chinh.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so

- Nguoi dén lam thi tuc ndp ban sao hop 1¢ thé cian cude cong dan hoic
h¢ chiéu con hi¢u luc.

- Truong hop dugc uy quyén thi phai c6 thém gidy to sau: (1) Ban sao hop
16 mot trong cac gidy to ching thyc ca nhan (Thé can cude cong dan hoac Ho
chiéu Viét Nam con hi¢u lyc d6i véi cong dan Viét Nam; Ho chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu lyc dbi véi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hop dong cung cap dich vy vo1 t6 chtrc 1am dich
vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua to chtrc do cho ca nhan thuc
hién ndp ho so, nhan két qua; hodac Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh ciia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong ching, chiing thuc.

- BO phan Tiép nhn va Tra két qua thudc Vin phong HDND va UBND
cap huyén lap Gidy tiép nhén ho so va hen tra két qua trao cho nguoi nop ho so
va bd sung vao ho so dang ky cia hop tac xa.

* Trwong hop ding ky qua mang dién tir siv dung chiv ky sé cong cong:
Buwéc 1: Nop ho so

- Ngudi ¢6 thim quyén hodc ngudi dai dién theo iy quyén ké khai thong
tin, tai van ban dién tir, ky sd vao thong bao thay doi ndi dung dang ky hop tac
x4 dién tir theo quy trinh trén Hé thdng thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa,
Hé thong thong tin giai quyét th tuc hanh chinh.

- Truong hop ngudi dugc ca nhan c6 tham quyén uy quyén thyc hién thu
tuc thong bao thay doi noi dung diang ky hop tac xa thi nguoi duoc ¢ uy quyén ké
khai thong tin, tai van ban dién tu, ky s6 vao thong bao thay d01 ndi dung dang
ky hop tac xa dién tir theo quy trinh trén H¢ thdng thong tin qubc gia vé dang ky
hop tac xa, Hé théng thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

Buwéc 2: Tiép nhan ho so

- Ho so thong bao thay doi noi dung dang ky hop tac xa qua mang dién tir
hop 1€ khi dam bao day du cac yéu cau sau: (1) Co day du cac gidy to va noi
dung céc gidy to d6 duoc ké khai day du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy
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va duoc chuyén sang dang van ban di¢n tir. Tén van ban dién tr phai dugc dat
tuong Umg voi tén loai gidy to trong ho so bang ban gidy; (2) Céac thong tin dugc
nhap ddy dii va chinh xac theo thong tin trong cac van ban dién tir; (3) HO so
thong bao thay do6i ndi dung dang ky hop tac xa qua mang dién tir phai duge xac
thuc bang chr ky sd cong cong ctia mot trong cac chu thé sau day: (3a) C& nhan
c6 thAm quyen ky van ban thong bao thay d6i theo quy dinh; (3b) Nguoi dugc
c4 nhan c6 tham quyén ky van ban théng bao thay d6i theo quy dinh oy quyén
thue hién tha tuc lién quan dén thong béo thay doi ndi dung ding ky hop tac xa.

- Trudng hop duogc uy quyén thi phai c¢6 gidy to sau: (1) ban sao hop 1&
mot trong cac gidy to ching thuc cd nhan (Thé cin cudc céng dan hoic HoO
chiéu Viét Nam con hiéu luc dbi véi cong dan Viét Nam; HQ chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu luc d6i véi nguoi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 1¢ hop dong cung cap dich vu voi t6 chtrc 1am dich
vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gioi thiéu cua to chtrc do cho ca nhan thuc
hién ndp hd so, nhan két qua; hodc Van ban uy quyen cho ca nhan thuc hién nop
hd so, nhan két qua theo quy dinh ctia phap luit. Van ban nay khong bat budc
phai cong chirng, ching thuec.

- Sau khi hoan thanh viéc guri ho so théng bao thay d6i ndi dung dang ky
hop tac xd qua mang dién tir, ca nhan c6 tham quyén hoic nguoi duge ca nhan
c¢6 tham quyén ky ty quyen s€ nhan dugc glay bién nhan ho so qua mang dién
ttr. Phong Tai chinh - K& hoach thue hién b6 sung vao ho so ding ky cua hop tac
Xa

b) Ci’lch’ thire thue hién: Truc tiép hoac qua dich vu buu chinh cong ich
hoac truc tuyén.

¢) Thanh phan, s6 lweng hd so

* Thanh phan ho so

- Gidy thong bao thay d6i ndi dung diang ky hop tac xa;

- Nghi quyet ctia dai hoi thanh vién hodc quyét dinh bang van ban cta Hoi
ddng quan tri vé viéc thay ddi noi dung dang ky hop tac xa;

- biéu 18 sira doi (trong truong hop thay d6i diéu 1é cta hop tac x3);

- Danh sach hop tac xa thanh vién sau khi thay d6i (trong truong hop thay

doi so lugng hop tac xa thanh vién);

- Danh sach thanh vién hoi déng quan tri, ban kiém soat/kiém soat vién sau
khi thay ddi (trong truong hop thay doi thanh vién hoi dong quén tri, ban kiém
soat/kiém so4t vién).

- Ban sao hop 1€ glay to ching thuc c4 nhan cua ngu:0’1 c6 tham quyén.
Trucmg hop dugc uy quyen, phai c6 thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to chung thyc
ca nhan cua nguoi dugc uy quyén; (2) ban sao hop 1€ hop ddng cung cip dich vu
v6i to chtre 1am dich vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gi6i thiéu cua t6 chirc
d6 cho cé nhan thyuc hién ndp hd so, nhan két qua hodc van ban uy quyen cho ca







106
nhan thuc hién ndp hd so, nhan két qua theo quy dinh ctia phap luat. Vian ban
nay khong bat budc phai cong chung, chiing thuc.

* S6 lwgng ho so: 01 bd hd so.

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc, ké tir khi nhan hd so hop 1¢.

d) Co quan thye hién tha tuc hanh chinh:

Phong Tai chinh - Ké hoach thudc Uy ban nhan dan cap huyén.

e) Poi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: T6 chic.

g) Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh:

B sung hd so ding ky hop tac xa.

h) Phi, L¢ phi

Lé phi:

- 30.000 déng/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dén tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- qun I¢ phi khi sir dung dich vu cong truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

i) Tén mau don, miu to khai

- Gidly thong bao thay doi ndi dung dang ky hop tac xa theo miu quy dinh
tai Phu luc I-5 Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT.

- Danh séach thanh vién hop tac xa theo mau quy dinh tai Phu lyc I-3 Thoéng
tu s6 07/2019/TT-BKHDT (trong truong hgp thay doi s6 luong hop tac xa thanh
Vién);

- Danh sach hoi déng~quén tri, giam déc (tong giam ddc), ban kiém soat
hoac kiém soat vién theo mau quy dinh tai Phu luc I-4 Thong tu s6 07/2019/TT-
BKHDT (trong truong hop thay doi thanh vién hoi dong quan tri, ban kiém
soat/ki€ém soat vién).

K) Yéu ciu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khéng co.

I) Can cir phap ly cta tha tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d,inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét mot so diéu cua Luat Hop tac xa;

- Thong tu s0 03/2014/TT-BKHDT ciia B K& hoach va Pau tu ngay
26/05/2014 hudéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cdo tinh hinh hoat
dong cua hop tac x3;

- Thong tu s0 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bo sung mot
s0 dicu cua Thong tu so 03/2014/TT-BKHDT ngay 26 /5/2014 cua B Ké hoach
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va Pau tu huéng dan vé ding ky hop tac xa va ché do bao céo tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 071712020 ciia Hji dong nhan dén
tinh Vinh Long ban hanh murc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, 1¢é phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I phi si dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chti: Noi dung in nghiéng 1 phan duoc sira d6i, bo sung.
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Phu luc I-5
TEN HOP TAC XA CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc
So6: oo ngay..... thang..... nam.....
GIAY PE NGHI

Ping ky thay d6i ndi dung diing ky hop tac xa

Kinh gtri: Tén co quan dang ky hop tac xa

Tén hop tac XA (ghi ARG CHIF i1 HOQ) .......oooeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeee e,

M3 80 hop tAC XA/MA SO thUE: ...

S6 Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Gidy chimg nhéan dang ky hop
tac Xa'(chi ké khai néu khong c¢6 ma so hop tac xa/ma so
7/ 17TZ) Ngay cap:...../...../ ...... NOT CAP: wovvevvrvreieerieeseesieens

Hop tac xa dang ky thay d6i trén co s& (chi ké khai trong truong hop hop
tac xa dang ky thay doi trén co so tach hop tac xa hodc sap nhdp hop tic xa,
danh dau X vao 6 thich hop):

- Ping ky thay doi trén co s¢ tach hop tac xa

- Ping ky thay doi trén co s& sap nhap hop tac xi

Thong tin V;é hop tac xa duogc tach (chi ké khai trong truong hop hop tdac
xa dang ky thay doi trén co so tach hop tac xa)

a) Ten hop tac xa (Qhi BAng chit in BOQ): .......cooveveeeeeeeeeseeeeeeeeees e
ME SO HOP TAC XA 1orvvrieeeeieseeeee e e et e sttt en st en et een e
b) Tén hop tac X (ghi AN CATE il HOA): ..cevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
ME SO HOP TAC XA 1ot e et es ettt en st en et

Thong tin Vé hop tac xa bi sap nhap (chi ké khai trong truong hop hop tac
xa dang ky thay doi trén co so sap nhdp hop tac xa):

a) Tén hop tac xa (ghi bAng Chif in HOQ): .........oocveeveeeeeeeeeeseeeseeeeessreen
M3 56 hop tAc XA/ME 8O thUE:......cveeveeieeceeeeeeeeeeseee e

! Ghi theo s6 Gidy ching nhén dang ky hop tac xa duoc cip trude ngay Thong tu nay cb hiéu
Iuc thi hanh.







109

So Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Giay cching nhan dang ky hop
tac xa “(chi ké khai néu khong c¢6 mad  so hO'p tac xa/mda so

b) Tén hop tac Xa (ghi bang chit in hOA): ......coeeveveerrerereeeersrssessesseniseseens
M3 56 hop tAC XA/MA SO thUC:......cveveereeeeeseeeeeeeeese et

So Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh/Gidy cchimg nhén dang ky hop
tac o xa 3chi ké khai néu khong c6  ma 6 ho’p tdc xa/ma so

D8 NEGHL oo (tén co quan dang ky hop
tac x&) thuc hién cham duat ton tai doi véi hop tac xa bi sap nhap va cac chi
nhanh, van phong dai dién, dia diém kinh doanh cua hop tac xa bi sap nhap.

Hop tac xa ding ky thay doi ndi dung diing ky hep tac xa/
thong baothay doi noi dung dang ky hop tac xa nhw sau:
(Hop tac xa chon va ké khai vao trang twong ung voi ngi dung dang ky/
thong bao thay doi va giri kém)

23 Ghi theo sb Gidy chimg nhan ding ky hop tic xi duoc cip trudc ngdy Thong tu nay cd
hiéu luc thi hanh.
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PANG KY THAY BOI TEN HOP TAC XA

Tén hop tac x3 viét bang tiéng Viét du kién thay d6i (ghi bang chit in hoa): ...
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DANG KY THAY POI PIA CHI TRU SO CHINH

Pia chi tru sé' chinh sau khi thay déi:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong pho/to/XOMIAP/ENBN: ........cvveeeeeeeeieeenae,
XA/PHUONG/TRL EFAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ...........ccoeeereeeeeeeeeeeeeeeeeen.
TINN/TRANN PRG: oottt
DiIEN thOQE: .. FaxX (11 CO): woveveeveeerereann.
EMAil (U CO): ovveeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeees Website (néu c6): ..o

Ddng thoi thay dbi dia chi nhan thong bao thué (Pdnh dau X vao 6 vudng
néu hop tac xa thay déi dia chi nhdn théng bdo thué twong vg véi dia chi tru s¢
chinh).

Hop tac xa cam két tru s& hop tac xa du dinh chuyén dén thudc quyén so
hitu/quyén st dung hop phép cua hop tac xa va dugc sit dung ding muc dich
theo quy dinh cua phap luat.
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DANG KY THAY POl NGANH, NGHE KINH DOANH*

1. B6 sung nganh, nghé kinh doanh sau (ké khai trong truong hop hop
tac xa dang ky bo sung nganh, nghé kinh doanh vao danh sach nganh, nghé kinh
doanh da dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, ngr)é kinh doanh M4 nganh Chi chu
duoc bo sung

2. Bé nganh, nghé kinh doanhsau (ké khai trong truong hop hop tac xa
dang ky bo nganh, nghé kinh doanh khoi danh sach nganh, nghé kinh doanh da
dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh M@ nganh Chi chu
duoc bo khoéi danh sach da dang ky

3. Sira doi chi tiét nganh, nghé kinh doanh sau(ké khai trong truong
hop hop tdic xa dang ky thay doi ngi dung chi tiet cua nganh, nghé kinh doanh
da dang ky voi co quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, ngh§ kinh doanh Ma nganh Ghi chu
duoc stra doi chi tiet

4. Thay doi nganh nghé kinh doanh chinh (ké khai trong truong hop
hop tdic xa dang ky thay doi nganh, nghé kinh doanh chinh da dang ky voi co
quan dang ky hop tac xa):

STT Tén nganh, nghé kinh doanh M4 nganh Ghi chu
chinh

*Hop tac xi co quyen tw do kinh doanh trong nhimg nganh, nghé ma luat khong cam;
- Cac nganh, nghé cdm dau ‘tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Pau tu, Luat sira doi, bd
sung Diéu 6 va Phy luc 4 vé danh myc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cia Luét
Pau tu;
- P6i v6i nganh, nghé dau tu kinh doanh cé diéu kién, hop tac xa chi duoc kinh doanh khi co
du diéu kién theo quy dinh. Danh muyc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh
tai Phu luc 4 ban hanh kém theo Luat Pau tu; Luat stra doi, bd sung Diéu 6 va Phu luc 4 vé
danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién cua Luat Pau tu;
- Cach ghi nganh, nghé kinh doanh thyc hién theo Khoan 5 Piéu 1 Thong tu nay.
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Luuy:

Truong hop hop tac xa thay doi nganh, nghé kinh doanh tir nganh nay
sang nganh khéc, hop tac xa ké khai dong thoi tai Muc 1, 2 néu trén, cu thé nhu
sau: ké khai nganh, nghé kinh doanh méi tai Muc 1; ké khai nganh, nghé kinh
doanh cti tai Muc 2.

Truong hop nganh, nghé kinh doanh dugc bd sung hoic nganh, nghé kinh
doanh duoc bo ra khoi danh sach di dang ky 1a nganh, nghé kinh doanh chinh
cua hop tac xa thi hop tac xa ké khai déng thoi tai Muc 1 (hoic Muc 2) va Muc
4 néu trén.
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DANG KY THAY POI VON PIEU LE

Vén diéu 16 dd dang ky (bang s6, bang chit, VIND)' .....ccoeveeeeeeeeeeeserseenenn.
Vén diéu 16 sau khi thay d6i (bang s, bang chit, VNP): ....ccovevvereerrrnenn.
Gia trj tuong duong theo don vi tién nudc ngoai (Néu €O): ...vvvvvrvrverrreennnes

C6 hién thi thong tin vé gié tri twong duong theo don vj tién t& nudc ngoai
trén Gidy chiing nhan dang ky hop tac xa hay khong? |:| Dng

Thoi diém thay A01 VON: ...veveeveeeevceeeeeeeeeesee et

Hinh thic ting, GIAM VON: ....c.o.eveeeieeireeeeseeieeeeeeesesse e esssesee s
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THONG BAO THAY BOI PIEU LE/SO LUGNG THANH VIEN/
THANH VIEN HOI PONG QUAN TRI, BAN KIEM SOAT, KIEM
SOATVIEN

1. Trudmg hop thay doi dicu 16 thi hop tic xa giri kém theo ban diéu 1¢ cia
hop tac xa sau khi thay doi.

2. Truong hop thay doi sé lugng thanh vién thi hgp tac xa gui kém theo
ban Danh sach thanh vién sau khi thay doi.

(Luu y: Hop tac xa chi ké khai cac thanh vién mai duoc bd sung hoic cac
thanh vién ra khoi hop tac xa theo mau quy dinh tai Phu luc I-3 ban hanh kém
theo Thong tu nay).

3. Truong hop thay doi thanh vién hoi dong quan tri, ban kiém soat/kiém
soat vién cua hop tac xa thi hop tac xa giri kem theo ban Danh sach thanh vién
héi dong quan tri, ban kiém soat/kiém soat vién sau khi thay doi theo mau quy
dinh tai Phu luc I-4 ban hanh kém theo Thong tu nay.
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THONG BAO THAY DOI THONG TIN DANG KY THUE

STT Céc chi tiéu thong tin dang ky thué

1 Thong tin vé Giam doc (Tong giam doc) (néu cé):
Ho va tén Giam ddc (Tong giam dc): ......oovveeiiieeiiiieeei

DN thoal: ..o

2 Thong tin vé K& toan truong/Phu trach ké toan (néu cd)’:
Ho va tén K& toan trudng/Phu trach KE tOAN: ooveee e

Dién thoal: ...,

3 | Dia chi nhan thong bdo thué (chi ké khai néu dia chi nhan thong bdo
thué khac dia chi tru so chinh):

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong phd/té/xOm/Ap/thon:..........cc.ceeeueeen...

XA/Phuong/Thi trAN: .......oee e
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudc tinh: ..................cooeeeinn..
Tinh/Thanh pho: .....oooiiie e,
bién thoai: ..................... Fax (néu c6): ..................

EMaIl (U CO): oo

Ngay bat dau hoat dong®:...../..../.......

Hinh thtrc hach toan (ddnh dau X vao 6 thich hop):

Hach toan doc lap

Hach toan phu thudc

6 Nam tai chinh:

Ap dung tirngay ...../....dénngay ..../.....

(ghi ngay, thang bdt ddau va két thiic nién do ké toan)

7 TONg s0 120 AONE: ..cevvieeeiiieece e

> Trudong hop hop tac xa ké khai hinh thirc hach toén 1a Hach toan ddc 1ap tai chi ti€u 5 thi bat
buoc phai ké khai thong tin vé Ké toan truong/phu trach ké toan tai chi tiéu 2.

Tru’orng hop hop tac xa dugce cap Gidy chig nhan dang ky hop tac xi sau ngay bat dau hoat
dong da ké khai thi ngay bit dau hoat dong 1a ngay hop tac xa duoc cip Gidy chimg nhan
dang ky hop tac xa.

’ - Truong hop nién do ké toan theo nam dwong lich thi ghi tir ngay 01/01 dén ngay 31/12.

- Truong hop nién d¢ ké toan theo ndm tai chinh khac nim dwong lich thi ghi ngdy, thang bat
déu nién d6 ké toan 1a ngay dau tién cua quy; ngay, thang két thuc nién d6 ké toan 1a ngay
cudi cing ciia quy.

- Tong thoi gian tir ngay bat dau dén ngay két thuc nién do ké toan phai du 12 thang hodc 4
quy lién tiép.
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8 Hoat dong theo du &n BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Co Khéng

9 Phuong phap tinh thué GTGT (chon I trong 4 phuong phdp)®:

KhAu trix

Truc tiép trén GTGT

Truc tiép trén doanh sb

Khong phai nop thué GTGT

10 | Théng tin vé Tai khoan ngan hang:

Tén ngan hang S tai khoan ngan hang

8 Hop tac xd cin cir vao quy dinh ctia phap luat vé thué gia tri gia ting va du kién hoat dong
kinh doanh cua hop tac xa dé xac dinh 01 trong 04 phuong phap tinh thué gia tri gia tang tai
chi tiéu nay.







118

o DANG KY
THAY DPOI BOI NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT

Ping ky thay doi nguwoi dai dién theo phap luat véi cac ndi dung sau:
Nguoi dai dién theo phap luat sau khi thay d6i:

Ho va tén (ghi bang chi in hoa): .................. Gidi tinh: e,
CRUC daNN: ..o s
Sinh ngay: ....../wco ... Dan toC: ..ovvveean. QUAC tiCh: v
Loai gidy to chtng thuc ¢4 nhan:

[ ] Chimg minh nhan dan [ ] Can cu6c cong dan

|:| Hb chiéu |:| Loai khac (ghi rd):............
S6 gidy to chimg thue cA NhAN: .........ooovuieiiiiie e,
Ngay cap: ..../..../... Noicap: .............. Ngay hét han (néu cd): .../.../...
Noi ding ky ho khau thuong tra:

S6 nha, ngach, hém, ngd, duong ph/td/XOMIAPNAN: .......ceovvveeeeeeireeane
XA/PHUONG/TRLTTAN oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudoc tinh: ...........occeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeene
TINN/TRANN PRG: oottt
QUOBC GBI vttt sttt n st en st et en s en s
CHO & NN B vttt
S6 nha, ngach, hém, ngd, dudng pho/td/XOM/AP/thON: ........cccoveevveveeeeen.
XA/PRUING TRETTAN: oottt
Quan/Huyén/Thi x&/Thanh phd thudoc tinh: ...........cccevveevveeeeeeeeeeeeee
TINN/TRANN PG oot
(@ TU 1S Yoo - NS
Dién thoai (16U C6): ovvrverererreresereeeeerns FaX (16U €6): wvovvevvvrnrrrerennns
EMAIL (1181 CO): ovveveeeveeeeeeeeeses e nieissessesss st ases s

D& NONL e, (tén co quan dang ky
hop tac xa) cap nhat thong tin vé Chu tich Héi d6ng quan tri tai Danh sach Hoi
ddng quan tri trong Co s& dit liéu qubc gia vé dang ky hop tac xa.
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THONG BAO BO SUNG, CAP NHAT THONG TIN
DANG KY HOP TAC XA

BO sung, cap nhat thong tin ding ky hop tic xa nhu sau:

Hop tac x3 xin cam két hoan toan chiju trach nhiém trude phap luat vé tinh
hop phap, chinh xéc, trung thyc cua ndi dung Gidy dé nghi nay va cac tai licu
dugc gt kém theo.

NGUOI DAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va dong diu)®

S Ngudi dai dién theo phép luat ciia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay.

Trudng hop hop tac xi thay ddi nguoi dai dién theo phap luat hodc thay ddi nhidu noi dung
dang ky hop tac x3, trong d6 co thay ddi ngudi dai dién theo phap luat thi ngudi ky thong
bao 1a Chu tich hoi dong quan tri méi dugc bau.
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Phu luc I-3

DANH SACH THANH VIEN HQOP TAC XA

S| Tén | Ngay, | Gigi | Quoc | Dan | Chd ¢ | Noidang | S6, ngdy, co quan cap Von gop Thoi | Maso
T | thanh | thang, | tinh | tich | toc | hién tai ky ho Ching minh nhan | Giatriphan | Ty | diém | dwén, | Chi | Ghi
T | vién | nim sinh déi véi khau dan/Can cudc cong vén gop 6 | hoan | ngay ky | chu
ddi voi thanh thuong dan hoic Ho chiéu (bang sé; | (%) | thanh | cép,co | cua
thanh vienla | traddi | dbivéi canhan; Gidy | VNP va gid gop quan | thanh
vién la canhan, | véica | changnhandingky | tri fuong von cap | vien'
cé nhan, ngudi | nhan; dia | doanh nghiép (hoic | duong theo Gidy
nguoi dai dién | chitrusé | céc gidy chung nhan | don vi tién chiing
dai dién hop | chinh ddi | twong dwong) d6i VSi | nudc ngoai, nhan
hop phap phapcia| Vvé6itd | doanh nghiép; Quyét néu co) dang ky
cua ho ho gia chuc | dinh thanh lap déi véi dau tu
gia dinh dinh t6 chuc (néu co)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
...... , ngay......thang......nam... ...

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA

* Truong hop thanh vién 14 t6 chic thi chit ky 1a clia nguoi dai dién theo phap luat cia t6 chirc. ‘ ,
2 Nguoi dai dién theo phap luat cua hop tac xa ky truc ti€p vao phan nay. Truong hop thanh 1ap mdi thi khong can dong dau.

(Ky, ghi ho tén va déng dau)®








Phu luc I-4

DANH SACH HQI PONG QUAN TRI, GIAM POC (TONG GIAM POC),
BAN KIEM SOAT, KIEM SOAT VIEN HQP TAC XA

STT |Ho va Ngay, thang, |Giéi tinh Qudc tich | Dan toc Chd & hién tai Noi dang ky ho Sb, ngay, co quan cdp | Chtc danh | Ghi chd
tén nam sinh khau thuong tra|  chirng minh nhan
dan/can cudc cong dan
hoac ho chicu
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Danh sach Hoi dong quan tri

K. Giam déc (Tong Giam doc)

L. Danh siach Ban Kkiém soat (kiém soat vién)

1

2

...... , ngay.... thang.... nam...
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng dau)*

! Nguoi dai dién theo phap lut cia hop tac xa ky truc tiép vao phan nay. Trudong hop thanh lap méi thi khong phai dong déu.
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9. Cap doi gidy chirng nhan ding ky hop tac xi
a) Trinh ty thwe hién
* Trwong hop ding ky truc tiép hodc qua dich vu bwu chinh céng ich:
Buéc 1: Nop ho so
- Hop tac xi c6 nhu cau d6i gidy chimg nhan dang ky hop tac xa nhung
khong thay d6i noi dung dang ky kinh doanh va ding ky thué, hop tac x ndp
gidy dé nghi kém theo ban chinh Gidy ching nhan dang ky hop tac xa hodc ban
chinh Gidy chtng nhan diang ky kinh doanh dugc cap trudc day va ban chinh
Gidy chung nhan ding ky t}lue tai Bo phan Tlep nhén va Tra két qua thudc Vin
phong HDND va UBND cap huyén dé dugc cap Gidy chirng nhan dang ky hop
tac xa.
- Hop tac xa Iya chon nganh kinh té cap bdn  trong He thong nganh kinh té

Viét Nam dé ghi nganh, nghé kinh doanh trong Gidy dé nghi cip doi Gidy ching
nhan dang ky hop tac xa.

Bwéc 2: Tiép nhan hd so
- Phong Tai chinh - Ké hoach huéng din va ghi nhan nganh, nghé kinh
doanh ctia hgp tac xa vao Co s¢ dir li¢u quoc gia vé dang ky hop tac xa.

- B0 phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Van phong HDND va UBND
cap huyén trao Gidy ti€p nhan ho so va hen tra két qua khi nhan hoé so hop 1€ cho
hop tac xa hodc ngudi ndp ho so.

Buée 3: Xir Iy ho so
- Phong Tai chinh - Ké hoach thuc hién viéc cip gidy ching nhan ding ky
cho hop téac xa.
Buéc 4: Tra két qua
‘ T6 chtrc nhan két qua giai quyét th tuc hanh chinh theo dia chi nop hd so
ban dau, cu thé:

Khi dén nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh, ngudi nhan phai tra
lai Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua (d6i voi trudng hop ndp truc tiép)
hodc xuat trinh thé cin cudc cong dan hodc ho chiéu (d6i véi truong hop nop
qua dich vu buu chinh cong ich).

+ Cong chirc tra két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC va trao cho
nguoi nhén;

+ Nguoi nhan két qua kiém tra lai két qua giai quyét TTHC, néu phat hién
¢ sai sot hoac khong diung thi yéu cau chinh lai cho dung.

Pbi voi ho so giai quyét xong trude thoi han tra két qua: Lién hé dé t6
chtrc nhan két qua.
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Thoi gian tiép nhan ho so va tré két qua tryc tiép: Tir 07 gio dén 11 gio va
13 gid dén 17 gio tur thir hai dén thtr sau hang tuan (trir cdc ngay nghi theo quy
dinh).

* Truwong hop ding ky qua mang dién tiv siv dung chiv ky sé cong cong:
Buéc 1: Nop ho so

- Ngudi c6 tham quyen hodc nguoi dai dién theo uy quyén ké khai théng
tin, tai van ban dién tr, ky s6 vao ho so cip doi gidy ching nhan dang ky hop
tac xa dién tu theo quy trinh trén HE thdng thong tin quéc gia vé dang ky hop tac
x4, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh.

- Truong hop nguoi dugc ca nhan co thAm quyén ty quyén thue hién thu
tuc cdp dbi gidy ching nhan ding ky hop tac xa thi ngudi duoc uy quyén ké khai
thong tin, tai van ban dién tu, ky so vao hd so cap doi dién tir theo quy trinh trén
Hé thong thong tin qudc gia vé dang ky hop tac xa, Hé thong thong tin giai quyét
thu tuc hanh chinh.

Buéc 2: Tiép nhan hd so

- Ho so cap do6i gidy ching nhéan dang ky hop tac xaqua mang dién tir hop
1¢ khi dam bao day du cac yéu cau sau: (1) Co day du céac gidy to' va noi dung
cac gidy to d6 dugc ké khai day du theo quy dinh nhu hd so bang ban gidy va
duoc chuyén sang dang vin ban dién tir. Tén van ban dién tir phai duoc dit
tuong Gmg voi tén loai gidy to trong ho so bang ban gidy; (2) Cac thong tin dugc
nhap day du va chinh xac theo thong tin trong cac van ban dién tu; (3) Hb so dé
nghi cap doi qua mang dién tir phai duge xac thuc bang chir ky s6 cong cong cua
moét trong cac chu thé sau day: (3a) C4 nhan c6 thim quyen ky van ban deé nghi
cap lai theo quy dinh; (3b) Nguoi duge ca nhan co tham quyén ky van ban de
nghi cap ddi theo quy dinh ty quyén thyc hién thi tuc lién quan dén cap doi gidy
chirng nhan dang ky hop tac xa.

- Trudng hop duoc y quyén thi phai co gidy to sau: (1) ban sao hop 16
mot trong cac gidy to chung thuc ca nhan (Thé cin cudc cong dan hodc Ho
chiéu Viét Nam con hiéu luc dbi véi cong dan Vi¢t Nam; HQ chiéu nudc ngoai
hodc gidy to co gia tri thay thé ho chiéu nudc ngoai con hiéu lyc ddi voi ngudi
nudc ngoai); (2) Ban sao hop 16 hop déng cung cap dich vu véi t6 chite lam dich
vu ndp ho so, nhan két qua va gidy gidi thiu cua to chitc d6 cho ca nhan thyc
hién ndp ho so, nhan két qud; hodc Van ban uy quyén cho ca nhan thuc hién ndp
hd so, nhan két qua theo quy dinh cia phap luat. Vin ban nay khong bat budc
phai cong chiing, chung thuc.

- Sau khi hoan thanh viéc guri ho so dé nghi cap do6i glay ching nhan, ca
nhan c6 tham quyen hodc nguoi duge ca nhan co tham quyén ky uy quyén s&
nhan dugc Gidy tiép nhan hd so va hen tra két qua dé nghi cap doi qua mang
dién tr.

Buwéc 3: Xir Iy hd so

- Truong hop hd so chua hop 16, Phong Tai chinh - Ké hoach guri thong
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bao qua mang dién tir cho cd nhan c6 tham quyén ky hodc ngudi dugc cd nhan
c6 tham quyén ky uy quyén dé yéu cau sura doi, bé sung ho so.

- Phong Tai chinh - K& hoach cap d6i Gidy chimg nhan ding ky hop tac
x4 trong thoi han 03 ngdy 1am viéc ké tir ngay nhan duoc hd so hop 16. Hop tac
x4 phai ndp hd so bang vin ban khi nhan gidy ching nhan diang ky dé d6i chiéu
va luu ho so.

b) Cach thirc thye hién: Tryuc tiép hodc qua dich vu buu chinh céng ich
hoac truc tuyén.

¢) Thanh phén ho so
* Thanh phén ho so

- Ban sao hop 1¢ glay to chung thuc ca nhan cua ngudi co tham quyén.
Truong hop dugc uy quyen, phai ¢o thém: (1) ban sao hop 1¢ gidy to ching thyc
ca nhan cua nguoi dugc uy quyén; (2) ban sao hop 1€ hop ddng cung cip dich vy
v6i to chtre 1am dich vu ndp hd so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cua t6 chirc
d6 cho ca nhan thyc hién ndp hd so, nhan két qua hodc van ban ty quyén cho ca
nhan thue hién ndép hod so, nhan két qua theo quy dinh cua phap luat. Van ban
nay khong bat budc phai cong ching, chimg thuc;

- Gidy dé nghi cip d6i gidy ching nhan dang ky hop tac xa;

- Ban chinh Gidy chiing nhan dang ky hop tac xa hodc ban chinh Gidy
ching nhan dang ky kinh doanh dugc cap trude day va ban chinh Gidy ching
nhan dang ky thué.

* §6 lwong hd so: 01 bo ho so.

d) Thoi han giai quyét: 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhan ho so hop 18.
d) Co quan thyce hién tha tuc hanh chinh

Phong Tai chinh - Ké hoach thuéc Uy ban nhan dan cp huyén.

e) Pdi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: T6 chuc.

g) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh

Gidy chung nhan dang ky hop tac xa.

h) Lé phi

Lé phi:

- 30.000 dong/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dan tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- Mze,n lg phi khi swr dung dich vu cong truc tuyen va than,h tqdn truc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét s6 06/2023/NO-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long

i) Tén miu don, miu to khai

Gidy dé nghi cap doi gidy chiung nhan ding ky hop tic xa theo mau quy
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dinh tai Phu luc I-17 Théng tu s6 07/2019/TT-BKHDT.

K) Yéu cau, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khong co.

[) Can cir phap ly ciia thu tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d,inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s6 di€u cua Luat Hop tac xa;

- Thong tu s 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B K& hoach va
bau tu huong dan vé dang ky hop tac xa va ché d¢ bao cdo tinh hinh hoat dong
cua hop tac xa;

- Thong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 sira doi, bo sung mot
s0 diéu cua Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26 /5/2014 cua Bo K€ hoach
va Pau tu huéng dan vé dang ky hop tac xa va ché do bao cao tinh hinh hoat
dong cua hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 ciia Hji dong nhdn
dan tinh Vinh Long ban hanh murc thu, ché do thu, nop, quan ly va sw dung cac
khoan phi, I¢é phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét s6 06/2023/NQ-HPND ngay 1211012023 cuia Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, ¢ phi sir dung dich vu cong truc
tuyén, thanh todn truc tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chi: Noi dung in nghiéng 1a phan duoc sira doi, bo sung.
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Phu luc I-17

TEN HOP TAC XA CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Tu do - Hanh phuc

SO: i, ) e ngay..... thang..... nam... ...
GIAY DE NGHI
Cap doi sang Giay chirng nhan dang ky hgp tac xa

Kinh gui: Tén co quan dang ky hop tac xa

Tén hop tac xa (ghi bang ChIE TN HOQ): ...

Ma s6 hop tac xa/ma s6 EHUE: ©.vvoveeceee et

Sb Gidy ching nhén dang ky kinh doanh/Gidy ching nhén dang ky hop tac
xa (chz ké khai néu khong co6 ma $6 hop tdc xd/md s6 thué): ......................
Ngay cap ...... [oci... [ec.... NOTCAP: v

Pé nghi duge cdp doi sang Gidy ching nhan dang ky hop tic xa theo quy
dinh taiThong tu s6 07/2019/TT-BKHDT ngay 08/4/2019 stra d6i, bo sung mot s6
diéu cua Thong tu sb 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/5/2014 cua Bo Ké hoach va
Pau tu hudng dan vé dang ky hop tac xa va ché do béo cdo tinh hinh hoat dong cua
hop tac xa.

Trong Gidy ching nhan dang ky hop tac xd méi, dé nghi cap nhat, bo sung
ma nganh kinh té cip bdn trong Hé thong nganh kinh té Viét Nam ddi voi nhiing
nganh, nghé kinh doanh ma hop tac xa da ding ky kinh doanh nhu sau®:

STT | Tén nganh, nghé kinh Ma nganh | Nganh, nghé kinh doanh chinh
doanh (danh dau X dé c{zon mot trong
cdc nganh, nghé da ké khai)

Hop tac x3 cam két hoan toan chiu trach nhiém trudc phap luat vé tinh hop
phap, chinh xéc, trung thuc cua ndi dung Giay dé nghi nay.
NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA HQP TAC XA
(Ky, ghi ho tén va déng dau)*

' Ghi theo s6 Gidy chimg nhan dang ky hop tac xa duoc cép trudc ngay Thong trr niy c6 hiéu lyc thi
hanh

2 Hop tac xi co quyen tw do kinh doanh trong nhiing nganh, nghé ma luat khong cam;
- Cac nganh, nghe cAm dau tu kinh doanh quy dinh tai Diéu 6 Luat Pau tu, Luit sira ddi, bd sung Diéu
6 va Phu luc 4 vé& danh muc nganh, nghe dau tu kinh doanh c6 diéu kién cta Luat Dau tu;
- Pbi voi nganh, nghé dau tu kinh doanh c¢6 diéu kién, hop tac xa chi dugc kinh doanh khi c6 du diéu
kién theo quy dinh. Danh muc nganh, nghé dau tu kinh doanh c6 diéu kién quy dinh tai Phu luc 4 ban
hanh kém theo Luat Pau tu, Luat stra doi, bd sung Piéu 6 va Phu luc 4 vé danh muc nganh, nghé dau
tu kinh doanh c6 diéu kién cta Luét Dau tu;
- Hop tac xa chon mdt trong cac nganh, nghé kinh doanh 1am nganh, nghé kinh doanh chinh. Cach ghi
nganh, nghé kinh doanh thyc hién theo Khoan 5 Biéu 1 Thong tu nay.
- Hop tac xa dugc cip Gidy ching nhan ding ky hop tac xa theo quy dinh tai Thong tu s6 03/2014/TT-
BKHDT khong can ghi lai nganh, nghé kinh doanh tai muc nay.
'Nguoi dai dién theo phap luat cta hop tac xa ky truc tiép vao phan nay.
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10. Thay ddi co’ quan ding ky hop tac xa
a) Trinh ty thyuc hién

- Budc 1: Khi thay d6i co quan dang ky hop tac xa, hop tac xa guri 01 bo ho
80 dén Bo phén Tlep nhan va Tra két qua thudc Van phong HDND va UBND
cap huyén da cép giay chimg nhan diang ky hop tac xa.

- Buwéce 2: Khi tiép nhan I}é so, BO phan Tiép nhan va Tra két qua thudc
Vian phong HDND va UBND cap huyén:

+ Y¢&u cau nguoi dén lam thu tuc ndp ban sao hop 1€ thé can cudc cong dan
hoac ho chiéu con hiéu luc.

+ Trudng hop duogc uy quyén thi phai cé gidy to sau: Hop dong cung cap
dich vu gitra nguoi thanh 1ap hop tac xa, hop tac xa va t6 chirc lam dich vu ndp
hd so, nhan két qua va gidy gidi thiéu cia to chtrc d6 cho ca nhan thyuc hién ndp
hd so, nhan két qua; hodc vin ban Gy quyén cho c4 nhan thyc hién ndp hé so,
nhan két qua theo quy dinh cua phap luat.

- Buwéce 3: Bo phan Tiép nhan va Tra két qua thudc Vin phong HDND va
UBND cép huyén giao gidy bién nhan khi nhan hd so dam béao tinh hop I¢.
Trong thoi han 05 ngay lam viéc, Phong Tai chinh - Ké hoach da cap gidy ching
nhan ding ky hop tac xa ban giao day du 01 bo hd so dang ky cho hop tac xa va
Iru giit 01 ban sao bd ho so d6 tai Phong Tai chinh - Ké hoach. Khi ban giao ho
so cho hop tac x4, phai co gidy bién nhan c6 chit ky ciia nguoi trao, ngudi nhan
ho so, toan bo ho so duge niém phong va duge giao cho ngudi nhan.

Trong truong hop khong ban giao bo ho so dang ky hop tac xa cho hgp tac
xa thi Phong Tai chinh - K& hoach phai thong bao bang van ban va néu rd 1y do.

- Buéc 4: Trong thoi han 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan lai ho so ding
ky hop tac xa, hop tac xa phai tién hanh dang ky thay doi noi dang ky hop tac xa
tai Phong Tai chinh - K& hoach dang ky hop tac xa mai.

Phong Tai chinh - Ké hoach dang ky hop tac x méi thuc hién viéc thay dE)i
va cap gidy ching nhan dang ky moi cho hop tac xa. Truong hop khong cap
gidy chimg nhan ding ky cho hop téc xa thi phai thong bao bang van ban va néu
15 1y do cho hop tac xa biét.

- Budc 5: Khi nhén gidy chung nhan ding ky hop tac xa moi, hop tac xa
phai ndp ban goc gidy chimg nhan dang ky hop tac xa da dugc cap trudce do.

b) Cz’lch, thirc thue hién: Truc tiép hodc qua dich vu buu chinh cong ich
hodc tryc tuyén.

¢) Thanh phan, so lwong ho so

* Thanh phan ho so

- Giay dé nghi thay d6i co quan ding ky hop tac xa;

- Nghi quyet ctia dai hoi thanh vién hodc quyét dinh bang vin ban cia hoi
d6ng quan tri vé viéc thay ddi co quan ding ky hop tac xa;
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- -Bo hé so da duoc co quan ding ky hop tac xa cii ban giao (khi hgp tac xa
tién hanh dang ky tai Phong Tai chinh - K& hoach dang ky hop tac xa méi).
* S6 lwgng ho so: 01 bd hd so.
d) Thoi han giai quyét: 05 ngay lam viéc, ké tir khi nhan hd so hop 1¢.
e) Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh:
Phong Tai chinh - Ké hoach thudc Uy ban nhan dan cap huyén.
o) Péi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Té chic.
h) Két qua thwe hién thii tuc hanh chinh:
Gidy chimg nhan dang ky hop tac xa.
1) Phi, Lé phi
Lé phi:

- 30.000 déng/lan (Nghi quyét sé 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020 cua
Hoi dong nhén dén tinh Vinh Long), ndp tai thoi diém ndp ho so.

- qun I¢ phi khi sir dung dich vu cong truc tuyén va thanh todn truc tuyén
(Nghi quyét so 09/2020/NQ-HDND ngay 07/7/2020; Nghi quyét so 06/2023/NQ-
HDND ngay 12/10/2023 cua Hoi dong nhan dan tinh Vinh Long.

k) Tén mau don, miu to khai: Khong co.

) Yéu céu, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khong c6.

m) Can cwr phap ly cua thu tuc hanh chinh

- Luat Hop tac xa nam 2012,

- Nghi d’inh‘sé 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cta Chinh pht quy dinh
chi tiét mot s6 di€u cua Luat Hop tac xa;

- Thong tu s6 03/2014/TT-BKHDT ngay 26/05/2014 ciia B hudng dan vé
dang ky hop tac xa va ché do bao cdo tinh hinh hoat dong ctia hop tac xa;

- Nghi quyét s6 09/2020/NQ-HDND ngay 07[7/2020 ciia Hpi dong nhdn
dan tinh Vinh Long ban hanh mirc thu, ché do thu, ndp, quan ly va sur dung cac
khoan phi, I¢é phi trén dia ban tinh Vinh Long;

- Nghi quyét sé 06/2023/NQ-HDND ngay 1211012023 cua Hoi dong nhan
dan tinh Vinh Long quy dinh mién, giam phi, I¢ phi sw dung dich vy cong truc
tuyén, thanh todn triec tuyén trén dia ban tinh Vinh Long.

Ghi chii: Noi dung in nghiéng 1 phan duoc sira d6i, bo sung.
















